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LỜI NÓI »ẨU

ê ô n g  trình “Giáo dục và khoa cừ Nho học thời Lê ở Việt Nam 
qia tii liệu Hán Nôm" được thực hiện bời Phòng Nghiên cứu Văn bàn 
LỊh sừ - Địa lý. Viện Nghiên cứu Hán Nôm là đề tài cấp Bộ (2006- 
2C)7i nhàm triển khai chức năne. nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 
PtòiH. gcp phần thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa tài liệu Hán Nôm cùa 
Vện Nghiên cứu Hán Nôm.

Từ các nguồn tài liệu Hán Nôm. công trinh giới thiệu khái quất 
về lịch sù giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, đồng thời đi sâu 
phin tích và hệ thống một số khía cạnh về giáo dục và khoa cử Nho 
họ; thời Lê, như thề chế. tổ chức trường học, cũng như nội dung học 
tậ), thi cu, nội dung bài thi. người đồ đạt và truyền thống khoa bàng, 
tnyền thống hiếu học. Một phần nội dung quan trọng khác của đề tài là 
tU’ểr dịch nguyên văn một số bài văn sách đinh đối của các danh Nho 
thvi _>ê. Đây là nguồn tài liệu Hán Nôm phong phú và sinh động góp 
phần ngh:ên cứu không chí về giáo dục và khoa cử Nho học, mà còn 
góp phần tìm hiểu về thề chế chính trị, tư tưởng, biến động xã hội ở 
Vệt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó, đề tài rút ra những bài 
hce về giáo dục và sừ dụng nhân tài cùa người xưa, có ý nghĩa nhất 
địih trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Côr.g trình này do PCÍS.TS. Đinh Khấc Thuân biên soạn, với sự 
cộng tác cùa một số cán bộ nghiên cứu Hán Nôm phòng Nghiên cứu 
Vin )àn Lịch sử - Địa lý thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đặc biệt là 
nhà Hán Nôm học Lâm Giang, nguyên Trưởng phòng Văn tịch (nay là 
Phòng Nghiên cứu Vãn bản Lịch sử, Địa lý) đã tham gia phiên âm, 
dịch nghĩa các bài văn sách đình đối được công bố trong công trình 
này. PGS Phan Văn Các cũng tham gia hiệu đính một phần bản dịch 
cá: bài vin sách đình đối trong tập sách này. số bài văn thi Hội, thi 
Đinh thời Lê hiện còn lưu giữ được tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng
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cũng khá đồ sộ. Khi thực hiện công trình này. chúng tôi còn nhận được 
sự giúp đỡ tận tình cùa các phòng, ban chức năng và cua lành đạo Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, cùng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chúng 
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác.

Vãn bản Hán Nôm về khoa cừ. nhất là các bài văn sách đinh đối 
thường rất uyên thám, sâu sắc, nên rất khó hiểu, lại sao chép về sau nên 
có không ít chồ thiếu khuvết. Những văn bản này cũng đã được 
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Thịnh quan tâm, nghiên cứu. song đến nay 
chưa có sưu tập nào xuất bản. Vi vậy khi khảo cứu. dịch chú các hài 
vãn sách này, chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn, mặc dù đã cố gắng hết 
sức, song chấc chắn còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được sự đóng 
góp và lượng thứ.

Đinh Khắc Thuân
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PHẦN 1 : KHÃO cứu

I. TỔNG QUAN VỂ GIÁO DỤC VÀ KHOA c ử  NHO HỌC 
Ở VIỆT NAM

Chúng tôi trình bày ờ đây những nét khái lược về lịch sử giáo dục 
Nho học ờ Việt Nam, vấn đề nghiên cứu và tình trạng tư liệu hiện tại.

1. Những nét chung về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt 
Nam và ở giai đoạn trưó’c thời kỳ nhà Lê

1.1. Nguồn gốc giáo dục vù khoa cứ Nho học

Nền giáo dục Nho học xuất hiện ờ Trung Quốc từ khá sớm. Ngay 
từ thời Thượng cổ, tuy chua đặt riêng ra khoa cử, nhưng đã mờ trường 
học để cầu có thực tài. Khổng Từ được xem là vị tổ sư của nền giáo 
dục Nho học. Ngài họ Khổng, tên là Khâu, sinh nãm 551 TCN, thuộc 
vào thời Đông Chu' tại nước Lồ, nay thuộc tinh Sơn Đông, Trung 
Quốc. Những bài giảng cùa thầy Khổng cho học trò được ghi chép lại
biên soạn thành bộ Luận ngừ, một trong kinh điển quan trọng nhất của
Nho gia.

Hệ thống trường lớp, tổ chức học tập ờ Trung Quốc vì thế đã định 
hình từ rất sớm. Tài liệu thư tịch cho biết: “Thời Tam vương (trước 
Công nguyên) trè con lúc mới học ờ nhà gọi là Thục khi đã biết ít 
nhiều chữ nghĩa thì học ở làng gọi là Tường /ặ , học xong trường làng 
lên học ờ phù lộ gọi là Tự , khi đã thành tài lên học ở quốc học gọi là 
Học Mỗi học trò thi đồ ở cấp nào thì đều có tên gọi riêng như Tú sĩ, 
Tuyến sĩ, Tuấn sĩ và Tiến s ĩ ’2. Học trò được bình chọn lên học các lớp

1 Đông Chu bao gồm 2 giai đoạn: Xuân Thu (722-481 TCN) và Chiến Quốc 
(453-221 TCN).

2 Dần theo Trần Văn Giáp: Lược kháo về khoa cứ Việt Nam từ khới thúy đến 
khoa Mậu Ngọ 1918, in trong Nhà sử học Trần Văn Giáp, Viện Sử học, Nxb. 
KHXH, H. 1996, tr.181.
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trên đều do người thầy kén chọn, vừa có tài vừa đức hạnh. Nền giáo 
dục Nho học trơ nên hưng thịnh dưới thời Hán với sự phát triển và 
hoàn thiện cùa chừ Hán và văn hóa Hán. Ờ triều đình, nhà Hán đặt các 
chức quan Bác sĩ phụ trách giáng dạy Ngũ kinh. Khi Vương Mãng 
(cuối thời Tâv Hán) tiếm quyền, xã hội rối loạn, giáo dục Nho học vẫn 
tiếp tục đirợc duy trì và mở rộng, bằng chứng là hàng loạt nơi giảng 
kinh sách dược mớ ra. như ma nhà Minh Đường, Bích Ưng, Minh đài 
lam trường học dung nạp hàng vạn Nho sinh. Thời Hán trung hưng, 
vua Hán Quang Vũ (25-47) dời đô về Lạc Dương, đã cho sửa lại nhà 
Thái học. lập Bích Untí, sửa Minh Đường làm thành trường học lớn ờ 
Kinh đô. Các đời vua kế nối đều quan tâm phát triển giáo dục Nho học, 
thậm chí nhà vua như vua Hán Minh Đe từng đích thân đến giảng kinh 
sách Nho học. sổ lượng Nho sinh về Kinh đô theo học tăng lên nhanh 
chóng. Không chi ở Kinh đô mà ờ các địa phương Nho sinh cũng khá 
đông, có nhà Tường, nhà Tự làm trường học cho Nho sinh nơi thôn ấp.

Thời nhà Đường (618-907), giáo dục Nho học tiếp tục được duy trì 
và phát tricn. Vua Đường Thái Tông cho mở Hoàng Văn điện lưu trữ 
trên hai mươi ngàn đầu sách Nho học đề những người có học vấn luận 
bàn; lại cho mơ maim học xá. tôn sùng Khổng Tử và học trò. Cụ thể là 
Khống Tư được tôn xưng là Tiên Thánh, sau là Văn Tuyên Vương, còn 
có học trò là Nhan Hồi được tôn làm Tiên sư, cùng với Chu công được 
thờ ở nhà Thái học.

Nhà Tống chú trọng sử dụng văn thần, nên càng mở mang phát 
triển đào tạo Nho học. Chảng hạn như triều đình cho sửa Quốc tử 
giám, tô lại tượng Tiên Thánh và Thập triết, vẽ tượng Thập hiền. Các 
vị vua nhà Tống đều tôn sùng Khổng Tử và Mạnh Từ. Vua Tống Chân 
Tông đích thân đến bái yết miếu thờ Khổng Tử tại Khúc Phụ và truy 
thụy Ngài là Chí Thánh Văn Tuyên Vương, phong bảy mươi hai đệ tử 
của Không Tứ, cùng hai mươi bảy Tiên Nho làm Công, Hầu, Bá. Sau 
đó, Tăng Tử, Tứ Tư, Nhan Từ, Mạnh Tử được phối thờ gọi là Tứ phổi. 
Đặc biệt. Vương An Thạch một danh Nho đã đưa ra sáng kiến là xin 
dựng lại các học hiệu bỏ lối thi cử toàn bàng văn chương, mà theo như 
lối đời Tam vương đề cho được hoàn bị. Tiếc rằng kế sách hay này đà 
không được thực hiện, bời phần lớn vẫn chù trương câu nệ lối từ
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chương. Tuy nhiên, tíiáo dục Nho học ớ Trung Ọuốc đến thời Tổng là 
khá thịnh.

Các triều đại sau như nhà Ngu\èn: (1279-1368). nhà Minh (1368- 
1644) và nhà Thanh (1644-1911) việc giáo dục Nho học được duy trì 
và chú trọng. Thirờniỉ là ờ cuối mồi triúu đại. khi x ương triều SUN vi thi 
Nho học đêu sa sút bơi sự rỏi loạn ve chính trị. xã hội. nhưng sau dó ơ 
víreme triều mới Nho học lại dược tái khăng định và mở mang.

Giáo dục và khoa cư Nho học ơ Trung Quốc đã anh hường và mơ 
rộng ra các nước sư dụng chữ Hán và anh hương vãn hóa Hán như Việt 
Nam và hán đáo Triều Tiên'.

1.2. Giáo dục VÌI khoa cư X110 học lại Việt Xam

So với các nước khác anh hướng Nho học Trung Hoa, nước ta có 
sự ánh hưưne lâu dài và lien tục hơn ca. Tuy thể chế giáo dục Nho học 
có sự thay đôi với mức dộ khác nhau cho phù hợp với từng triều đại ơ 
Việt Nam. song về cơ ban thê chế. cách thức đào tạo. khoa cử đe lựa 
chọn nhân tài, cũrm như quan điếm luân lý đạo đức đều dựa trôn nền 
tang tư tưởng Nho tiia.

Giáo dục và khoa cư Nho học ở Việt Nam được trình bàv ờ đây 
chủ yếu là thời kỳ trước thời Lê nhờ nguồn tài liệu lịch sứ. tro ne đó 
chú yếu là những ghi chép trong chính sư như Dụi Việt sư ký toàn thư .

1.2.1. Thời kỳ trước nhà Lê

Thời kỳ trước nhà Lè. tức là trước thời kỳ nhà Lê sơ thành lập năm 
1428, bao gồm thời kỳ Lí - Trần về trước. Khoa cứ có nguồn gốc từ Trung 
Quốc, được du nhập vào Việt Nam rất sớm. trong thời Bắc thuộc. Nhimg 
nền giáo dục khoa cư dộc lập cua liirơc nhà chính thức ra đời từ thời Lý, 
mở rộng ơ thời Trần và pliát trien hung thịnh ư thời Lê sơ.

Thời kỳ Bấc thuộc

Đây là một khoảng thời gian khá dài. người Việt học chữ Hán và

1 Riêng Nhật Bàn tuy cùnti sứ dụng chừ Hán và ảnh lurờng vãn hóa Hán, song 
giáo dục và khoa cử lại không theo cách thức cùa Trung Ọuốc.

2 Đại Việt sứ kị'toàn thư. bàn dịch. Nxb. KHXH. H. 1998 (Bàn in Nội các quan bản).
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tô chức. Việc chừ Hán ngày càng được sừ dụng rộng rài ơ Việt Nam 
trong giai đoạn Bẩc thuộc lần thứ ba. nhất là vào những thế ky thứ VIII 
và IX, với sự xuất hiện và định hình hệ thống âm Hán Việt, nên người 
Việt sử dụng chữ Hán như một chừ viết cùa mình. Thực tế. đã có 
không ít người Việt có trình độ học vấn cao và thi đỗ trong các kỳ thi 
do triều đình phương Bẳc tổ chức.

Chẳng hạn. Phùng Đái Trí cuối thế kỳ VII đầu thế ký VIII. từng du 
học đất Bắc và được Đường Cao Tô ngợi ca tài thơ cùa ông. Khương 
Công Phụ (thế kỳ VIII) có tên chữ là Vãn Khâm, người phường cồ  
Hiểm huyện Cừu Chân đất Ái Châu (nay thuộc huyện Yên Định. 
Thanh Hóa). Tố phụ là Khương Thần Dực từng làm Thứ sứ. Cha là 
Đĩnh cũng từng làm chức Huyện lệnh. Do học giòi và cũng nhờ gia 
đình quyền thế mà Khương Công Phụ được sang thi Tiến sĩ ơ Bắc quốc 
và đồ đầu. được làm quan trong triều đinh phương Bắc tới chức Gián 
nghị đại phu. Khương Công Phục (thế ky VIII) là em ruột Khương 
Công Phụ, cũng thi đồ Tiến sĩ và làm quan trong chinh quvền phương 
Bắc với chức Tý bộ lang trung. Liêu Hữu Phương (cuối thê ky VIII đầu 
IX). người Giao Châu, năm 815 từng sang Bẳc quốc thi Tiến sĩ, nhưng 
không đồ. Sau đó thi lại và đỗ. đối tên là Du Khanh, được bố chức 
Hiệu thư lang. Ông rất nối tiếng về thơ vãn. từng được Liều Tông 
Nguyên (773-819) ngợi khen1.

Hiện tại ớ Bao tàng Giáo dục và khoa cứ Nho học ở Trung Quốc 
(Thượng Hái) ghi nhận và giới thiệu một số Nho sĩ người Việt thi đồ 
Tiến sĩ trong triều đình Trung Quốc, nhu Khương Công Phụ, Liêu Hữu 
Phương....

Thời kỳ' nhí) Lý

Thời kỳ nhà Lý, Phật giáo phát triển, được xem là quốc giáo. Hànií 
loạt chùa tháp dược dựng lên ở Kinh đô và các địa phương, như vua Lý 
Thái Tổ trong 2 năm đầu vừa lên ngôi đã cho dựng 8 ngôi chùa ở phú 
Thiên Đức, cho sửa chữa các ngôi chùa ờ các lộ, cấp lộ điệp cho hàng 
nghìn người ở Kinh sư làm tăng. Năm 1031 triều đình bở tiền ra xây

1 Xem thêm Trần Nghĩa: Túc phàm chừ Hán cua người Việt Num trước the ky -Y. 
Nxb. Thế giới, H. 2000.tr. 135.
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dựng đến 100 ngôi chùa. Ngoài ra là các vị Thái hoàng Thái hậu trong 
Hoàng tộc như Hoàng thái hậu I.inh Nhân (Y Lan nguyên phi) từng 
cho dựng hàng trăm ngôi chùa khác. Ban thân các vị vua nhà Lý đều gắn 
bó với Phật giáo, như Thái Tòn lấy tènia Phật Mã. Thánh Tôn tự ximg là 
Vạn Thăng, Cao Tông cho gọi mình là Phật. Rõ ràng, đạo Phật dưới thời 
Lý thực sự đã xâm nhập vào mọi tầng lớp \ua quan. Song dù đạo Phật 
được tôn sùng đến đàu. thì vẫn khônu phai là đạo trị nước. Vì vậy đề cùng 
cố nhà nước quân chu tập quyền, nhà Lý không thế không dựa vào Nho 
giáo. Đó là nguyên do chính dê Nho ui áo cỏ điều kiện phát triền.

Thời Lý - Trần, triều dinh dộc quyền vè tô chức thi cứ. Khoa thi đầu 
tiên được tổ chức vào năm 1075 trien Lý Nhàn Tông. Sự kiện này đều 
được các bộ chính sư chép lại rất cụ thê: "Năm Át Mão. thứ tư (1075) 
mùa xuân tháng 2, xuống chiếu thi Minh kinh hác sĩ và thi Nho học Tam 
trường, Lê Văn Thịnh được trúng tuyên, cho vào hầu vua học” 1. Đây là 
khoa thi Nho học đầu tiên ớ Việt Nam do chính quyền quân chủ tố chức. 
Diều này có ý nghĩa hết sức to lớn. góp phần khai sáng cho nền giáo dục 
Nho học ơ nước ta và xây dựng truyền thông hiếu học trong cả nước. 
Bên cạnh khoa thi văn là khoa thi võ cũng xuất hiện lần đầu tiền dưới 
thời Lý nãm Chính Long thứ 8 ( 1170) đời Lý Anh Tông. Vua thường ra 
tập bán và các quan võ hàng ngày phai đua nhau luyện tập võ nghệ.

Như vậy. sau khi chuyên đô vê Thăng l.ong xây dựng Nhà nước 
Đại Việt hùng mạnh, đối diện với các urơng triều phương Bắc, việc thi 
tuyển Nho sĩ đế duy tri hộ máy quân chu theo mô hình từ các triều đại 
phương Bắc cũng đã xuất hiện. Năm Canh Tuất ( 1070) nhà Lý cho lập 
Văn miếu đế Hoàng thái tư ra dỏ học "Mùa thu. tháng 8. làm Văn 
miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập 
nhị hiền, bốn mùa cúng lễ. Hoàng Thái từ đén học ớ đây" (Đại Việt sứ 
ký toàn thư. tập 1, tr.275). Năm Át Mão (1075) thi tuyển Minh kinh đế 
chọn người chuyên lĩiánti năm bộ kinh điền Nho gia. Năm Bính Thìn 
(1076) cư người hiền lương có tài vãn võ cho quán quân dân. Đây 
chính là sự tuyển dụng quan chức cho bộ máy quan liêu theo con

1 Đụi Việt sứ ký' toàn thư, băn dịch, Nxb. KHXH, H. 1998. tập 1. tr.277.



đường tién cứ. Trong hơn hai trăm năm nhà Lý trị vì, xuất hiện hiai 
hình thức đào tạo. tuyến dụng và cất nhẳc quan lại theo hai cách khíác 
nhau. Một là tiến cư người có tài. có đức, đảm trách chức vị quàn lý >xã 
hội. Hai là thi tuyển Nho sĩ theo mô hình khoa cừ cùa triều đìmh 
phương Bắc. nhưng mới là sự khời đầu. Bời lẽ. hệ thống đào tạo k:hi 
này chưa đáp ứng đu số người qua thi tuyên đê sừ dụng trong bộ ìrúáy 
chính quyền từ trung ươna đên địa phương, mặt khác không phiải 
trường hợp thi đỗ nào cùng được bổ quan.

Trorm suốt 200 năm. nhà Lý mới chỉ tố chức được 7 kỳ thi tuyê:n, 
như sử sách ghi chép lại sau đây:

Năm Át Mão. Thái Ninh thứ 4 (1075). tuyển Minh kinh Bác học wà 
thi Nho học tam trường.. (Đại Việt sư ký toàn thư, T. 1, tr.277).

Mùa Thu. tháng 8 năm Bính Dần. Quảng Hựu 2 (1086). thi nguíời 
có văn học trong nước, sung làm quan ờ Hàn lâm viện. Mạc Hiển Tícch
trúng tuyến, bồ làm Hàn lâm học sì” (T. 1, tr.281).

Tháng 2, năm Nhâm Ngọ, Đại Định thứ 23 (1162), khảo khóa cíác 
quan văn võ, người nào đủ niên hạn khảo mà không có lồi thì thămg 
trật, định làm phép thường, cứ 9 năm là một kỳ khảo” (T.l, tr.323).

Nhâm Dần. Trinh Phù thứ 7 (1182). mùa Xuân, tháng Giêrụg,
xuống chiếu cầu người hiển lương" (T.l, tr.328).

Mùa Xuân tháng Giêng, năm Át Tỵ, Trinh Phù thứ 10 (1185), thi sĩ 
nhân trong nước, người nào từ 15 tuôi mà thông thi thư thì được Víào 

hầu học ở ngự điện. Lấy đồ bọn Bùi Quốc Khái1, Đặng Nghiêm 330 
người, còn thì đều ở lại học (T.l, tr.328).

1 Trong các tài liệu khoa bàng. Bùi Ọuốc Khái đều ghi quê xã Binh Lâng, huytện 
Cấm Giàng, nay thuộc tinh Hải Dương. Thực tế, ở làng Băng Liệt phườrng 
Hoằng Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội có bia đá ghi tên vị khoa bảng Bùi Quaốc 
Khái người quê ờ đây. Ông đỗ năm khoa Át Tỵ (1 185) đời vua Lý Cao Tômg, 
làm quan đến chức Đỏ ngự sử. Còn Đặng Nghiêm người xã An Để huyện TI hư 
Trì, nay là Vũ Thư, Thái Bình.
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Ợu>' Sưu. Thiên Tư (lia ihm  thử I 1 W ). khao khóa các quan 
vãn võ trorm ngoài, dê rõ nên iiiánu lut', thăng. 1 hi các sĩ nhân trong 
nước dê chọn người vào hàu vua học" (1.1.  tr.330).

Mua Xuân tiianii 2. năm At Mào. i hiên Tư Gia Thụy thứ 10 
( 1195). thi Tam giáo, cho dồ xuàt thân" ( I . 1. tr.330).

Như vâ>. ơ thời i.\. thò ehe dùiHạo. (U\ẽn dụnu nhân tài chưa thật 
sự rò rệt. Khơi dầu thi Minh kinh Bác học. Nho học tam trường, sau đó 
thi Tam giáo, số người di thi và dỗ dạt ít. C'a thấy có 6 khoa thi. số 
nỵirơi thi dồ được Dũhị: khoa lục iiiii iại CÌ11 có I 1 người1. Vì thế xuất 
hiện hình thức báo cư và han chiêu càu hicn lươim dê chọn người tài ra 
giúp nước. Việc giáo dục vá khoa cư \iio  học mới chi là sự khởi đầu.

ỉlìởi k i lỉlùi Trân

Nhà Trần (1225-1400) cuntz \ứi nhã Lý là những triều dại mơ đầu 
cho văn minh Đại Việt, dã làm nên kv tích huy hoàng trong côntỉ cuộc 
chổrg ngoại xâm bao vệ dộc lập tự chú và xây dựnu đất nước hùng 
mạm. phồn vinh. Đặc biệt là dã tạo dựiiũ thiết chế chính trị. tổ chức bộ 
má> và dào tạo sử dụm: nhân tài. sánh tmang với các triều dại lem 
mạm plnrơng Bắc dirưnu ilìời. Nêu trong hưu hai trăm năm nhà LÝ 
mới chi tố chức được 6 khoa thi. thì trong hơn một trăm năm thời Trần 
dà to chức dược 16 khoa thi.

ĩư  liệu về khoa cứ thời Trần CÒI1 lại không nhiều, chù yếu được 
ghi chép hét sức vấn tắt tronu Dại I 'iệt sư ki loàn ilnr. Vì vậy trước hết 
xin ¡hống kê lại việc ghi chép này trong sách này

Năm Đinh Hợi, Kiến Tmnụ tliír 3 I (227). thi Tam tỉiáo tử (người 
nối Ighiệp Nho liiáo. Dạo liiáo và Phật dáo) ( I I . T.2. tr. 10).

Năm 1228, thi lại viên bầnu thò thức cônu văn.

1 ThíO sách Trạng nguyên. Tien sĩ. ỉhnmiĩ cồiHỊ Việỉ Num (Bùi Hạnh cẩn, Minh 
ÌMưiĩa. Việt Anh biên soạn, N\b. Văn hóa - Thông till. 2002), thi có tới 27 vị đỗ 
dại khoa, trong đó có 4 vị Trạnti imuyêii. Xin tliônu tiu đề tham kháo.
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Tháng 2 năm Nhâm Thìn. Kiến Trung thứ 8 (1232) thi Thái học 
sinh, lấy đồ Đệ nhất giáp là Trương Hanh. Lưu Diễm, Đệ nhị giáp là 
Đặng Diễn, Trịnh Phẫu. Đệ tam giáp là Trần Chu Phổ. Chọni các nho 
sinh đã thi đồ vào chầu, sau làm định lệ.

Tháng 10. cho Phạm ứng Thần làm Thượng thư tri Quốc tử viẹn, 
đưa con em văn thần và tụng thần vào học (TT. T.2. tr. 13).

Năm Kv Hợi. Thiên ÍJ’ng Chính Bình thứ 8 (1239). thảng 2 thi 
Thái học sinh, lấv đồ Đệ nhất giáp Lưu Miễn, Vương Giát; Đệ nhị giáp 
là Ngô Khấc: Đệ tam giáp là Vương Thế Lộc (TT. T.2, tr. 17).

Bính Ngọ, Thiên ứng Chính Bình thứ 15 (1246), mùa Tlhu, tháng
12, định lệ thi Tiến sĩ, cứ 7 năm một khoa (TT, T.2, tr.21).

Đinh Mùi, Thiên ứng Chính Bình thứ 16 (1247), mùa Xuiân, tháng
2, mở khoa thi chọn ké sĩ. Ban cho Nguyễn Hiền đồ Trạng ngĩuyên, Lê 
Văn Hưu đồ Bảng nhân; Đặng Ma La đỗ Thám hoa lang. Cho 48 người 
đồ Thái học sinh, xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Trước đây hai khoa 
Nhâm Thìn (1232) và Ky Hợi (1239) chỉ chia làm giáp, ất, cihira chọn 
Tam khôi (Trạng nguyên, Bàng nhãn, Thám hoa), đến khoa này mới đạt’'. 
Mùa Thu, tháng 8. thi các khoa thông Tam giáo. Ngô Tần đỗ gảáp khoa, 
Đào Diễn. Hoàng Hoan và Vù Vi Phu đồ Át khoa (TT, T.2, tr.21 ).

Quý Sửu, Nguyên Phong thứ 3 (1253), tháng 6, lập Quốc ỉhọc viện, 
đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Á Thánh, vẽ tranh 72 ngưòri hiền để 
thờ. Tháng 8 lập Giảng võ đường và tháng 9 (1253) xuống chiếiu vời nho 
sĩ trong nước đến Quốc từ viện giảng Tứ thư, Lục kinh (TT, T.2, tr.25).

Bính Thin, Nguyên Phong thứ 6 (1256), mùa Xuàn thảng 2, mờ 
khoa thi chọn kè sĩ. Ban cho Trần Quốc Lặc đồ Kinh Trạng nguyên; 
Trương Xá đồ Trại Trạng nguyên, Chu Hinh đồ Bàng nhãn, Tirần Uyên 
đỗ Thám hoa lang. Lấy đồ Thái học sinh 43 người: Kinh 42 ngarời, Trại 
1 người (Vì Thanh Hóa, Nghệ An phân gọi là trại, nên có Trại Trạng 
nguyên), xuất thân có thứ bậc khác nhau (TT, T.2, tr.26).

Tháng 2, năm Tân Dậu (1261), thi lại viên bàng viết chiữ và làm 
tính. Người đồ sung làm Duyên lại nội lệnh sử. Các ty Tháii y, Thái 
chúc, khảo thi những người tinh thông nghề mình để bổ các chiức.
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3ính Dần. Thiệu Lorm thứ 9 (] 266). thánii 3. mờ khoa thi chọn học 
trò. Ban đồ Kinh trạng nguyên Trần cố. Trại trạng nguyên Bạch Liêu, 
Bán’ nhãn. Thám hoa laníỉ Hạ Nghi. Thái học sinh 47 người, xuất thân 
thứ ?ậc khác nhau (TT. T.2. tr.36).

\ t  Hợi, Báo Phù thứ 3 (1275). mùa Xuân tháng 2, mở khoa thi 
chọn học trò, ban đồ Trạng nguyên cho Đào Tiêu, Bảng nhãn (không 
rõ Ún). Thám hoa laníi cho Quách Nhẫn. Thái học sinh 27 người (TT, 
T.2.tr.40).

Khoa thi Bính Thìn (1256) và Bính Dần (1266) trước kia có chia 
Kim Trạng nguyên và Trại Trạm: ntHiyêu đèn nay lại hợp nhất.

Năm Tân Tỵ (1281), lập nhà học ờ phu Thiên Truông, cấm người 
hirong Thiên Thuộc không được vào học (Lệ cũ không cho học văn 
chương nghệ thuật vi sợ khí lực kém đi) (TT, T.2, tr.47).

Giáp Thin, Hưng Long thứ 12 (1304), tháng 3 thi kẻ sĩ, ban Trạng 
ngu/ên cho Mạc Đĩnh Chi, Bàng nhãn Bùi Mộ, Hoàng giáp Nguyễn 
Truig Ngạn, 44 người đồ Thái học sinh. Dần 3 người đỗ đầu ra cửa 
Lorg Môn đi du ngoạn đường phố 3 ngày, còn 330 người khác thì ở lại 
học tập. Trung Ngạn mới 16 tuổi, gọi là thần đồng.

Thi các thù phân (quan lại nắm việc hình pháp) hỏi phép đối án.

về  phép thi, trước hét thi ám tã thiên Y quốc và truyện Mục Thiên 
từ 1 để loại bớt. Thú dến Kinh nghi (những nghi vấn trong Kinh điển), 
Kim nghĩa, đề thơ; về phú thi dùng thể 8 vần. Kỳ thứ ba thi chế, chiếu, 
biểi. Kỳ thứ tư thi đối sách (TT. T.2. tr.88).

Năm Đinh Mùi (1307). sai Thiên chương học sĩ Nguyễn Sĩ cố  
gỉảtg Ngù kinh. Sĩ cố  thuộc Đông Phương Sóc giỏi khôi hài, hay 
làm thơ phú Quốc ngừ.

Tháng 10 năm Giáp Dần (1314) thi Thái học sinh, ban tước Bạ thư 
lệrử, sai Cục chính Nguyền Bính giảng dạy để sau này bổ dụng.

1 Thên Y Ọuốc lấy ở Quốc niỊỮ. nội dung nói về đạo trị nước. Truyện Mục Thiên 
íir.là bộ sách gồm 6 quyển, chép việc tây du của Mục vương ( 1001-951 TCN) 
nhì Clui ( Trung Ọuốc) là bộ tiêu thuyết cồ nhất.
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Át Dậu. Thiệu Phong thứ 5 (1345), mùa Xuân tháng 3 thi Thái học 
sinh. Phép thi dùng ám tả, cổ văn. kinh nghĩa, thi phú ( TT, T.2, 
tr. 129).

Năm Canh Tuất (1370), Chu Văn An mất. được truy tặng Itước Văn 
Trinh công, ban cho thờ theo ờ văn miếu.

Tháng 2. Giáp Dần (1374) tồ chức thi đình cho các Tiếm sĩ. Ban 
cho Đào Sư Tích đồ Trạng nguyên. Lê Hiến Phủ đỗ Bảng nhãn, Trần 
Đinh Thám đỗ Thám hoa. bọn La Tu đồ Hoàng giáp cập đệ và đông 
cập đệ. Cho 3 vị đỗ đầu đi chơi phổ 3 ngày. Theo lệ cù, Thái hiọc sinh 7 
nãm thi 1 lần. chi lấy 30 người. Thi Trạrm nguyên thi không có lệ định 
sản. Nhung thuộc quan ở Tam quán, Thái học sinh, Thị thần ihọc sinh, 
Tướng phủ học sinh và những người có tước phẩm đều được vào thi.

Tháng 2, Quý Dậu (1393), thi Thái học sinh, cho đỗ 30 người là 
bọn Hoàng Quán Chi, Lê Vị Tẩu, Mai Tú Phu, Đồng Thức,... Mùa hạ, 
thi lại viên.

Năm Đinh Sửu (1394), xuống chiếu quy định cách thức thi chọn 
nhân tài, dùng thể văn bốn kỳ, bãi bò phép viết ám tả cổ V 'ăn . NAm 
trước thi Hương thì năm sau thi Hội, người đỗ thì được vua cho lùm 
một bài văn sách để xếp thứ bậc.

Như vậy, nhà Trần tổ chức khoa thi nho học đầu tiên từ măm Kiến 
Trung thứ 8 (1232). Từ đây bắt đầu định lệ chia người trúng tiuyển làm 
Tam giáp. Thi Thái học sinh là tên gọi chính thức của ki thi đại khoa 
triều Trần. Đến khoa thi Đinh Mùi năm Thiên ửng Chính Bìmh (1247) 
bắt đầu đặt danh hiệu Tam khôi để chỉ 3 người xuất sắc nhất trong số 
những người thi đồ theo thứ bậc: Trạng nguyên, Bàng nhãn, Tlháni hoa. 
Định lệ 7 năm mở một khoa thi, nhưng lệ này chi thực hiện đurợc trong 
một vài khoa đầu thời Trần. Để khuyến khích việc học ở các vùng xa 
kinh đô. khoa thi Thái học sinh năm Nguyên Phong thứ 6 (1256), triều 
đình cho lấy 2 Trạng nguyên, một Kinh và một Trại. Từ khoa thi nàm 
Hưng Long thứ 12 (1304) vua Trần Anh Tông ban thêm tên g(ọi Hoàng 
giáp để chỉ người đỗ thứ hai (Đệ nhị giáp). Năm Quang Thiái thứ 9 
(1396) đời vua Trần Thuận Tông, lần đầu tiên phân cấp thi Hlương và 
thi Hội, lấy năm trước thi Hương và năm sau thi Hội. Người đ(ỗ thi Hội
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được vua cho thi (Đình thí) một bài văn sách đề định cao thấp. Các vị 
đồ đại khoa thời Trần dược ĐărtỸ’ khoa lục ghi lại là 61 người. Tài liệu 
dân gian, kể cả tài liệu địa chí ờ các đ ịa phương cho biết số lượng 
người đồ cao hơn. thậm chí cộng cả lại lê n đến trên hai trăm người.

Có thể nói ràng thời Lý Trần, việc học và việc thi đã được coi 
trọng và dần dần vào nề nếp. Việc thi cir nàv nhàm chọn lựa người tài 
tham gia điều hành bộ máy chính quyền, nhất là sai phái quan lại cai 
quàn các địa phương. Chẳng hạn. Lưu Miễn thi đồ Đệ nhất giáp khoa 
thi Thái học sinh năm Kỳ Hợi (1239). đưực bổ làm An phù sứ lộ Thanh 
Hóa, sau thãng đến chức Tả Tư mã; Mạc Đĩnh Chi đồ Trạng nguyên 
khoa thi Thái học sinh năm Giáp Thìn (1304), làm quan đến chức Đại 
liêu ban Tả bộc xạ... Không những thế, nhu cầu ngày càng lớn của các 
cơ quan chuyên nghiệp như quán các, sảnh viện ở Trung ương, như 
năm 1267 cho thi tuyển chọn người hay chữ sung vào các quán, sảnh, 
viện. Lê Văn Hưu đỗ Bàng nhãn khoa thi Thái học sinh năm Đinh Mùi 
(1247), giữ chức Hàn lâm viện Học sĩ kiêm Quốc sử viện Giám tu; 
Đặng Kế làm Hàn lâm viện Học sĩ, Đỗ Quốc Tá làm Trung thư sảnh 
Trung thư lệnh đều là Nho sĩ văn học. Trong số các Nho sĩ đỏ, tiêu 
biểu Nguyễn Trung Ngạn, thi đồ được bổ quan, lúc đầu đảm nhận công 
việc ở các trấn lộ, sau được vào làm trong cơ quan cơ mật và từ 
chương. Cũng nhờ có tầng lớp Nho sĩ đồ đạt tham gia triều chính như 
vậy, nên thể chế, hình luật thời Trần định hình với sự xuất hiện lần đầu 
tiên bộ luật ờ nước ta là Quốc triều thông chê. Rất tiếc bộ luật này đã 
bị thất lạc mà nay vẫn chưa tìm lại được.

Trái lại, có trường hợp không phải trải qua các kỳ thi chọn khắc 
nghiệt, nhưng vẫn bổ quan và nổi danh văn chương, như trường hợp 
Đoàn Nhữ Hài. Ông chưa qua trường thi, nhưng có tài nên được vua 
Trần Nhân Tông cho làm quan đến chức Ngự sử trung thừa khi mới 
20 tuổi. Chính sách tuyển dụng của nhà Trần được sử quan Phan 
Huy Chú nhận xét như sau: “Phái Nho học có người do văn chương
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học vấn lên đến chức cao, chỉ có tài được cất đặt không câu nệ' có qua 
thi cư hay không"1.

Rõ ràng là việc tuyển chọn nhân tài nghiêng dần về hình tthức thi 
tuyển theo con đường Nho học.

Tiếp theo thời Lý - Trần là triều Hồ. Triều đại này tuy ngiắn ngùi 
(1400-1407), nhưng cũng rất chú trọng giáo dục Nho học như cho thi 
Thái học sinh khoa Canh Thìn năm Thánh Nguyên thứ nhất (1400). 
Sau đó, năm Khai Đại thứ 2 (1404) Hồ Hán Thương định lệ 3 măm thi 
Hội một lần và năm sau (1405) mở khoa thi lần thứ hai. số người đồ 
trong 2 khoa thi này là 13 vị, trong đó có Nguyễn Trãi, danh nhân văn 
hoá Việt Nam thê kl XV.

Thời Lê bao gồm một giai đoạn khá dài, gồm vương triều Lê Sừ 
(1428-1527) và Lê Trung hưng (1533-1788), xen kẽ vào đó Uà triều 
Mạc (1527-1592), giáo dục Nho học khá hưng thịnh, nhất là ở Ithời Lè 
sơ, khi Nho giáo được triều đình tôn sùng như quốc giáo, làm niền tảng 
tư tưởng và học thuyết để xây dựng thể chế chính quyền trunịg ương 
tập quyền. Phần này sẽ được trình bày cụ thê ờ chương mục sau.

Triều Tây Sơn (1788-1802) dù ràng triều đại này rất chú trọmg đến 
việc học, như nhà vua thân ban chiếu khuyến học và cho đặt clhức Xã 
giáo 2 ở địa phương để lo việc học, song việc tổ chức thi cử thì chưa 
làm được gì, duy nhất có một kỳ thi Hương.

Triều Nguyễn (1802-1945), tuy ihành lập từ năm 1802, soing mãi 
đến năm Gia Long thứ 6 (1807) mới tổ chức được khoa thi Hươmg đầu 
tiên và cũng chi thực hiện được ở phía Bắc. Khoa thi Hội đầu ttiên thl 
mãi đến năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) mới tổ chức được. Từ klhoa thi 
Hương năm Mậu Tý (1828), người đỗ kỳ thi này trước ngày gọi là 
Hương cổng thì từ đây được gọi là Cử nhân; còn thi Hương đtỗ Tam 
trường trước gọi là Sinh đồ thì từ đây gọi là Tú tài. Khoa thi Tiến sT 
nhà Nguyễn không lấy đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh

1 Lịch triều hiến chương loại chi, bàn dịch Viện Sừ học, Nxb. KHXH, H. 199!2, tập 2.
2 Xem thêm Đinh Khác Thuân: Lập Chiếu học và chinh sách giáo dục triều Tây 

Sơn, Tọp chi Hán Nôm, số 3/2003, tr.75-77.
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(Trạng nguyên). Đây là một trong bốn quty định riêng của nhà Nguyễn 
gọi là Tứ bất (không phong vương cho người ngoại tộc, không lập 
Hoàng hậu, không đặt Tể tuớng và không lấy Trạng nguyên). Ngoài 
các khoa thi Tiến sĩ, nhà Nguyễn còn đặt một số khoa thi Ẩn khoa thi 
Hội và Chế khoa bác sĩ. Kề từ khoa thi Hội đầu tiên năm Minh Mệnh 
thứ 3 (1822) đến khoa thi cuối cùng năm Khải Định 4 (1919), nhà 
Nguyễn đã tổ chức được 39 khoa thi Hội, lấy đỗ 558 vị Tiến sĩ và 7 
khoa thi võ lấy đỗ 120 vị võ Tiến sĩ, gọi là Tạo sĩ.

Như vậy từ khoa thi năm Át Mão (1075) đến khoa Ki Mùi (1919), 
lịch sử khoa cử Việt Nam đã có 844 năm tồn tại. về ngạch văn. đã cỏ 
183 khoa thi Tiến sĩ và tương đương, lấy đồ 2893 vị đại khoa; về ngạch 
võ mớ 26 khoa thi, lấy đỗ 319 vị. Và vi thế, eiáo dục và khoa cử Nho 
học ờ Việt Nam đã tạo ra đội ngũ tri thức Nho học lớn lao, để lại dấu 
ấn sâu đậm trong tiến trình xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc.

1.2.2. Đặc điếm nền giáo dục Nho học ờ Việt Nam

Nền giáo dục khoa cừ Nho học chú trọng giáo dục đạo đức cho học 
sinh, đi liền với trang bị kiến thức. Mục tiêu của nền giáo dục đó là đào 
tạo ra những con người sống theo lý tưởng Nho giáo, được xác định 
ngay từ khi các bậc cha mẹ đưa con đến học thầy. Học chữ của Thánh 
hiền bao hàm cả nghĩa học đạo lý, lý tưởng làm người, đuợc gói gọn 
trong bốn chữ tu, tề, trị, bình (tu dưỡng bản thân để quản lý tốt gia 
đinh, tham gia cai quản đất nước, thu phục và bình ổn thiên hạ), hay để 
đào tạo ra những con người suốt đời vì sự thành danh, lập công, lập 
ngôn, lập đức.

Phục vụ mục tiêu đó, nhiều sách giáo khoa mang nội dung giáo 
dục đạo đức cho học trò được biên soạn. Ờ bậc sơ học, từ các sách giáo 
khoa do người Việt Nam soạn như Nhất thiên tự đến Ngũ thiên tự, Sơ 
học vấn tân đến các sách do người Trung Quốc soạn như Thiên tự văn, 
Minh tâm bảo giảm, Minh đạo gia huấn đều có các mục về luân lý, dạy 
học trò phải biết hướng tới việc nghĩa, việc thiện, giữ tròn đạo hiếu, 
biết đối nhân xử thế... Lên bậc học cao hơn, các giáo lý đạo đức Nho 
giáo được tăng thêm hàm lượng trong các bộ sách giáo khoa. Học trò, 
ngay từ buổi đến học thầy đã phải học các giáo lý đó và suốt cuộc đời



đi học, cả khi đã ra trường, thành đạt vần phải tu luyện, rèn dũa dể 
sống theo các nguyên tắc đạo đức đó.

Nền giáo dục và khoa cừ Nho học rất coi trọng trang bị cho học trò 
lối văn cừ nghiệp. Ngoài việc học các nội dung trong các sách Tứ thư, 
Ngũ kinh trong nhiều năm đèn sách, học trò phải tập luyện đề thành 
thạo cách làm các loại văn thi cừ.

Với mục đích đào tạo người ra làm quan hoặc lại trong các cơ quan 
nhà nước, nền giáo dục Nho học còn chú trọng trang bị. rèn dũa cho 
học trò kiến thức và kỹ năng của các công việc hành chính mà việc thi 
làm bài về chiếu, chế, biểu, việc soạn thảo hương ước, địa bạ, văn tự, 
văn tế chúng tò điều đó.

Nền giáo dục và khoa cử Nho học đề cao tinh thần hiếu học, coi 
trọng việc học. Từ gia đinh, tinh thần đề cao việc học chữ Thánh hiền, 
khuyến khích học hành mở rộng ra dòng họ. Chế độ khuyến học huy 
động mọi nồ lực của cà cộng đồng làng xã quan tâm đến việc học tập 
cùa địa phương. Các làng đều đề ra quy định khuyến học được ghi 
trong Hương ước1.

2. Nguồn tư  liệu và việc nghiên cứu giáo dục và khoa cử Nho 
hoc ở  Viêt Nam •  *

2. ỉ. Nguồn tư liệu nghiên círu

Việc tổ chức các khoa thi, nhất là thi Hội là việc trọng đại được 
mọi triều đại quan tâm, nên đều được ghi chép một cách đầy đù mà 
trước hết là các khoa thi, những người đỗ đại khoa, cùng các bài thi, 
thể lệ thi cử... Những sự kiện này không chi được biên chép trong sử 
sách mà còn được khắc bia lưu truyền. Lệ dựng bia Tiến sĩ đề danh bắt 
đầu từ năm Giáp Thìn (1484) dựng từ khoa thi Nhâm Tuất (1442) đời 
vua Lê Thái Tông (1434-1442) trở đi. Song lẽ không phải khoa thi nào

1 Xem thêm Các làng khoa bàng Thăng Long - Hà Nội, Bùi Xuân Đính - Nguyễn 
Viết Chức (Chù biên), Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2004, tr.502-503.

24



sau đó cũng được khắc bia và dựng lại, cũng không phài toàn bộ văn 
bia đề danh đều được bảo tồn đến ngày nay. Thực tể, hiện nay chi có 
82 bia tiến sĩ đề danh thời Lê - Mạc được dựng ở Văn miếu Quốc tử 
giám Hà Nội và 47 bia tiến sĩ triều Nguyễn được dựng ở Văn miếu 
Huế. Vì thế, tư liệu về khoa cừ ở Việt Nam vốn dĩ khá phong phú, song 
bị mất mát, thất lạc nhiều, nhất là ờ giai đoạn Lý - Trần (XI-XIV). Các 
tư liệu hiện biết thường ờ một số tư liệu sau:

- Trong các bộ chính sứ như Đại Việt sừ  kí toàn thư. Đại Việt sử kí 
tục biên, Đại Việt thông sử  (thời Lê), Đại Nam thực lục. Lịch triều hiến 
chương loại chí, Quốc triều đại định pháp th í,... (thời Nguyễn).

- Trong các bộ địa phương chí, có mục về nhân vật chí, như ở 
trong các bộ địa chí tinh Bẳc Ninh, Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, 
Hưng Hóa, Thanh Hóa, Nghệ An,... đều có phần khảo về nhân vật đỗ 
đạt ở từng địa phương.

- Các bộ Đăng khoa lục, tài liệu chép riêng về các khoa thi và 
người đỗ đại khoa (ghi rõ họ tên, quê quán, năm đồ, chức tước), như 
Đinh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, kí hiệu VHv.2140/1-3, 
Quốc triều khoa báng lục của Cao Xuân Dục, VHv.290, Lịch đại đăng 
khoa lục, VHv.652... (Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

- Các sưu tập bài thi Hội, Hương ở các khoa thi, các trường thi, các 
bộ sách giáo khoa, đặc biệt là các bộ Tiết yếu, sách kinh điển Nho gia 
được các học giả Việt Nam biên soạn lại phục vụ cho việc học và việc 
thi cừ. Tiêu biểu nhất là các bộ tiết yếu do Bùi Huy Bích (1744-1818) 
biên soạn như Chu Lề tiết yếu, Ngũ kinh tiết yếu, Thư kinh tiết yếu, Tứ 
thư tiết yểu... (Xem mục Thư í ịch sách Hán Nôm về giáo dục và khoa 
cừ ở phần Phụ lục/

Ngoài ra là hệ thống văn bia đề danh ờ Vãn miếu Hà Nội và Văn 
miếu Huế, cùng các văn miếu địa phương khác.

Tư liệu hương ước làng xã cũng hết sức phong phú, trong đó có nhiều 
điều ước quy định việc sùng Nho khuyến học và đề cao người đỗ đạt.
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2.2. Việc nghiên cứu giáo dục và khoa cừ Nho học ở Việt Nam

Vấn đề khoa cử ờ Việt Nam đã rất được chú trọng qua các tlhời kì 
lịch sử. Từ Lê Quý Đôn (1726-1784) thời Lê đã có nhiều dónjg góp 
trong việc khảo cứu thể lệ thi cử, Lê Cao Lãng vào đầu thời Nguy'ễn đã 
sao chép 82 văn bia Tiến sĩ ở Văn miếu làm thành tập Lê triềrn lịch 
khoa Tiến s ĩ để danh bi kí, kí hiệu A. 109/1-2, Phan Huy Chú trong 
Lịch triều hiến chương loại chí, giành 1 mục riêng là Khoa mụic chỉ 
chuyên khảo về thi cừ...

Trong các bộ Lịch sừ Việt Nam, khoa cử qua các thời đại đều được 
đề cập đến, ngoài ra cũng đã có một số sách lược sử khoa cừ Việt Nam, 
khoa cử và giáo dục ở Việt Nam, Lược sừ khoa cừ Việt Nam tur khới 
thủy đên khoa Mậu Ngọ của cố học giả Trần Văn Giáp (Khai tríí Tiến 
Đức xuất bản năm 1941, Viện Sừ học in lại trong Nhà sừ học Trầm Văn 
Giáp, năm 1996), Khoa cừ và giáo dục Việt Nam cùa Nguyền Q. Thắng 
(Xuất bản lần 3, Văn hóa Thông tin, 1998),... Các tài liệu văn bia Tiến 
sĩ đã được dịch ra tiếng Việt và công bố nhiều lần, trong đó có) sách 
Văn bia Quốc tử giám Hà Nội (do Đồ Văn Ninh biên tập, Hài Nội, 
2000); Các nhà khoa bàng Việt Nam (Ngô Đức Thọ, Nxb. Vâm học, 
1993); Quốc triều hương khoa lục, Tp. Hồ Chí Minh, 1993; Khtoa cứ 
và các nhà khoa bàng triều Nguyễn, Huế, 2000; Trạng nguyên, Tiiến sĩ, 
Hương cổng Việt Nam do Bùi Hạnh cẩn, Minh Nghĩa, Việt Anhi biên 
soạn (Văn hóa Thông tin, 2002), Các làng khoa báng Thủng Lonịi' - Hà 
Nội (Bùi Xuân Đính - Nguyễn Viết Chức đồng chủ biên, Chíinh trị 
quốc gia, Hà Nội 2004), Khoa cừ và cúc nhà khoa bàng triều N;.guyễn 
(Phạm Đức Thành Dũng, Vinh Cao đồng chủ biên, Nxb. Thuậni Hóa, 
Huế 2000)...

Một số luận án khoa học chuyên ngành Hán Nôm liên quain đến 
giáo dục và khoa cử như Khoa cử Việt Nam thế kỳ X  - đầu thế ìkỳ XX  
của Nguyễn Tuấn Thịnh (Thư viện khoa Ngừ văn, Đại học KHXH & 
NV, 1996), Chế độ đào tạo và tuyền dụng quan chức thời Lê sơ ị ¡428-
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¡527) cùa Đặng Kim Ngọc (Thư viện Viện Sừ học, H. 1997), Nghiên 
cứu văn bán học Đăn% khoa lục Việt Nam của Nguyễn Thúy Nga, Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, H. 1997; Nghiên cứu văn bia khuyến học Việt 
Nam, Nguyễn Hữu Mùi, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H. 2005...

Mỗi công trình trên thường chi tiếp cận từ một góc độ nào đó, vì 
thế chưa có cách nhìn hệ thống nguồn tư liệu, nhất là tư liệu Hán Nôm 
liên quan đến giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê.

3. Thư tịch Hán Nôm về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam

Thư tịch Hán Nôm về giáo dục và khoa cử Nho học được giới 
thiệu ở đây bao gồm sách chừ Hán, chừ Nôm được sử dụng trong việc 
giảng dạy, thi cử và đề cao việc học ở nước ta trong lịch sử. số tài liệu 
khác có sự liên hệ mức độ nào đó đến việc học hành, nêu gương truyền 
thống hiếu học ở các dòng họ, làng xã như hương ước, bi kí,... tạm thời 
chi lựa chọn một số ít có tính minh họa. Tài liệu thư tịch được xếp theo 
trật tự ABC tên sách (phần Phụ lục). Cả thảy khoảng 200 tên sách Hán 
Nôm trực tiếp liên quan đến giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam 
thời Lê.

Đây là những thư tịch Hán Nôm tiêu biểu trực tiếp liên quan đến 
giáo dục và khoa cử ờ Việt Nam trước năm 1945, hiện lưu trữ tại Thư 
viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.
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II. GIÁO DỤC NHO HỌC VÀ KHOA c ử  THỜI LÊ «  «

Nói đến thời Lê là nói đến một giai đoạn lịch sừ khá dài, bao gồm 
triều đình Lê sơ (1428-1527), triều Mạc (1527-1592) và triều đình Lê - 
Trịnh ( 160 0 '-l788). Thời Lê sơ là mở đầu, nhưng lại khá hưng thịnh 
và định hình thể chế giáo dục và khoa cử Nho học, được duy trì và mờ 
rộng ờ các triều đại sau.

1. Thể chế giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc (năm 1428), triều đình nhà Lê sơ 
mở đầu là Lê Lợi (1428-1433) liền bắt tay vào việc phục hồi đất nước, 
thiết lập bộ máy tổ chức chính quyền từ-Trung ương đến địa phương. 
Dần dần hệ thống tổ chức này ngày càng chặt chẽ, trở thành chính 
quyền Trung ương tập quyền.

Trong quá trình xây dựng, phát triển và sửa đổi, hệ thống tổ chức 
bộ máy chính quyền quân chủ quan liêu thời Lê sơ, nhất là dưới thời 
vua Lê Thánh Tông (1460-1497) đã đạt tới mức hoàn thiện. Đó là một 
chính quyền quân chủ tập trung cao độ chịu sự chi phối của triều đình 
từ trung ương đến địa phương và quyền chuyên chế tuyệt đối của nhà 
vua. Đứng đầu là Hoàng đế (vua), rồi đến các chức Tà Hữu tướng 
quốc, Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo), Tam cô (Thiếu sư. Thiếu 
phó, Thiếu bào),... đều giành riêng cho những tôn thất và đại cồng 
thần; bên dưới là hai ban vãn võ, cùng hệ thống quan chức vận h.ành bộ 
máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tại chính quyền trung 
ương, ngoài các văn phòng giúp việc cho Hoàng đế và Hoàng tô'C ra, là 
các cơ quan lo việc chính sự, giám sát và quân sự, như Lục bộ (Lại, Lề, 
Hộ, Binh, Hình, Công), Ngự sử đài và Ngũ phủ. Chính quyền địa 
phương cũng được cơ cấu bời ba hệ thống trên, gồm Tam ty: Thừa 
chính sứ ty, Hiến sát sứ ty và Đô chỉ huy sứ ty. Hệ thống hành chính 
địa phương lần đầu tiên được kiện toàn với 4 cấp độ: lộ (đạo) - phủ -

1 Sở dĩ chúng tôi lấy mốc năm 1600 là vi năm 1599 Trịnh Tùng được sáclh phong 
Bình An Vương, mở đầu cho sự nghiệp chúa Trịnh, và năm 1600 cũng là năm 
đầu tiên cùa vua Lê Thế Tông, mở đầu thời kỳ thiết lập bộ máy chínlh quyền 
mới, gồm triều đình nhà Lê và chúa Trịnh.

28



huyện (châu) - xã từ thời vua Lê Thánh Tông. Để vận hành hệ thống 
chính quyền này, tất yếu cần có một đội ngũ quan lại đồ sộ và được 
đào tạo quy mô. Điều đó kéo theo hệ thống giáo dục khoa cử Nho học 
chặt chẽ từ thời kỳ này.

Thể chế giáo dục và khoa cử thời Lê được phản ánh khá đầy đủ 
qua nguồn sừ liệu chép trong Đại Việt sừ ký toàn thư (Sđd, T.2 và T.3) 
được chúng tôi hệ thống lại sau đây.

/. 1. Giai đoạn Lê sơ: 1428-1527

Tháng giêng năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Hoàng đế ban chiếu 
ràng: Quan võ từ chức Quản lãnh, quan văn từ chức Hành khiển trở 
lên, ai có con trai từ 15 tuổi trở xuống, 9 tuổi trờ lên. cho được vào hầu 
Hoàng thái tử. Ngày 15 tháng này, tới học đường để điểm mục, quan 
Nội mật viện lấy danh sách. Quan võ từ Đồng tri trờ xuống đến Đại đội 
trưởng, Đội trưởng trở lên. quan văn từ Thượng thư trờ xuống đến thất 
phẩm, ai có con trai 17 tuổi trở xuống, 9 tuổi trở lên tới nhà Quốc học 
điém mục để học quan lấy danh sách dạy học (T.2, tr.299).

Thái Tông, Thiệu Bình thứ nhất (1434), ra lệnh chỉ cho các quan 
lộ, huyện trong nước phải lập ngay danh sách người dự thi của lộ mình, 
hẹn tới ngày 25 tháng này tới bản đạo tập hợp điểm danh, đến ngày 
mồng 1 tháng 2 đi thi. Người nào đồ thì được miễn lao dịch, bổ vào 
Quốc tử giám. Những học trò ờ nhà học của các lộ, đến 25 tuổi trở lên 
mà thi không đỗ thì đuổi về làm dân. Lấy bọn Thính hậu văn đội Đỗ 
Thuận 5 người làm Giáo thụ Quốc tử giám (T.2, tr.311).

Ngày mồng 4 (tháng 2) thi học sinh trong cả nước. Lấy đỗ hơn
1.000 người chia làm ba bậc. Bậc nhất và bậc nhì thì đưa về Quốc tử 
giám, bậc 3 thì cho về học tại nhà học các lộ, đều cho miễn lao dịch 
(T.2, tr.311).

Tháng 8, cho các giám sinh Quốc tử giám và sinh đồ các lộ, huyện 
được mang mũ áo và cho giáo thụ Quốc tử giám cùng giáo chức các lộ 
huyện được đội mũ cao sơn. Trước kia giáo thụ và giám thư khố đầu 
đội mũ thái cổ, đến đây, cho đội mũ cao sơn (T.2, tr.318).

Xuống chiếu rằng: Muốn có được nhân tài, trước hết phải chọn lựa 
kẻ sĩ, mà phép chọn lựa kẻ sĩ phải lấy thi cử làm đầu. Nhà nước ta từ
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thuở xưa loạn lạc, anh tài như lá mùa thu, bậc tuân kiệt như sao buôi 
sớm. Thái tổ ta buổi đầu dựng nước, mở mang nhà học, dùng cỗ Thái 
lao để tế Khổng Tử. rất mực sùng Nho, trọng đạo. Nhưng vì nước mới 
dựng nên chưa kịp đặt khoa thi. Trầm nối theo chí hướng người xưa. 
Lo được nhân tài để thoá lòng mong đợi (T.2, tr.319).

Từ nay định lệ khoa thi. kỳ thi: Năm trước thi Hương ớ các đạo, 
năm sau thi Hội ở sành đường tại kinh đô. Từ đấy về sau, cứ 3 năm 
một lần thi lớn, coi đó làm quy định lâu dài, người nào thi đồ, đều được 
ban danh hiệu Tiến sĩ xuất thân.

Tất cả khoa mục của các kỳ thi quy định như sau: Kỳ thứ nhất: 1 
bài kinh nghĩa. Tứ thư mỗi sách 1 bài, mồi bài đều 300 chừ trở lên. Kỳ 
thứ hai: chế, chiếu, biéu. Kỳ thứ ba: thi, phú. Kỳ thứ tư: một bài vãn 
sách từ 1.000 chữ trở lên (T.2, tr.319).

Tháng 11, lấy Thái tử thị giảng cũ là Nguyễn Tấn Tài làm Quốc tử 
giám Bác sĩ (T.2, tr.322).

Át Mão, Thiệu Bình thứ 2 (1435), tháng 9 thi giáo quan ờ Quốc tứ 
giám và các lộ, cùng quân dân có học vấn ở Văn tập đường (T.2, 
tr.331).

Tháng 12, ván khắc mới sách Tử thư đại toàn hoàn thành (T.2, 
tr.335).

Năm Đinh Tỵ, Thiệu Bình thứ 4 (1437), thi viết chừ làm tính, lấy 
đồ 600 người, bổ làm thuộc lại các nha môn trong ngoài.

Phép thi: Kỳ thứ nhất, thi viết ám tả cố văn. Kỳ thứ hai, thi viết 
chữ chân, chữ thảo. Kỳ thứ ba thi phép làm tính. Người dân và sinh đồ 
đều được vào thi, giám sinh và những người đã ở sổ quân thi không 
được thi (T.2, tr.336).

Nhâm Tuất, Đại Bảo thứ 3 (1442), tháng 3 tổ chức thi Hội cho sĩ 
nhân trong nước. Cho bọn Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đổ, Lương Như 
Hộc 3 người đỗ Tiến sĩ cập đệ; bọn Trần Văn Huy 7 người đỗ Tiến sĩ 
xuất thân; bọn Ngô Sĩ Liên 23 người đồ Đồng Tiến sĩ xuất thân (T.2, 
tr.351).
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Mậu Thìn. Thái Hòa thứ 6 (1448). tồ chức thi Hội cho sĩ nhân 
trong cả nước, lấy đỗ 8 người. Đen khi thi đình, vua thân ra đề văn 
sách, hỏi về lễ. nhạc. hình, chính. Cho Nguyễn Nghiêu Tư đỗ Trạng 
nguyên, Trịnh Thiết Trường đồ Báng nhãn. Chu Thiên Uy đồ Thám 
hoa lang. Bọn Nguyền Mậu 12 người đồ Tiến sĩ, bọn Đoàn Nhân Công
13 người đỗ Phó bàng (T.2, tr.365).

Quý Dậu, Thái Hòa thứ 11 (1453). tổ chức thi Hội cho sĩ nhân 
trong nước. Cho bọn Vũ Bá Triệt đồ Tiến sĩ cập đệ (T.2, tr.379).

Nhâm Neọ. Quant» Thuận thứ 3 (1462). mùa Hạ tháng 4, định lệ 
báo kết trong thi Mương.

Ra lệnh cho các thí sinh trone nước, không cứ là dân hay lính, đều 
kê khai và căn cước đợi thi Hươníĩ.

Phép thi: Thí sinh phái nộp căn cước, khai rõ phủ, huyện, xã, tuổi 
tác cùng là chuyên học kinh nào. lý lịch ông cha ra sao, không được 
gian đối, giả mạo. Nhà phường chèo, con hát và những kẻ phản nghịch 
không được thi.

Phép thi Hương trước hết thi ám tả để loại bớt.

Đề mục thi: Kỳ thứ nhất: Tứ thư, Kinh nghĩa gồm 5 bài. Kỳ thứ hai 
thi chiếu, chế, biếu dùng cổ thế hay tứ lục. Kỳ thứ ba thi thơ dùng 
Đường luật, phú dùng cố thể hay ly tao, văn tuyển từ 300 chừ trở lên. 
Kỳ thứ tư thi một bài vãn sách, đầu đề hói về kinh, sử hay việc đương 
thời hạn 1000 chữ (T.2, tr.396).

Quý Mùi, Quang Thuận thứ 4 (1463). Mùa Xuân, tháng giêng, bắt 
đầu định lệ 3 năm một lần thi Hội. Tháng 2, tồ chức thi Hội, có tới 
4.400 người dự thi, lấy đồ 44 người (T.2, tr.397).

Vua thân ra đề văn sách hỏi về đạo trị nước của các bậc đế vương 
(T.2, tr.398).

Bính Tuất, Quang Thuận thứ 7 (1466). tháng 3 ngày 12 vua ngự ra 
điện Kính Thiên, thân hành ra đề bài văn sách hỏi các đế vương trị 
thiên hạ. Lấy bọn Dương Như Châu 8 người đồ Tiến sĩ, bọn Nguyền 
Nhân Thiếp 19 người đồ Đồng tiến sĩ. Quy định 3 năm một lần thi Hội 
là bắt đầu từ khoa thi này (T.2. tr.409).
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Đinh Hợi, Quang Thuận thứ 8 (1467). tháng 3, đặt chức Nịgũ kinh 
Bác sĩ, mỗi người chuyên nghiên cứu một kinh đè dạy học trò.

Tháng 4, ban cấp bàn in sách Ngũ kinh  của nhà nước cho Quốc tù 
giám, theo lời tâu của Bí thư giám học sĩ Vũ Vĩnh Trinh (T.2. tr.419).

Tháng 11. thi khoa Hoành từ. Điềm gọi các quan vào thi. tắit cả 30 
người (T.2. tr.432).

Mùa Hạ, tháng tư, ngày 7, vua ngự ớ điện, tụ mình ra đề vìãn sách 
hỏi về đế vương trị thiên hạ (T.2. tr.459).

Át Mùi, Hồng Đức thứ 6 (1475), mùa Xuân, tháng 3 tố chức thi Hội 
cho các sĩ nhân trong cả nước, có 3.200 người dự thi, lấv đồ 43 ngurời.

Mùa Hạ. tháng 5, ngày 11. vua ngự điện Kính Thiên thân ra đề văn 
sách, hói về đạo vua tôi ngày xưa (T.2. tr.465).

Tân Sửu. Hồng Đức thứ 12 (1481) thi Hội. lấv đồ Phạm Đôn Lề 40 
người, vua ra đầu bài văn sách hỏi về lý số (T.2, tr.483).

Tháng 2. ra sắc chi ràng: ai thi Hương đỗ Tam trường thì sung Sinh 
đồ; đỗ Tứ trường thì sung Sinh viên ở Tăng Quảng đường nhur lệ CÜ. 
Nếu sinh đồ từng thi Hương mà không trúng kỳ nào thì phải sunỊg quân, 
trúng một kỳ thì về làm dân chịu phú dịch như lệ. Sinh viêin Tăng 
Quảng đường mà thi Hội không đỗ thì sung quân. Quan Thừa, Hiến và 
quan Quốc tử giám phân loại tâu lên để thi hành theo lệ đã địnih (T.2, 
tr.486).

Tháng 5, quy định thời hạn vào trường thi Hương và lệ tiếm cống 
sĩ nhân.

Có sấc chi sai chiếu số học trò cùa Thừa tuyên sứ ty các xur nhiều 
hay ít mà liệu định ngày vào thi. Vâng tra năm Hồng Đức thứ 5\ tháng
8, ngày 5, Hàn lâm Thị độc kiêm Đông các Đại học sĩ Thân Nhản 
Trung bàn tâu về lệ cống sĩ cùa Thừa ty các xứ. Các xứ Hải Dương, 
Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc mồi xứ 130 người. Các xứ Thanh 
Hoa, Nghệ An mỗi xứ 60 người; các xứ Thuận Hóa. Yên Bang, Tuyên 
Quang, Hưng Hóa mồi xứ 30 người.

Giáp Thìn, Hồng Đức thứ 15 (1484), tháng 2 thi Hội các C ử  nhân 
trong nước, lấy đỗ bọn Phạm Trí Khiêm 44 người. Thi đinh, đề vãn

32



sách về nhà Triệu Tống dùng Nho sĩ. Cho bọn Nguyễn Quang Bật, 
Nguyễn Giác, Mai Duy Tinh 3 người đồ Tiến sĩ cập đệ. bọn Ngô Văn 
Phòng 16 người đồ Tiến sĩ xuất thân, bọn Chu Đình Bào 25 người đỗ 
Đồng Tiến sĩ xuất thân (T.2, tr.489).

Tháng 6, định lệ bổ dụng sinh viên ba xá trong Quốc tử giám. 
Người nào trong Quốc từ giám, mỗi năm thi Hội mà trúng các kỳ, nếu 
trúng được 3 kỳ thì Sũng làm Thượng xá sinh, 2 kỳ thì sung làm Trung 
xá sinh, trúng một kỳ thì sung làm Hạ xá sinh. Mồi xá là ] 00 người đều 
được cấp tiền: sinh viên ba xá mỗi người được cấp 9 tiền. Nay tăng cho 
Thượng xá sinh 1 tiền thành 1 quan, Trung xá sinh giữ nguyên, còn Hạ 
xá sinh giảm 1 tiền, còn 8 tiền... (T.2, tr.491).

Ngày 15 tháng 8 năm Hồng Đức thứ 15 (1484). dựng bia có bài ký 
ghi tên các Tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất nãm Đại Báo thứ 3 đời vua Thái 
Tỏng đến nay. Vua cho là từ năm Đại Bào thứ 3 đến giờ, việc dựng bia 
đề tên Tiến sĩ các khoa vẫn chưa iàm được, sai Thượng thư Quách 
Đình Bao biên rõ họ tên thứ bậc Tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất Đại Bảo 
thứ 3, khoa Mậu Thìn Thái Hòa 6, khoa Quý Mùi Quang Thuận thứ 4, 
Bính Tuất thứ 7, Kỳ Sửu thứ 10, Nhâm Thin năm Hồng Đức thứ 3, Ất 
Mùi thứ 6. Mậu Tuất thử 9, Tân Sửu thú 12 đến khoa Giáp Thìn năm 
nay khắc vào bia đá.

Quách Đình Bảo nhân xin đổi Trạng nguyên, Bàng nhàn, Tham hoa 
thành Tiến sĩ cập đệ, Chánh bảng thành Tiến sĩ xuất thân, Phụ bảng thành 
Đồng Tiến sĩ xuất thân để hợp với quy chế này (T.2, tr.492).

Đinh Mùi, Hồng Đức thứ 18 (1487), tháng 3 thi Hội, lấy đỗ bọn 
Phạm Trân 60 người. Mùa hạ, tháng 4, ngày mùng 7, vua thân hành ra 
đề vãn sách hòi về đạo trị nước. Xem quyển xong lại cho gọi các Tiến 
sĩ hạng ưu vào cừa Nhật Quang, thân hành giám định. Lấy Trần Sùng 
Dĩnh đỗ thứ nhất, rồi đến Nguyễn Đức Huấn, Thân Cành Vân đều ban 
cho Tiến sĩ cập đệ, bọn Vũ Cảnh 30 người đồ Tiến sĩ xuất thân, bọn 
Phạm Trân 27 người đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân (T.2, tr.501).

Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21 (1490), tháng 3 thi Hội, lấy bọn 
Nguyễn Xao 54 người. Thi điện, cho Vũ Duệ, Ngô Hoán, Lưu Thư 
Ngạn 3 người đồ Tiến sĩ cập đệ, bọn Lê Tuấn Mậu 19 người đỗ Tiến sĩ
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xuất thân, bọn Lê Đình Quát 32 người đồ Đồng Tiến sĩ xuất thân (T.2, 
tr.508).

Quý Sửu, Hồng Đức thứ 24 (1493), tháng 3 thi Hội, lấy đỗ bọn Vù 
Dương 48 người.

Bính Thìn, Hồng Đức thứ 27 (1496), thi Hội lấy bọn Nguy ền Văn 
Huấn 43 người.

Tháng 3, ngày 19 vua thân hành khảo thí ở Đan Trì điện Kính 
Thiên, hói về đạo trị nước. Ngày 26 cho 3 vị đồ Tiến sĩ cập đệ, 8 vị đồ 
Tiến sĩ xuất thân, 19 người đồ Đồng Tiến sĩ xuất thân (T.2, tr.51 5).

Kỷ Mùi, Cảnh Thống thứ 2 (1499). thi Hội. cả nước có tới hơn
5.000 người dự thi, lấy đồ 55 người. Mùng 8 thi Điện, đầu bài văn sách 
hỏi về nhân tài và vương chính. Ngày 16 vua ngự điện Kính Thiên 
quan Hồng lô truyền loa xướng danh, Lễ bộ đem bảng vàng tre<0 ngoài 
cửa Đông Hoa (T.3, tr. 16).

Dựng bia đề tên các Tiến sĩ khoa Kỳ Mùi năm Cảnh Thống thứ 2 ở 
cửa nhà Thái học (T.3, tr.22).

Át Sửu, Đoan Khánh thứ nhất (1505), thi Hội, lấy đồ 55 ngurời.
Tân Mùi, Hồng Thuận thứ 3 (1511) thi Hội lấy đỗ 47 người. Khi 

thi đình, vua thân hỏi về đạo trị nước xưa nay (T.3. tr.58).

Giáp Tuất, Hồng Thuận thứ 6 (1514), thi Hội có 5.700 sì nhân cà 
nước thi. lấy đồ 43 người. Thi điện, vua hỏi về nhân tài.

Canh Thìn, Quang Thiệu thứ 5 (1520), thi Hội lấy đỗ Nguyễn Bật
14 người. Thi đình vua thân hởi về nhân tài.

Quý Mùi, Thống Nguyên thứ 2 (1523), thi Hội lấy đỗ 36 ngươi, 
vua hòi về đạo làm vua, làm thầy.

Nguồn tư liệu trên phản ánh nhiều khía cạnh trong công CUIỘC giáo 
dục và khoa cử ở thời Lê sơ, nhất là thể chế khoa cử. Có thế vấn tẩt 
những mốc lớn như năm Giáp Dần (1434) có chiếu ban muốn có nhân 
tài phải lấy việc thi cử làm đầu. Vì thế thể chế khoa cừ và g:iáo dục 
Nho học cũng bắt đầu được chú trọng từ đây. Thi Đình chọn ra các vị 
đỗ đầu được gọi là Tiến sĩ cập đệ, Tiến sĩ xuất thân và Đồng Tiến sĩ 
xuất thân. Từ năm Quý Mùi (1463) định lệ 3 năm tổ chức một lần thi,



đến năm Giáp Thìn (1484) thì cho dựng bia đề danh khắc tên người đồ 
đạt để nêu gương việc học. Thể chế thi cừ được định hình từ giai đoạn 
này và trở thành khuôn mẫu cho các thời kỳ sau.

1.2. Giai đoạn nhà Mạc: 1527-1592

Nhà Mạc thay thế nhà Lê vào năm 1527. đến năm 1592 thì phải 
lánh nạn lên Cao Bằng, tồn tại khoảng vài chục nám nữa thì chấm dứt. 
Nói đến thời Mạc là nói đến thời kỳ nhà Mạc trị vì ở Thăng Long 
(1527-1592). Cũng khoảng thời gian này, nhà Lê Trung hung (từ năm 
1533), hoạt động chù yếu từ Thanh Hóa trở vào. Vi vậy Thăng Long 
dưới thời Mạc thường được gọi là Đông Kinh để phân biệt với Tây 
Kinh của nhà Lê Trung hưng ở Thanh Hóa. Tuy trị vì trong khoảng 
thời gian không dài như vậy, nhung nhà Mạc đặc biệt có nhiều thành 
tựu trong việc giáo dục Nho học và thi cử.

- Nhà Mạc hết sức tôn sùng Nho giáo và chú trọng giáo dục khoa cử

Nho giáo thực chất là một học thuyết chính trị hơn là tôn giáo, mà 
nhờ đó có thể thể chế hoá chính sách cai trị nhằm cùng cố quyền lực 
cùa Nhà nước phong kiến. Tuy nhiên, người sáng lập ra Nho giáo là 
Khổng Từ được tín đồ Nho giáo tôn thờ như vị Thánh và nghi thức 
cúng lễ cũng diễn ra như các tôn giáo khác. Việc thờ cúng Khổng Tử 
và các bậc Tiên hiền ờ Văn miếu được dựng ở Kinh đô, còn các địa 
phương thì lập Văn chỉ.

Văn miếu Quốc tử giám ở Thăng Long dưới thời Mạc được tu bổ 
nhiều lần. Tuy tư liệu trực tiếp ghi lại quá trinh tu sửa, xây dựng văn 
miếu ở thời Mạc không nhiều, song dấu tích kiến trúc và tượng thờ ở 
Văn miếu hiện nay lại được mô phòng theo các đời trước, trong đó có 
thời Mạc. Kiến trúc chủ yếu là toà Bái đường để làm nơi tế lễ và tòa 
Thượng điện để đặt tượng thờ.

Ờ địa phương, các Hội tư văn gồm những Nho học tập hợp trong 
từng địa phương, cho dựng Văn chi hay Văn từ để làm nơi tôn thờ Tiên 
hiền và khuyến khích việc học. Các bậc Tiên hiền ở đây bao gồm cà 
những Nho học tiền bối ở địa phương. Hội tư văn hàng huyện khá phổ 
biến vào thời Lê - Trịnh và đã bắt đầu xuất hiện ờ thời Mạc. Văn bia
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Tiên hiề.1 huyện Tân Minh (nay thuộc huyện Tiên Lãng, Hải phòng) 
khắc nám 1574, cho biết rằng "Thượng thư bộ Hộ giao cho huyện 
quan, cãp 3 sào ruộng ơ xứ Đống Gà để dựng đền Tiên Hiền cho tiện 
thờ cúng ' (lá n  bia thời Mạc, tr.167). Như vậy là nếu việc xây dựng 
chùa, quan do dân làng và tín thí lo liệu, thì việc xây dựng đền l  iên 
Hiền cổ sư hao hộ cua Nhà nước. Vào thời điếm này, Hội Tư văn 
huyện lân Minh bao gom các vị Nho học của 11 tống, cá tháy !à 185 
vị, trong đo có ca những quan lại đương chức, người đỗ đạt và Nho 
sinh soiifc ư làng. Hội Tư văn này cùng đã định lệ tế lề hàng niỉày vào 
ngày - 5 iáang 2. HỘI tư văn dần dần trờ thành phổ biến ờ các thòi kì 
sau thuọc cae cap hanh chinh từ xã, tông, huyện và thậm chí ca ờ tinh. 
Các hoại đọng này thường gắn với từng địa phương và được pha trộn 
bởi các Ü.1 íiguong khác.

-  ( fill trong khoa L it

Nhà Mạc ngay sau khi ồn định chính quyền, liền tồ chức kì thi Hội 
đầu tiên Xao năm 1529, và định lệ duy trì đều đặn ba năm một kì thi 
Hội. Đẻ khuyến khích người học và đề cao khoa cừ. ngay sau khi lên 
ngôi, Mạc Dăng Dung đã theo thề lệ khoa cừ thời Lê, cho dựng bia đá. 
ban thưưng chơ người trúng tuyến. Tuy vậy, số bia Tiến sĩ thời Mạc 
hiện còn ờ V ăn miếu chi có 2 chiếc.

Thực ra không phải khoa thi nào cũng được dựng bia, nên nhà Mạc 
chủ trương khôi phục những khoa thi chưa được dựng bia. Việc làm 
này đã có từ thời Lê Hồng Đức. Việc dụng lại bia tập trung hơn cả vào 
thời Lê • Trinh. Vi nhiều lí do, nhất là bời chiến tranh, nên sau đó nhà 
Mạc không duy trì lệ dựng bia đá. Năm 1582, Đề điệu Thiếu bào Trần 
Thì Thầm dâng só tâu bày việc dựng bia đá và ghi vào sổ vàng người 
thi đỗ, nhưng không đuợc thực hiện: “Mậu Hợp cho là hiện lúc này 
trong nước đang thời kỳ lắm việc, nên chưa thi hành” (Đại Việt (hông 
sử, tr.276).

Như vậy, nhà Mạc hết sức coi trọng việc giáo dục khoa cử, tuy lệ 
dựng bia Tiến sĩ mới chỉ được đề xướng và thục hiện được một hai 
trường họp ở giai đoạn đầu, song sau đó đã không được duy trì. Tuy 
nhiên việc tổ chức khi cử thì trái lại khá đều đặn, ngay cà khi chiến

36



t ranh ác liệt áp sát kinh thành rhãng I.onc nàn, 159? thì »ì!)à '»'.1C cũng 
đã tổ chức được khoa thi cuối cùng tại li:inh li'nii Bồ ỉ \ x

Thời Mạc, ngoài kinh đô Thăntí Ỉ.oniỉ ra. con 0i> Duong K'PÎI được 
xem là kinh đô thứ hai cùa vương triều nà} Tí ung ú'ni CÍK: Dương 
Kinh !à làng cổ  Trai, cố hươni! cùa Mạc f D . n t ' .  v-hiOn ’ An bia ở 
đâv cho biết vị trí và phạm vi của Dươnu Kinh. nh-.¡ v.'n b-.' chùa 
Dương Tân huyện Thúy Đường dựnu năm 1589 ghi rinỵ CVúa này 
phía bắc giáp nội thị, phía nam kề với Dương Kinh, (.luv g 'koiy. muôn 
ngả...’'. Nơi đâv cũng lập trường học như ơ í hăng Lonti. »ôn có các 
chức quan về giáo dục gán với đất Dương Kinlì như chưc 1ÍKU sinh 
Dương Kinh được khá nhiều văn bia tỉhi lai. Cũng chinh ticnạ khu vực 
Dương Kinh này, có không ít trường học cùa các lư eia IT1' \  trong đó 
tiêu biểu là Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm Chinh Nvụi'ền Bỉnh 
Khiêm đã đào tạo ra biết bao nhân tài. trong dó tiêu biêu là Mguyễn 
Dữ, Phùng Khắc Khoan...

Những bài thi Hội ở thời Mạc hầu hết bị thầ! hc. tuv vậy vẫn còn 
lưu giữ được một số vãn bàn. như bài đình dối của Trong nguyên 
Dương Phúc Tư người xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm, Hưng Yên, đỗ Đệ 
nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh khoa Đinh Mùi men hiệu Vĩnh 
Định thứ nhất (1547) đời vua Mạc Tuycn Tông. Vãn ban dược lưu giữ 
tại dòng họ. Bài văn sách này được vua phê là: "Trà IM mọi câu hỏi 
đều thiết thực, thực là một cây bút lớn. Đúng là khi bậc chân Nho ra 
đời thì đạo sẽ hanh thông từ trên xuống dưới" Ngoài ra còn một bài 
văn sách thi đình khác của Nguyền Tuấn Ngạn, đồ năm Quý Mùi niên 
hiệu Diên Thành thứ 6 (1583) được chép trong sách Lè triều Hội thí 
đình đối sách văn, kí hiệu A.3026/1-3.

Tóm lại, nhà Mạc đã làm được nhiều việc, trong đỏ nổi bật là tổ 
chức giáo dục khoa cừ Nho học. Trong vòng trên 60 năm trị vì, nhà 
Mạc đã tổ chức được 22 khoa thi, lấy đồ 484 vị đại khoa, trong đó có 
13 Trạng nguyên. Chính sự cố gắng ấy đã đào tạo được một lớp trí 
thức phục vụ cho vương triều này và cho cà thời kv kế nối sau đó. Điều 
đó hoàn toàn đúng như nhận xét cùa sử gia thời Nguyễn Phan Huy Chú 
là: “Nhà Mạc dẫu bận chiến tranh mà vẫn không bỏ thi cử, vì thế được
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nhiều người tài giỏi giúp việc chống với nhà Lê, kéo dài hem 60 năm. 
Áy cũng là công hiệu cùa khoa cừ đó” (Lịch triều hiến chương loại chí, 
T.3, tr.18).

1.3. Giai đoạn Lê - Trịnh: 1600-1788

Nhà Lê sau khi bị mất ngôi vào tay nhà Mạc năm 1527, đến năm 
1533 được trung hưng, nhưng sự nghiệp trung hưng này thắng lợi nhờ 
công lao cùa họ Trịnh giúp cho nhà Lê chiếm lại Thăng Lo>ng từ năm 
1592. Đến năm 1599, Trịnh Tùng được phong Bình An Vư<ơng và trớ 
thành vị chúa đầu tiên của chúa Trịnh. Kể từ đây đồng thời tồn tại vua 
Lê và chúa Trịnh cùng tham gia chính sự. Triều đình Lê - Trịmh này kéo 
dài trong hai thế kỷ: XVII và XVIII. Hai thế ký này là hai Ithế kỷ khá 
quan trọng với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, vặn hóa xã hộ i nổi bật.

Kế nối hệ tư tường thời Lê từ thế ký XV, các thế lực pho ng kiến dù 
ờ Đàng Trong hay Đàng Ngoài đều lấy Nho giáo làm nền tànig tư tường 
cùa mọi thiết chế chính trị, xã hội. Để cùng cố hơn nữa địa vị của Nho 
giáo trong nhân dân, nãm 1663, chúa Trịnh đã mớ rộng 24 điều giáo 
huấn cùa Lê Thánh Tông thành 47 điều giáo hóa, phân phát cho các địa 
phương đề giảng giai đến tận người dân. Tôn ti trật tự trong triều đình 
được chấn chinh, các sách kinh điển của Nho gia vẫn là nộii dung chủ 
yếu của giáo dục, thi cừ.

Giáo dục là con đường chù yếu đi vào hoạn lộ cũng như là phương 
tiện chủ yếu phổ cập Nho giáo trong xã hội, luôn được mọi t.ầng lớp xã 
hội tôn trọng và đề cao. Triều đình ở Đàng Ngoài, chúa Trịnlh luôn ban 
hành các điều luật nhàm chấn chinh sai lệch, tệ đoan trong khoa cử, 
định hình quy chế cho từng giai đoạn cụ thể. Sử liệu trong cáic bộ thông 
sử đều phán ánh khá rõ điều này. Đại Việt sư ký’ tục biên (Tục biên) là 
bộ sử ghi lại sự kiện thời Lê - Trịnh từ năm 1676 đến 1789 '(Bản dịch, 
Nxb. KHXH, H. 1991), có nhiều sự kiện về khoa cử và sử (dụng nhân 
tài thời Lê - Trịnh.

Năm Vĩnh Trị thứ 3 (1678), ban hành 16 điều về thể lệ thi Hương. 
Ra lệnh các quan châu, huyện khảo hạch sĩ nhân người nào thông văn 
lý là hạng Tứ trường, thông vừa là hạng Tam trường. Sĩĩ nhân Tứ
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trường cùng với Sinh đồ các khoa dược chọn dưa đi kháo thí riêng. Do 
đó người cỏ học ít kè bị bo rơi hay dọnư lại ( Tục hiên, tr. 19).

Năm Chính Hòa thứ 14 (1693). khỏi phục thè vãn đời Hồng Đức. 
Từ Trung hưng đến nay những nmrời học hành, chuyên chuộng tầm 
chương trích cú. vãn chương ngày cane thấp kém và dở. Nay phép thi 
nhất nhất dùng thê văn đời Hồnu Dức. Lúc làm bài văn tùy câu hỏi, cốt 
dùng ý mình nghĩ mà viết ra. hơi văn hồn nhiên, không được viết trầm 
theo lời vãn cũ đã thuộc ( Tục hiên, tr.40).

Quv dịnh phép thi Hươnu và khao hạch ở các trường hương học và 
quốc học. Trườn tỉ Quốc học dùrm Tố tưu và Tư nghiệp làm chức quan 
giảng dạy.

Thời Lê - Trịnh, bát đầu đặt các khoa thi vồ theo quy chế khoa thi 
văn. Mùa đông năm Quý Mào năm Bảo Thái thứ 4 (1723), bắt đầu đặt 
khoa thi võ. Lấy những người năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi sở cừ, 
những năm Thìn, Tuất. Sưu. Mùi thi bác cư; ca hai đều ba năm thi một 
lần. Phép thi: trước hết hói qua về Vù kinh, rồi sau nhiều lần thi đua võ 
nghệ đến kỳ cuối cùng thi một bài vãn sách. Thi sở cứ: ti thí võ nghệ, 
người nào trúng cách được làm sinh viên; quan viên tử. quan viên tôn 
được làm biền sinh. Đợt thi vàn sách mà hợp cách thì được làm Học 
sinh: Quan viên tư. Quan viên tôn mà hợp cách, được làm Biền sinh 
hợp thức thi Bác cứ: đến kỳ cuối cùng mà trúng cách được làm Tạo sĩ. 
Người nào kỳ đệ tam được dự vào hạng toát thú cùng được bổ dụng 
như Tạo sĩ. Vì thế số khoa thi. người thi ngày một tăng nhanh (Tục 
biên, tr.94).

Tân Hợi, Vĩnh Khánh thứ 3 (1731), mùa hạ tháng tư, sai quan ở 
các và viện hiệu duyệt ván ban Ngũ kinh đề khắc in ban bố (Tục biên, 
tr. 120).

Nhâm Tý, Vĩnh Khánh thứ 4 (1732). quy định văn kinh nghĩa 
trong kỳ thi Hương, thi Hội, thay dùng thể thức vãn bát cổ, lệnh cho số 
đông sĩ tứ học theo để các khoa thi Hương, thi Hội về sau sẽ thi hành. 
Bấy giờ Tế thần Nguyền Công Hãn thích lối văn bát cổ, thường đem 
khảo hạch nho thần, ai trúng tuyến thì biểu dương, nhưng người học
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thường ngại vì thè ây khó. Đên dịp Hãng mât hêt chức vị, chưa kịp ai 
thi hành mà bãi đi (Tục biên. tr. 135).

Khôi phục quy chế cù về khảo hạch Vĩnh Khánh thứ 2 ( 1730) thi 
Hương. Trước đây phép kháo hạch các khoa thi nho sinh, sĩ nhân khảo 
ở huyện, ai giòi văn thì khảo hạch tại phủ. Đầu năm Bảo Thái ( 1720), 
mới bẳt đầu cho quan phù làm chủ khảo, quan huyện cũng dự hội 
đồng. Việc đó dần dần thành tệ. Den đây vì dư luận bàn tán sôi nối nên 
ra lệnh khảo và xét cứ học trò như cũ (Tục biên, tr. 136).

Năm Giáp Dần, Đức Long thứ 3 (1734). bán in \'gù  kinh khắc 
xong, sai chứa ván ớ nhà quốc học (Tục biên, tr. 143).

Tân Dậu, Cành Hưng thứ 2 (1741), khôi phục thi Hương. Thề chế 
thi Hương cũ đầu đời Trung hưng là xã kháo hạch học trò chiếu theo 
xã lớn vừa và nhò, lấy số trúng tuyển nạp lên quan huyện. Quan huyện 
chọn người thông hiểu nghĩa lý văn chương huyện lớn 20 người, huyện 
vừa 15, huyện nhó 10, gụi là Tứ trường... (Tục biên, tr.177).

Đinh Mâo, Cảnh Hưng thứ 8 ( 1747), mùa Đông, tháng 10 thi Hương. 
Mồi huyện định lấy số suất sĩ tử được đi thi có khác nhau. Trước đây cho 
thi theo chế độ Tú trường, con em thế gia có lợi trong việc thi, đến kỳ 
khảo hạch thường cầu cạnh quan huyện lấy trúng. Nhiều người vô học 
cũng lạm dự. mà người học giỏi nhưng nghèo thì bị bo sót. Chúa Trịnh 
Doanh biết cái tộ ấy, bèn bãi phép thi Tứ trường và cho khôi phục phép thi 
sảo thông như gần đây đã thi hành ( Tục biên, tr.211).

Khảo quan mà dụng tình riêng lẩy đồ, pháp chế cũng rất nghiêm. 
Tào Sơn Lương Nghi, Làm Sơn Nguyễn Văn Bàng đều do tư túi mà 
phải chịu tội đồ. Tam Son Ngô Sách Dụ, rồi Sách Tuần đều cũng vì 
chuyện ấy mà bị xử giảo.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những đồi bại trong thi cử, như 
dung tha cho những chuyện lén lút. Chảng hạn. có lời đồn rẳng bài văn 
sách thi Hội của Lan Khê Nguyễn Hoãn là do hợp sức của sáu vị danh 
sĩ để làm. Chẳng biết đúng sai thế nào. Có người nói: ch.a ông ta là

40



Tham tụng Phong Quận công Hiệu, một mình làm văn tướng đã lâu, 
các quan không ai không sợ oai mà nghe theo. Chính vì thế mà triều 
đình luôn chấn chinh thế lệ thi cử.

Thời Lê - Trịnh từ năm Thuận Bình thứ 6 (1554) đến Chiêu Thống 
thứ 1 (1787) đã tổ chức cả thẩy 73 khoa thi, lấy đồ 774 Tiến sĩ. Trong 
đó có không ít nhân tài, tiêu biểu là Trường An tứ hổ1.

Nguồn sử liệu trên cho thấy thể lệ khoa cử đều đã định hình từ thời
I.ê sơ và được phát triển duy trì ở thời Mạc. thời Lê - Trịnh.

2. Hệ thống truòng học

2.1. Thời Lý - Trần

Từ thời kỳ độc lập, nhất là kể từ thời Lý khi thể chế khoa cử dần 
dần được định hình, thì hệ thống đào tạo cùng dần dần được xác lập mà 
trước hết là xây dựng trường học. Tuy nhiên, nhà nước trong thời kỳ 
này mới chi chú trọng mớ trường lớp ở kinh đô phục vụ cho con em 
trong Hoàng tộc và quan lại triều đình. Cụ thể như năm 1070, triều 
đình nhà Lý cho dựng Văn miếu để Hoàng Thái từ ra đấy học, rồi sau 
đó đến thời Trần, năm 1253, vua Trần Thái Tông lập Quốc học viện, 
xuống chiếu cho các Nho sĩ trong nước.đến đây giảng dạy, học Tứ thư, 
Ngũ kình. Năm 1281, vua Trần Nhân Tông lập thêm nhà học ở phủ 
Thiên Trường, đất phát tích nhà Trần để cho con em trong vùng đến 
học tập. Đây là những trường hợp cụ thể được sử sách ghi lại, đều do 
nhả nước trực tiếp tổ chức. Trong thực tế, chắc chắn ở các địa phương 
đều đâ có trường lớp và số Nho sĩ theo học ngày một nhiều. Chẳng vậy 
mà năm 1256, nhà Trần phân chia người đồ Trạng nguyên thành hai 
loại một là Kinh Trạng nguyên, hai là Trại Trạng nguyên để phân biệt 
Trạng nguyên từ Thanh Hóa trở vào (Trại Trạng nguyên) và từ Thanh 
Hóa trở ra (Kinh Trạng nguyên). Nguồn sử liệu cũng cho biết thời Trần

1 Trường An tứ hổ: Gồm những người có phcng cách tài văn là nhất Quỳnh 
(Nguyễn Ọuỳnh), nhị Nham (Nguyễn Nham), tam Hoàn (Nguyễn Công Hoàn là 
b<ố Nguyễn Bá Lân) và tứ Tuấn (Thưựng thư Lê Anh Tuấn). Ngoài ra còn có An 
Nam Tứ đại tài, hay Tứ hổ là Nguyễn Bá Làn, Ngô Tuấn Cảnh, Nguyễn Tông 
Khuê, Nguyễn Trác Luân. (Xem thêm Vịnh sứ thi tuyên, A.849).



đã có một số trường lóp tư nhân như truờng học của Chiêu Quốc 
vương Trần ích Tắc (1263-1329) mờ ngay ở phủ đệ cùa ông và trường 
học của Chu Văn An (1292-1370) là một trong trường học lớn. danh 
tiếng khi đó cùng ờ sát Thăng Long, như sử liệu chép ràng: "Ông (Chu 
Văn An) dựng nhà học trên gò lớn giữa đầm để dạy học, học trò xa gần 
nghe tiếng đến học rất đông"1. Các cơ sở trường lớp này đã đào tạo 
được những học trò thành danh xuất sắc như Mạc Đĩnh Chi đồ Trạng 
nguyên, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đều là nhân tài đất nước. Ngoài ra là 
ở các ngôi chùa, quán đương thời cũng có các lớp học do sư tàng 
truyền giảng, như trường hợp Lý Công uẩn khi nhò theo học ơ chùa 
Lục Tổ. Các hình thức tổ chức dạy học như vậy đều có vị trí nhất định 
trong đời sống xã hội nước ta thời bấy giờ. Tuy nhiên, chưa có chức 
quan chuyên coi việc học hành, cho đến cuối giai đoạn nhà Trần vào 
năm 1397 mới có quy định ràng:

“Đời xưa nước có nhà học, đảng (hương) có nhà tự. toại (chi làng 
xã) có nhà tường (trường học) là để tỏ rõ giáo hóa. giữ uìn phong tục, ý 
trầm rất mộ. Nay quy chế ở kinh đô đã đủ mà ở châu huyện thì còn 
thiếu, làm thế nào mờ rộng giáo hóa cho dân được? Nên hạ lệnh cho 
các phủ lộ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Đông đều đặt một học quan, cho 
ruộng công theo thứ bậc khác nhau... Quan lộ và quan đốc học dạy bào 
học trò nên tài nghệ cứ đến cuối năm chọn người nào ưu tú tiến cứ lên 
triều đình, trẫm sẽ thân hành thi để lấy dùng”2.

2.2. Thời kỳ nhà Lê
Vua Lê ngay sau khi lên ngôi sáng lập vương triều mình, đã cho 

lập các nhà học để đào tạo nhân tài. Sự kiện này được Lê Quý Đôn 
chép rằng “Năm Mậu Thân niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1428) hạ 
chiếu cho trong nước dựng nhà học dạy dồ nhân tài, trong kinh có 
Quốc tử giám, bên ngoài có nhà học các phủ”3. Việt sư thông giám 
cương mục cũng cho biết: Nhà nước khi mới lập quốc, chủ tâm ngay 
đến việc gây dựng nhân tài, trong kinh lập Quốc tử giám, lựa con cháu

1 Lịch triều hiến chương loại chi, Sdd, T. ỉ , tr.365.
2 Đại Việt sư kí toàn thư, tập 1, Bản dịch, KHXH, H. 1998, tr. 192.
3 Lê Quý Đôn: Kiến văn tiêu lục, Bản dịch cùa Phạm Trọng Điềm, H. ] 962, tr.%.
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nhà các quan và nhữne nmrời tuấn tú trong dân sung làm giám thí. 
Ngoài các lộ thi lập trường học ờ từníỉ lộ, lựa các con em những nhà 
lương thiện trong dân gian sung làm lộ hiệu sinh, cử những nhà Nho 
đáng làm thầy đứng ra dạy dỗ.

Như vậy, ngay từ nhừntí năm đầu xây dựng vương triều, nhà Lê đã 
cho dựng trường học, đó là nhũng trường học công do nhà nước quản 
lý. Hệ thống trườna công này gồm cấp Trung ương là trường Quốc tử 
giám và cấp địa phương là các Lộ hiệu. Bài văn sách của Nguyễn Năng 
Thiệu khoa Quý Mùi niên hiệu Phúc Thái thứ 1 (1643) cũng đã viết 
ràng: "Nói về Quốc học, là nói về nhiệm vụ lớn lao của đất nước, mà 
việc chưa có học xá là việc cần nói tới trước tiên. Neu có thể lập học để 
dạy trong nước, sau đó có thê lấy đó mà giáo hoá trớ thành tục dân, thì 
triều đình sao từng bò việc đó trước tiên? Xem trong Lễ ký đã ghi, có 
thể biết điều trước tiên cần phai làm. ôi! Dựng nước vốn dĩ lấy giáo 
học là công việc trước tiên, đấng vương giả thời xưa cũng đã làm sáng 
tò điều này" (Xem Phụ lục, bài Văn sách số 12).

2.2.1 .Quốc tử giám

Quốc tử giám ở Thăng Long gắn với Văn miếu, nơi phụng thờ 
Khổng Tử và các bậc Tiên hiền. Văn miếu Thăng Long - Hà Nội được 
xây dựng vào năm 1070. dưới đời vua Lí Thánh Tông (1054-1072). Trong 
lần xây dựng này, đã đắp tượng Khổng Từ, Chu Công và Tứ phối, vẽ 72 
vị Tiên hiền để thờ. Tiếp đó, Văn miếu nhiều lần được tu sửa, mờ rộng 
quy mô, như dựng nhà Quốc tử giám để làm nơi giảng dạy Nho học. Từ 
năm Giáp Thìn (1484) niên hiệu Hồng Đức, triều đình nhà Lê cho dựng 
bia khắc tên người đỗ các kì thi Hội từ khoa Nhâm Tuất (1442) niên hiệu 
Đại Báo. gọi là bia Tiến sĩ. Dưới thời Lê sơ, kiến trúc ở đây phân thành 
hai cụm chính là Văn miếu và Quốc từ giám, sau đó được mở rộng quy 
mô vào thời Mạc và thời Lê Trung hưng.

Khi nhà Nguyễn xây dựng Kinh đô ở Huế năm 1802, thì một Văn 
miếu khác cũng được xây dựng ờ Huế. Sau đó Quốc tử giám ở Hà Nội 
không còn là trường quốc học nữa và nguời ta cho dựng ở đây nhà Khải 
Thánh để thờ cha mẹ Khổng Tử. Những sách vớ, tài liệu học tập và cả 
những bộ ván khắc Nho điển lưu trữ ở đây cũng theo chỉ dụ của vua Minh 
Mạng chuyển vào Huế: “Sai quan Bắc thành kiểm xét các ván in nguyên
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trừ tại Văn miếu (Hà Nội) về các sách Ngũ Kinh. Tứ Thư đại toàn, Vũ 
Kinh trực giai cùng Tiền Hậu chinh sư và Tứ trường văn thê ÍỊIIÌ về Kinh 
để ở Quốc từ giám (Kinh đô Huế)’'. Một phần trong sổ tài liệu này sau đó 
được chuyển về Đà Lạt. lưu trừ tại Bảo tàng sẳc tộc Tây Nguyên, nay là 
Trung tâm lưu trừ 4, thuộc Lưu trữ quốc gia.

Quốc từ giám dưới thời Lê được xây dựna và bồ sung nhiều hạng 
mục công trình khác làm thành quần thề kiến trúc quy mô. như xây thèm 
điện Sùng Nho. nhà Thái học. nhà Minh luân và hành lanti; đồng thòi còn 
có nơi cư trứ cho học sinh, dưới tên gọi là nhà Xá sinh phân làm ba hạng 
Thượng xá, Trung xá và Hạ xá. Cùng vào thòi Lê. tronc Văn miếu Quốc 
từ giám này có tòa Thượng điện, gọi là cung Đại Thành, nơi thờ Khổng 
Tử và các bậc Tiên hiền. Các sự kiện này được chính sừ ghi lại như sau: 
“Quý Mão, Hồng Đức thứ 14 (1483), làm điện Đại thành, đông vu, tây vu 
ở Văn miếu cùng điện Canh phục, kho chứa ván in, kho chứa đồ tế lễ, 
đông tây đường nhà Minh luân" (Toàn thư, T.2, tr.486).

Trong thời kì trị vì ở Thăng Long, nhà Mạc nhiều lần cho tu sừa 
Văn miếu Quốc tử giám như năm 1536: "Họ Mạc sai Đông quân Đô đốc 
phủ tả Đô đốc Khiêm Quận công Mạc Đình Khoa trùng tu Quốc từ giám" 
(Toàn thư, T.3, tr. 120). Quốc tử giám dưới thời Mạc được xây dựng và tái 
tạo các công trình vốn có từ thời Lê bị hư hại, như tái tạo điện Sùng Nho. 
nhà Thái học, nhà Minh luân và hành lang; cùng khu cư trú cho học sinh 
là Thượng xá, Trung xá và Hạ xá mà học sinh ở đây đã mang theo tên gọi 
này, như Xá sinh Nguyễn Bá Thuật. Trung xá sinh Nguyễn Trí Hòa, 
Thượng xá sinh Phạm Chuyết phu1. Cũng vào thời Mạc, trong Văn miếu - 
Quốc tử giám này có cung Đại Thành, nơi thờ phụng Khổng Tứ và các 
bậc Tiên hiền mà vua Mạc tìmc đến lễ vải ờ đây. như đoạn chép cùa Lê 
Quý Đôn sau đây: "Mùa đông năm Đinh Dậu ( 1537), Đăng Doanh đến 
trường Thái học sinh làm lễ tế Tiên Thánh Tiên sư" (Đại Việt thông sử, 
Bản dịch Lê Mạnh Liêu, Sài gòn 1973, tr. 154).

Thời Lê - Trịnh, Văn miếu Quốc tử giám được tu sửa và mờ mang 
quy mô. Các phường thợ đá nổi tiếng như Kỉnh Chù (Hải Dương) và

1 Đinh Khác Thuân, Văn bia thời Mạc, Nxb. K.HXH. H. 1996. tr.56, 162 và 318.
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An Hoạch (Thanh Hóa) được điều ra đàm nhận công việc chạm đục bia 
đá, tượng đá và thềm bậc, cột trụ đá... Văn bia động Kính Chủ (Dương 
Nham) huyện Chí Linh tinh Hài Dương, ghi lại lệnh chì của chúa Trịnh 
cấp cho thợ đá làng Kính Chủ được miễn phu phen tạp dịch lo việc tạo 
bia đá Văn miếu trong lần tu sứa Vãn miếu dưới thời Lê - Trịnh. Nội 
dung văn bia được dịch như sau:

“Phụng mệnh các quan phú liêu bảo cho quan viên tướng thần xã 
thôn trưởng xà Kính Chú huyện Giáp Sơn là Lê Công Nghiệp, Nguyễn 
Ngọc Trinh. Hoàng Nhừ Năng. Nuuyền cẩn Tín, Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Văn Sách, Nguyền Duy Thống, Lê Đá, Nguyễn Ngọc Diệp, 
Nguyễn Hữu Dụ, Nguyễn Cao, Trịnh Kim ích, Hoàng Bành, Nguyễn 
Hữu Thu cùng toàn thể lớn nhò trong xã được biết.

Nguyên dân xã am hiểu nghè tạc voi đá, ngựa đá để thờ những noi 
tông miếu. Nay lại nhận được lệnh khác bia đá và tạc rùa đội bia, các 
vị Tiến sĩ đỗ Chế khoa đẻ dựng tại Quốc tử giám. Công việc rất vất va, 
nặng nhọc. Dân xã xin được miễn thuế cho các hộ và phu phen tạp dịch 
đề hoàn thành công việc được giao. Căn cứ vào ý bàn bạc ưng thuận 
cho nha môn ty bàn xứ và các quan ờ nha môn ihuộc bản phủ bản 
huyện miễn trừ thuế hàng năm cho các hộ và những phu phen tạp dịch, 
khiến thư sức dân. Nay ban báo. Ngày 25 tháng 11 năm Thịnh Đức thứ 
1 (1653)”. (Thác bàn sổ 12005*, Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

Vì thế mà ngày nay, trong số 82 văn bia đề danh ở Văn miếu Hà 
Nội, thì chỉ có 7 bia dựng năm 1484, số còn lại chủ yếu được dựng vào 
thời Lê - Trịnh, như tiăitì 1653 cỏ tới 26 bia được dựng và đến năm 
1716 truy dựng 21 bia nữa.

1 Nguyên văn chừ Hán: ặ. "-ệ t  #  u  i  t  ñ  s. H  *J) % 
lã  Ả i ị  #  ;k fë f t a i t  l'a £  P i t  Ä F* *ít UL *4 ợp t i  i  ë  ist #  te flfc ■-ậ 4p 'Ế a  
*  % f t  t  ±  i  ü  E < J ' *  i  f t  ñ  ft  *  ü  iế ¿  £  E % *1 f t  Æ 4  *  & «  ¿

*  «  Ä #  *  a *  jfc #■ &
& fe tít ¿  *  r  f t  4  & *  i* a. & ấ  ề- ft. *'Ấ Hl R. iỉ & a  o
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Chúa Trịnh rất quan tâm đến việc tu sửa Quốc tử giám và bái yết 
nhà Thái học. Năm Chính Hòa thứ 16 (1695), mùa đông tháng 10 chúa 
đến nhà Thái học, bái yết Tiên Thánh, thân làm thơ ca tụng đạo đúc 
thánh nhân, khắc vào bia dựng ở nhà Thái học (Đại Việt sử ký tiền 
biên, tr.42). Bài thơ này hiện còn treo trên biển gỗ nhà Thái học. Bài 
thơ bàng quốc âm, phiên âm như sau:

“Lời dẫn (nguyên vãn chữ Hán, được dịch như sau): Thánh nhân 
đạo cao đức trọng, khắc ở bia lớn để lại muôn đời. Ngày khánh thành 
ta đến thăm lại, xem xét khắp chung quanh, thấy thể chế ngay ngắn 
nghiêm chỉnh, hình thức và nội dung đều tốt đẹp, thật đáng trân trọng, 
bèn làm bài thơ quốc âm ràng:

Đạo thống tường xem nhật nhật minh 
Vậy nên biểu lập trước trung đình 
Tôn nghiêm vốn cỏ bề phương chính 
Trân trọng nào sai mực đất bằng 
Rộng chứa văn chương hằng rỡ rỡ 
Tỏ ghi đức giáo hãy rành rành 
Vững bền sóc sóc đồng thiên địa 
Thấy đấy ai là chẳng ngưỡng thành”.

Đây cũng chính là chủ hướng của chúa Trịnh nhằm đề cao giáo 
dục Nho học.

Các chúa Trịnh nối tiếp theo cũng luôn chú trọng đến trường học 
Quốc tử giám và đề cao việc học. Thời chúa Trịnh Sâm, khi Nguyễn 
Nghiễm làm Quốc sử Tổng tài đâ cho đúc quà chuông đồng lớn. 
Chuông hiện treo ở gian bên trái nhà Thái học, với tên chữ là Bích Ung 
đại chung £ậ$l;^ẩỊẾ, cùng nội dung bằng chữ Hán, được dịch như sau 
"Vào tiết đông chí năm Mậu Tí Hoàng Lê Cảnh Hưng thứ 29 (1768), 
Quốc từ giám vâng đúc một quả chuông lớn. Vị Tiến sĩ khoa Tân Hợi 
(1731), chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Nhập thị Tham tụng 
Thái tử Thái bào Công bộ Thượng thư, hành Lễ bộ sự, tri Quốc tử giám 
kiêm tri Trung thư giám, nhập thị kinh diên, kiêm Quốc sử Tổng tài 
Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm soạn minh chuông. Cùng vị Đệ tam
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giáp Tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1748), chức Hoàng tín đại phu nhập thị 
Bồi tụng tri Lễ phiên Hàn lâm viện Thị độc, hành Binh bộ Hữu thị 
lang. Ngự sử đài thiêm Đô neự sứ, kiêm Ọuốc từ giám Tế tửu Quốc sừ 
Toàn tu Vũ Miên giám sát việc đúc chuôm»"1.

Khác với mọi quà chuônu khác, chuông này không phải là 
chuông chùa, chuông ớ đền. miếu, mà là chuông ở Văn miếu, mang ý 
nghĩa nhạc khí biếu trưng của lề nghi Nho giáo. Điều đó được thể hiện 
rõ ờ ngay tên chừ tên chuông là Bích ung đại chung, nghĩa là 
Chuông lớn Bích unu. Bích ung vốn là chữ trong thiên Xuân Quan - 
Chu L.ẽ là một troim ngũ học là Bích ung. Thượng tường. Đông tự, 
Cổ đông và Thành quân, như íiĩái thích trone Lễ ký’: "Bích ung, 
Thượng tường. Đôna tự. cổ  đông dữ Thành quân vi ngũ học, giai 
đại học dã". Trone ncũ học thì Bích ung ở trung tâm là tôn quý nhất; 
Thành quân ở phía nam cũng rất tôn quý "Ngũ học dĩ Bích ung cư 
trung vi tối tôn. Thành quân tại nam, diệc tôn. cố  thống ngũ học khả 
danh vi Bích ung. %>

Như vậy. tên chuông này dùng từ Bích ung với ý nghĩa 
chi nơi tôn nghiêm đạo học. Ờ Trung Quốc, Bích ung còn được dùng 
để đặt cho tên gọi cua trường đại học tại kinh đô do vua thiết lập. Do 
vậy, việc lấy chữ Bích ung để đặt tên chuông ở Văn miếu này là với 
dụng ý như vậy.

Việc thờ cúng Khổng Tử và các Tiên hiền ở Việt Nam trong các 
thời kì lịch sử chủ vếu mô phòng theo nghi thức thờ cúng ở Trung 
Quốc. Tuy vậy có nhiều khác biệt, như Vãn miếu ở Trung Quốc thì 
được xây dựng ở què cùa Khổng Từ, Khúc Phụ thuộc tinh Sơn Đông, 
hoàn toàn là một miếu thờ Khổng Tử, tổ cùa các Nho gia, còn Quốc tử 
giám thì lại được xây dựng ờ Kinh đô, trong khi ở Việt Nam cả Quốc

******* % - <p
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tử giám và Văn miếu đều được xây dựng ở Kinh đô. Thêm ntữa. Vàn 
miếu ờ Việt Nam có quy mô nhò bé hơn nhiều so với Vàn miếu ở 
Trung Quốc. Trong Văn miếu ở Thăng Long, ngoài thờ Khổng Từ1 và 
các hiền triết Trung Hoa ra, người Việt Nam còn tôn thờ Chu "Văn An, 
một vị Nho học có tiếng ở thời Trần, từng giữ chức Tư nghiệp 'Quốc tử 
giám và biên soạn sách Tứ thư thuyết ước, sách quảng bá đ;ạo Nho. 
Việc thờ cúng ở Ván miếu không hẩn giống hoạt động của một tòn 
giáo, nhưng được xem như một trong những nghi thức tế lễ quốic gia.

Cơ quan quản lý việc học thời Lê là Bộ Lễ. Bộ này đảm tráich nhiều 
nhiệm vụ, trọng đó có việc học hành, thi cử. Tại Kinh đô, Quốc từ giám 
vừa có nhiệm vụ dạy học, đào tạo nhân tài, vừa quản lý tồ chức đào tạo. 
Có thể xem Quốc tử giám như một cơ quan giáo dục cao Ìihất trong nưởc 
thời bấy giờ. Đứng đầu Quốc từ giám là Quốc từ giám Te tửu. viiên quan 
hàm Tứ phẩm; thứ đến là Quồc tử giám Tư nghiệp hàm Ngũ phiâm. Sau 
đó là các quan Ngũ kinh Bác sĩ, gồm 5 vị, mồi vị chuyền nghiên cứu một 
kinh đê dạy học trò. Giáo thụ coi việc giáng dạy kinh sách.

Những người được nhập học Quổc từ giám, gọi là Giám simh Quốc 
từ giám. Đối tượng được chọn vào làm Giám sinh khá mờ rộng ờ 
thời Lê, bao gồm các loại chính như ân giám (được đặc ân viua ban), 
ấm giám (con em quan Tứ phẩm trò lên), Cử giám (người đíã đỗ thi 
Hương, nhưng chưa đỗ kỳ thi Hội). Lệ này được đặt từ nànn Hồng 
Đức thứ 14 (1483). Đê khuyến khích và nâng đỡ con em qiuan viên 
hiếu học, triều đình nhà Lê đặt ra lệ sau: Nếu Giám sinh nào vào thi 
Hội mà trúng ba kỳ (Tam trường), thi dược sung vào Thưíựng xá. 
Nếu trúng 2 kỳ (Nhị trường) Ihì đưực sung vào Trung xá, nế‘U trúng 
một kỳ (Nhất trường) thì được sung vào Hạ xá. Đen khi btổ dụng, 
Quốc tử giám sẽ bảo cử và Bộ Lễ lựa chọn, cất nhắc. Học sinh tụi

1 Pho tượng Khổng Tử hiện nay ờ Vãn miếu Quốc tử giám Hà Nội đưcrc tạo lại 
vào năm Vĩnh Khánh thứ nhất ( 1729), theo biển đề dưới chân tượng toàng chữ 
Hán như sau: "Thuận An phù thự Tri phủ Nguyễn Kim Hoa Gia Phúc huyện Bá 
Thủy xã nhân tạo Tiên Thánh tượng. Vĩnh Khánh nhất niên bát nguyíệt sơ bát 
nhật". Nghĩa là: Quyền Tri phù phù Thuận An người xã Bá Thúy hiuyện Gia 
Phúc tạo tượng Tiên Thánh, ngày 8 tháng 8 năm VTnh Khánh thứ nhất ( 1729).
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các xá trên đều được hướniĩ cùng một luật về tuyển dụng như nhau 
không có sự phàn biệt nào.

Như vậy, Quốc tử iỉiám là trường học lớn nhất và duy nhất ở kinh 
đô. Quốc tử giám xuất hiỌn từ thời Lý. qua thời Trần có tên là Quốc 
học viện mờ cho cà con em quan liêu đến học, thời Lê được gọi là nhà 
Thái học. Ngoài con em tầng lớp quý tộc. quan liêu còn tuyển chọn cả 
con em nhà thường dân. có đủ tư chất thông minh, hiếu học. Thời gian 
học tập ờ Quốc từ giám là 3 năm. Nếu sau 3 năm học tập ở đây mà thi 
không đỗ thi Giám sinh có thể ớ lại chờ thi lần sau. Ngoài việc phải 
học tập. làm việc hết sức nghiêm túc ra. các Giám sinh còn phải tuân 
thủ nhiều quy định vô cùng nghiêm ngặt ư Quốc tư giám.

Ngoài Quốc từ giám ra, thời Lê còn có các trường học công khác 
giành cho con em quan lại ở các quán, cục ờ kinh đô, như ờ Chiêu Văn 
quán. Sùng Văn quán. Tú Lâm cục. Trung Thư giám, Ngự Tiền Cận thị 
cục....

2.2.2. Học hiệu ờ phù lộ

Ngoài Quốc tử giám ớ Thãng Long ra, còn có các trường công 
khác được lập ở các phù lộ cùng được tồ chức theo cách thức như ở 
Quốc tử giám trong các hình thức giảng dạy là giảng kinh sách, làm 
vàn và bình vãn. Cách thức này được quy định cụ thể như sau:

Giảng kinh sách: Học quan định rõ các kỳ giảng kinh sách hàng 
tháng. Vì có định lệ này. nên các trò các nưi xa gần có thể đến nghe 
giảng bài đuợc.

Dạy làm văn: Việc này cũn£ được dịnh kỳ hàng tháng. Trong bài 
học này, thầy ra đề cho học sinh làm. Đổ bài có thể được làm tại trường 
và có thể được làm bài tại nhà. Đề bài làm tại trường thi học sinh bắt 
buộc phải nộp bài tại trường, trong ngàv hôm đó; còn đề làm ở nhà thì 
làm đúng kỳ hạn đem nộp.

Tổ chức bình văn: Học sinh phải nộp quyển cho thầy trước, sau khi 
chấm xong, sẽ định ngày bình văn. Những đoạn văn, bài văn hay sẽ 
được đưa ra bình, đôi khi thầy cũng treo thưởng để buổi bình văn thêm 
sôi nôi. Thường là những cuộc bình văn này được tổ chức vào ngày 
cuối tháng. Học sinh có giọng đọc tốt sẽ được cử ra đọc những đoạn
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văn hay, những bài văn hay. Ở Quốc tử giám, nhà vua đôi khi cũng ra 
ngự nghe giảng kinh sách. Phạm Đình Hổ từng miêu tả cụ thể về một 
cuộc bình văn này ở Quốc tứ giám này như sau: "Cứ mỗi tháng, tarớc 
hôm sóc vọng một ngày thì nhà Quốc học mở cuộc bình văn. Ta có 
theo các bậc cha anh xướng nghe bình văn thi thấv trên thềm, khoáng 
giữa, ngoảnh mặt về phương nam có trải 3 chiếc chiếu ngồi. Trên là vị 
quan Tri giám ngồi, giữa là vị quan Tham tụng và quan Hành Tham 
tụng ngồi... Lúc bình văn thì tiếng Hoàng Vĩnh Trân rất trong, vang, 
tiếng Nguyễn cầu rõ ràng, bình dị, Lưu Tiệp giọng ngắn mà đọc không 
rõ, Thiều Sường thì đọc không nghe ra tiếng gì cả. Còn cái quyền nhắc 
lên hay đánh xuống, lấy hay bỏ thì chi do Bùi Huy Bích quyết định, 
thứ đến các quan Bồi tụng bàn bạc, cân nhắc..." (Phạm Đình Hồ: Vũ 
trung tùy bút, Sđd, tr.81). Như vậy, bình văn là một hoạt động khá sôi 
nổi và được tổ chức hết sức chuyên nghiệp.

Ở trường hương học, thì thường là "Dùng Hiệu quan để giảng dạy 
các sinh đồ và đồng sinh tuấn tú trong phủ mình tình nguyện vào học. 
Mồi tháng có hai khóa thi khảo. Ai trúng được 8 kỳ thi, mà là sinh đồ 
thì được miễn các kỳ thi khảo hàng năm, còn là đồng sinh thì cho được 
vào trường thi Hương. Cho phép huyện quan khảo hạch các sĩ tử, số 
ngạch lấy đỗ hạn định theo huyện: lớn, vừa và nhò (huyện lớn 200 
người, huyện vừa 150 người, huyện nhỏ 100 người). Sau đó chọn lấy 
những người trội nhất đem dẫn lên cho quan Phủ doãn và hai ty Thừa 
chính, Hiến sát khảo hạch lại kỹ càng hơn: có sự phân biệt ra hạng xảo 
thông và thứ thòng rồi cho thi với nhau để định ra hạng giói, hạng 
k ém (7 ụ c  biên, tr.81).

Để khuyến khích việc học và thi ở các học hiệu phủ lộ, Nhà nước 
đã cấp ruộng, tiền để chi phí cho các trường quốc học và khích lệ 
người đi thi. Chẳng hạn, năm Quý Mão niên hiệu Bảo Thái thứ 4 
(1723), cấp ruộng cho trường quốc học và hương học, nhiều ít có khác 
nhau: trường quốc học được cấp 60 mẫu ruộng, trường ờ phủ lớn 20 
mẫu ruộng, phù vừa 18 mẫu, phủ nhò 16 mẫu. Theo qui chế này, năm 
Bảo Thái thứ 6 (1725), chuẩn cấp học điền cho các trường. Mồi phủ 
được 20 mẫu (Đại Việt sử ký tục biên, tr.92).
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Thời Lê - Trịnh, các phu có truvền thống khoa bảng đều dựng văn 
từ làm nơi thờ phụng tiên hiền và nêu gương truyền thống khoa cử 
trong phủ, từng được khá nhiều văn bia văn từ hàng phù ghi lại, như 
văn bia từ vũ phủ Tam Đái trấn Sơn Tây là Tu tập từ vũ bi, dựng năm 
Chính Hòa thứ 23 (1702), có đoạn viết: "ờ  kinh đô có quốc học, thì ở 
quận có hương học đề làm nơi giáo dục nhân tài. Phàm người đỗ đạt, 
tất được tôn sùng, lập từ vũ để tôn thờ Thánh hiền...” (Thác bản văn 
bia số 5109-10 Viện Nghiên cứu Hán Nôm). Văn bia Bản phù Tiến sĩ 
dề danh bi phù Hoài Đức dựng tại văn từ huyện Từ Liêm (Hà Nội), 
ghi: “Dựng bia ở nhà quốc học là đế khuvến khích kè sĩ. Nhà học ở 
châu huyện là nơi ke sĩ trong châu huyện học tập sớm chiều. Người ta 
bảo bắt đầu từ nhà tường, nhà tự mà theo eót người xưa, chẳng phải là 
ớ chồ này hay sao? Phủ Hoài Đức kiêm hạt Từ Liêm là nơi danh tiếng 
giữa đất kinh đô văn vật. Vì thế dựng bia ghi danh người đồ đạt lưu truyền 
dài lâu (Thác bàn văn bia số 27154. Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

Văn bia hội Tư văn phường Yên Thái (nay là phường Bưởi, Hà 
Nội) dựng năm Dương Hòa thứ 8 (1642) đời vua Lê Thần Tông cho 
biết phường này có Hội tư văn xuất hiện sớm nhất ở Thăng Long - Hà 
Nội, gắn với vùng đất có truyền thống khoa bảng và hiếu học. Văn bia 
ghi ràng quan viên quý chức hội Tư văn phường Yên Thái đã bỏ tiền 
của bản hội để làm kế lâu bền cho đạo học. Vào ngày tháng năm Kỷ Tỵ 
(1629) mua của ông Nguyễn Nhân Chúc, Nguyền Vệ và bà Đinh Thị 
Khánh 1 chiếc ao 3 sào 8 thước với giá tiền là 86 quan, để mở rộng 
cảnh quan Văn từ. Nhờ đó mà minh văn văn trị mở nguồn đạo học, 
chấn hưng tư vãn, hoẳng dượng công dụng, giúp dập huân danh, nêu 
cao bàng vàng.

Ngoài hệ thống trường công này ra. ở địa phương, làng xã cũng tổ 
chức lớp học tự mời thầy về dạy và lo trả lương thầy dạy. Bên cạnh đó 
là các lớp học tư cũng thường xuất hiện ở các làng quê và thậm chí ở 
từng gia đình có điều kiện mời thầy về dạy cho con em mình. Người 
thầy là những Nho học hoặc đã hưu quan, hoặc chưa bổ quan, hay vì 
những lí do khác. Trong số những trường học này, nổi bật là các 
trường học do các vị Nho học danh tiếng mở, như trường của Tiến sĩ 
Nguyễn Đình Trụ (1627-1703). ông người làng Nguyệt Áng (Đại Áng,
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Thanh Tri, Hà Nội), đô Đệ tam giáp Đông Tiên sĩ xuât thân khoa Bính 
Thân (1656), từng làm quan trong triều, song bị giáng chức, trờ về quê 
sống nhàn tản rồi mở trường dạy học. về trường học của ông. Ngô Cao 
Lãng chép trong Lịch triều tạp kỳ’ như sau: "Nguyễn Đình Trụ mở 
trường học, học trò có tới hàng nghìn người, nhiều kẻ hậu tiến được 
thành đạt..." (Lịch triều tạp kỳ', tr. 145).

Nhữntỉ lớp học như vậy có thế xem như những lớp học hay trường 
làng, trường tư, thường được gọi chung là hương học vì nó nằm rải rác 
ở các làng mạc. Làng xã khuvến khích và ngưỡng mộ với người đỗ đạt. 
Điều này được ghi chép khá chi tiết trong các hương ước và văn bia 
làng xà cồ truyền, nhất là làng xã đồng bằng và trung du miền Bắc. 
Trung bộ.

Hương ước cúa nhiều làng xã định ra các điều lệ cụ thể đê khao 
vọng người đỗ đạt, vinh quy bái tổ. Chẳng hạn Hương ước làng La Cả 
(Hoài Đức, Hà Tây cũ, nay thuộc Hội Nội), biên soạn vào năm Cánh 
Hung thứ 13 (1752), có điều ước ràng: "Bên văn ai trúng Tiến sĩ, bên 
võ ai trúng Tạo sĩ thì hai xã cùng cung kính đến chúc mừng lợn, rượu, 
chuẩn giá tiền cổ là 3 quan. Lễ mừng cũng như ở điều trên. Bản xã 
thường ruộng tốt mỗi viên 1 mẫu. Ai bên văn, võ được dự ban thì bàn 
xã thưởng ruộng tốt mỗi vị 5 sào. Văn trúng Sĩ vọng, hội thí Tam 
trường, võ trúng Bác cử Tam trường, cùng người xuất thân là Quản 
binh thì bản xã thưởng ruộng tốt mỗi viên 3 sào. Văn trúng Hương thí 
Tứ trường, võ trúng Sở cử Tứ trường thì bản xã thưởng ruộng lúa tốt 
mỗi vị 2 sào " {Tục lệ làng xã cổ truyền Việt Nam, tr. 151).

Văn bia Học xá điền tho của hai làng Văn Trưng và Lãng Tnmg 
huyện Vĩnh Tường dựng năm Chính Hòa Nhâm Ngọ (1702) là bia học 
điền ghi rõ về việc cấp ruộng dựng nhà học và lập ruộng học ờ làng xã 
để lo việc học hành. Nội dung được dịch ra sau đây: "Bia ghi ruộng đất 
trường học. Thường nghe: Trường học là để bồi dưỡng giáo dục nhân 
tài, học điền là để ngụ ý tôn sùng đạo làm thầy, bởi người mà không 
học thì lấy gì để mờ mang thông minh mà làm phương tiến đức? Học 
mà không có ruộng đất thì lấy gì để ưu đãi thầy học mà tò lòng trọng 
đạo? Nay mừng văn nghiệp quốc gia hanh thông, nhân tài hưng thịnh.
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Tronu triều lập nhà Cìiátn dê dáo luyện anh tài ca nước, bên ngoài dựng 
phũ học để dưỡng dục người tài tro nu quận ấp. Chọn thầy giỏi để rèn 
dũa việc dạy báo. cấp học bồnii dò hậu dài lươntỉ thầy. Đó là việc tôn 
sùng chính học. tác thành nhân tài lớn lao vậy. Ké sĩ sinh ở đời này 
không ai không ngưữnu trônu cánh dẹp, vun đắp tư đạo để đền đáp sự 
tốt lành ờ việc sùnii chuộntí vàn nghiệp...

Làng ta là đất văn vật. sinh ra nhân tài. nhưng trường học thì chưa 
được dựng, giáo pháp còn thô sơ. 0 ràng việc học khó hưng phát. Vì 
thế toàn dần quyên uóp 37 thưa ruộniỉ tồng cộnií 4 mẫu 7 sào 5 thước, 
trích lấy 3 sào dựng trường học, còn lại lưu làm học điền lo thóc gạo 
cho thầy dậy đề chuyên tâm việc dậy học trỏ. còn người học thì có chồ 
hru tâm tu nghiệp. Thời nay đạo người thầy tôn nghiêm, người đi học 
càng thêm đông..."1.

Như vậy, trường công ớ thời Lê là hệ thống trường học do nhà 

nước tố chức, tiêu biếu là Quốc từ giám ớ Thăng Long và các học hiệu 
ờ phù lộ. Ngoài ra, còn có những trường công của làng xã do địa 
phương tồ chức.

Giữa hai hệ thống trường công và trường tư không có gì khác nhau 
ngoài việc các thầy giáo trường tư thì sống bằng tiền đóng góp của học 
trò. Còn các thầy giáo trường công thi hưởng lương bổng của triều 
đình. Tuy nhiên, đã có không ít làng xã tự lo lương cho thầy bằng cách 
đặt ruộng học điền, hương điền được lưu truyền lại qua tài liệu văn bia, 
hương ước, như ở làng khoa bảng Mộ Trạch (Hài Dương), Đông Ngạc 
(Hà Nội)... Chương trình học cùng cách thức học tập cũng giống nhau. 
í)ến ngày đi thi các thí sinh không có sự phân biệt giữa trường công, 
trường tư. Tất cà đều phải thi chung một trường với cùng một đề thi 
như nhau.

1 Bia số 9 Phụ lục Luận án Tiến sĩ Ngữ vãn cùa Nguyễn Hữu Mùi: "Nghiên cứu 
văn bia khuyến học Việt Nam", Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2005, tr.268.
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3. Chương trình học tập và thi cử

3.1. Chương trình học tập

Thể chế giáo dục Nho học đương nhiên quy định nội dung học tập 
cùa học trò theo hệ thống tư tưởng Nho giáo.

Tài liệu thư tịch mà cụ thể là sách Đại Việt sử kỷ toàn thư, ghi 
ràng: Năm Đinh Hợi, Quang Thuận thứ 8 (1467), bắt đầu đặt chức Ngũ 
kinh bác sĩ, mỗi người chuyên nghiên cứu cứu một kinh để dạy học trò. 
Bởi bấy giờ các giám sinh học Kinh Thi, Kinh Thư thi nhiều, học Lẽ ký, 
Chu Dịch, Xuân Thu thì ít. Triều đình còn ban cấp bán in sách Ngũ 
kinh của nhà nước cho Quốc tử giám (T.2, tr.419). Chính sử còn ghi rõ 
hơn: "Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Lề bộ Thượng thư Quách Đình 
Bảo tâu rằng: Trước đây, hàng năm ban cấp sách công cho các phủ ở 
ngoài như Tứ thư, Ngũ kinh, Đăng khoa lục, Hội thí lục, Ngọc đường 
văn phạm, Vãn hiến thông kháo, Văn tuyến, Cương mục cùng các loại 
sách thuốc. Nếu thấy những sách trên mà bản phù cố tình giữ riêng, 
sách học không giao cho học quan, sách thuốc không giao cho y quan, 
thì thực tình tâu lên, giao Hình bộ trị tội (T.2, tr.490).

Rõ ràng là ngay từ những năm đầu thời Lê, các sách kinh điển Nho 
gia đã được đưa vào chương trình học chính ở nước ta.

Tú thư gồm Luận ngữ, Mạnh Từ, Đại học và Trung dung.

- Luận ngừ là sách do các học trò của Khổng Tứ biên chép lại lòi 
giảng của thầy về các vấn đề chính trị, triết lý, luân lý, học thuật... Bộ 
Luận ngừ lưu hành về sau là do Chu Từ chương cú tập chú, gồm 10 
quyển 20 chương.

- Mạnh Từ là sách do Mạnh Tử soạn, bàn về đạo đức, nhân nghĩa, 
nhưng bàn ở phương diện lớn, như về tính thiện của con người làm 
chính trị phải có nhân nghĩa mới mong tránh khỏi tai họa, biến loạn và 
chiến tranh, giúp người dân sống an bình thịnh trị.

- Đại học là sách của Táng Từ diễn lại lời của Khổng Từ, nhàm 
dạy đạo làm người quân tử. Người quân tử hiểu cái lý của sự vật, cố
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đạt đến mức chí thiện đô thành nturời ui úp ích cho xã hội. N ói cách 
khác Đại học là cái học cua đại nhân.

- Trung Dung là sách nói về chiết tru nu cùa Thánh hiền thuật lại ý 
chí cua Khốn tỉ Tư. Sách dạy nhìrrm tiêu chuấn làm người quân từ, bàn 

về truniỉ dung, trung hòa. bàn về chí thanh. Xuất phát từ vũ trụ bán thể 
luận. Trung dunu bàn về tu dưỡng, đạo đức mà gốc là ở chữ Thành.

Ngũ kinh  gồm 5 bộ kinh diên cua Nho gia là Thi. Thư, Lễ, Dịch và 

Kinh Xuân Thu.

- Kinh Thi', uồm trên 300 bài thơ ra đời trong thực tiễn lao động 
cua dãn chúng, nhưng lại lièn quan mật thiết đến các hoạt động chính 
trị, quân sự, tông giáo, giãi trí cùa mọi tầng lớp xã hội tối cồ.

- Kinh Thư: là bộ kinh điển nồm nhữní» cáo (chính lệnh), thệ (quân 
lệnh), mệnh (chi thị), huấn (báo cáo với cấp trên), mô (lời bàn mun) 
cùa Vương thất các đời Thương, Chu. Đây cũng là nhừng tập hợp văn 
kiện quan phương cồ xưa.

- Kinh Lễ: là vựnu biên quan chế triều Chu và các nước thời Chiến 
Ọuốc. kèm theo lí tương chính trị Nho gia. Tương truyền sách do Chu 
Công làm ra, Trịnh Huyền chú. Lễ chính là điền chương chế độ biểu 
hiện ớ danh và khí.

- Kinh Dịch: còn gọi là Chu Dịch là sách nói về lẽ biến dịch được 
hoàn thành ớ đời Chu. sau đó dược phát triển thành môn Dịch học khá 
phức tạp.

- Kinh Xuân Thu: vốn là tên gọi chung cùa quốc sử biên niên các 
nước chư hầu từ cuối nhà Tây Chu cho đến thời đầu Đông Chu. Xuân 
Thu được liệt vào Ngũ kinh, không chỉ vì là bộ biên niên sử đầu tiên 
mà vì được chép thiên về bình đoán (bình luận và phán xét).

Tứ thư và Ngũ kinh được gọi chung là Kinh truyện. Ngoài Kinh 
truyện ra. còn có tài liệu khác như sừ sách và thơ văn gọi chung là 
Ngoại thư. Đó là cổ văn, gồm các bài văn nổi tiếng thời Tiên Tần, đến 
chư tử đời Tống. Bên cạnh đó còn có Đường thi, Bấc sử..., cùng một số 
sách giáo khoa chính yếu đối với người mới theo học.
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Đó là Hiếu kinh do Tàng Từ soạn. Tăng Từ tên là Sâm. ttự là Từ 
Dư là học trò cùa Khổng Tứ. Sách Hiếu kinh chép lời dạy cùa Khổng 
Tử đối với các môn sinh, nhất là dạy về đạo hiếu của người đờii đối vái 
cha mẹ.

Minh tâm Bao giám là sách sưu tập nhũng câu cách ngôn cùa các 
bậc Thánh hiền xưa chép trong kinh truyện để dạy con người sửa tâm 
rèn tính cho ngày một tốt hơn. Sách có 20 thiên, mồi thiên gồm các chủ 
đề khác nhau, nhưng đều có quan hệ mật thiết với nhau.

M inh đạo gia huấn  là gia huấn của gia tộc nhà Minh E)ạo, tức 

Trình Hiệu, đồ Tiến sĩ, làm quan đời Tống Thần Tông (1068-1086). 
Sách gồm khoảng 500 câu thơ có vần, khuyên răn về luân thưởng đạo 
lí. chi bảo cách tu thân xứ thế.

Tam tự kinh sách dạy chữ, mồi câu 3 chừ có vần. gồm 3 58 câu, 
chia theo các chú đề như Nhân tình, lễ nghi, hiếu đề, các điều thường 
thức về tự nhiên, xã hội; nói đến sách học, nêu gương người chăm học, 
khuyên răn con trẻ tu chí học tập...

Ngay từ khi dạy lớp ấu học, với lối học tâm truyền, các soạm giả đã 
lấy học thuyết về Vù trụ luận cùa Đạo Nho như: Thái cực - Ảm Dương - 
Ngũ hành (Kim - Mộc - Thùy - Hóa - Thổ), hay những quan niệm về 
Nhân sinh luận cùa Đạo Nho như: Thiên mệnh, Tính thiện, Thiên nhân 
hợp nhất, Tam cương, Ngũ thường, hoặc những học thuyết về Chính trị 
luận của các triết gia cổ đại Trung Hoa như: Đức trị, Pháp trị... để (dạy học 
trò nhò tuổi. Nhiều cuốn giáo trình còn lấy nguyên cá những câui triết lý 
sâu sắc, thậm chí khó hiếu cùa Khổng từ, Lão tử, hay các hiền triiết khác 
như Trình Hiệu, Trình Di, Chu Hy để dạy học trò mới 6, 7 tuổi.

Ngoài số sách được biên soạn bởi người Trung Quốc ra, còn có 
không ít sách vở, tài liệu phục vụ cho việc dạy và học, cũng nlhu giáo 
dục đạo đức, ý chí, cốt cách con người ở Việt Nam do các soạn già 
nước ta làm. Chẳng hạn, Trạng nguyên thi ìịkĩLÌệ, sách gồm có 278 
câu thơ ngũ ngôn, đại ý nói về lạc thú và mộng tưởng của học trỏ mong 
thi đậu Trạng nguyên. Gọi là Trạng nguyên thi (thơ Trạng nguyên), vì 
nội dung chủ yếu của tác phẩm là lấy việc học hành chăm chù để đồ
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được Trạng nguyên làm mục đích kích thích tinh thần hiếu học cùa học 
trò nhỏ tuồi1.

Tại Việt Nam. các nhà Nho Việt Nam còn biên soạn Au học ngũ 
ngôn thi. là "thơ năm tiếng để tre học". Au học ngũ ngôn thi đà không 
mô phỏng theo lối viết sách yiáo khoa cho trẻ nhỏ thường gặp khi đã 
sớm đưa vào những tri thức triết học quá khó đối với các bộ óc và tâm 
hồn non nớt cùa tré thơ. Au học ngũ rtạón thi là một bài thơ trường 
thiên, tất cà có 278 câu năm chữ. Tác già đã tập trung chọn lựa những 
hình ánh và vẽ ra nhữnti viễn cánh vinh quang của con đường học tập. 
trau dồi kién thức đê đạt tới vinh quan2 là đồ Trạng nguyên, rồi vinh 
quy bái tô. Tác líiá khôrm chi dừng lại ờ đấy. mà còn lấy chuyện được 
vua ban yến. phong hâu. làm quan cùng hàng với các bậc đại thần, tam 
công làm vinh dự; hơn nữa lại lấy việc tu dưỡng đạo đức và học nghiệp 
để trờ thành bậc trí thức, hiếu biết mọi sự trong thiên hạ, thi thố tài 
nàng, trị quốc an dân làm mục đích.

Cùng với các sách Nhá! thiên lự. Tam thiên tự, Ngũ thiên tự và Sơ 
học vân tân, các tập sách trên rất có ý nghĩa và giá trị trong việc dạy 
văn hóa và đạo đức cho lứa tuối ấu sinh thuở xưa.

Nội dung sách sơ học nhằm định hướng cho học trò về hiếu lễ, 
trọng nghĩa và noi theo gương tốt để học hành và tu iuyện tính cách, 
đạo đức. Cách thức dạy và học thời xưa đều bắt buộc học trò phải học 
thuộc lòng. Nhưng cũng chính vì vậy mà dần dần khi càng trưởng 
thành, thì càng thấu hiểu hơn. Những ý nghĩa kinh sách như vậy sẽ 
thấm sâu vào tâm thức người học trờ thành những câu châm ngôn 
thường nhật, làm phong phú hom, sâu sấc hơn tri thức và lối ứng xừ 
trong đời sống. Vì thế. Nho sinh luôn thấm nhuần đạo lý "tôn sư trọng 
đạo", "uống nước nhớ nguồn" trở thành một truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta.

Khi có được một trình độ học vấn nhất định, học sinh bắt đầu học 
Kinh điển cùa Nho gia là những Kinh truyện, rồi cổ vãn, thơ, phú, tản

1 Xem thêm Nguyễn Minh Tường: Giá trị cua Trạng nguyên thi đối với việc dạy 
chừ Hán trong nhà trườtiẹ xưa, in trong Hán Nôm học trong nhà trường, Nxb. 
KHXH, H. 2007, tr.258-270.
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văn,... cùng lịch sừ (Bắc sử và Nam sử), địa lý,... tùy theo cấp độ mà 
mớ rộng và nâng cao. Những sách này giúp cho học sinh thấu hiôu 
nghĩa lý cùa Đạo Nho, cũng như những kiến thức ca bản nhất V'ề lịch 
sừ văn hóa cổ truyền. Tri thức đó vừa nhàm giúp học trò trong thi cử 
và trong nghề nghiệp về sau cùa họ.

3.2. Chưong trình thi
Thời Lê ngay từ thời Lê sơ, chương trình thi do nhà nước quyết 

định, được trao cho Bộ Lề thực hiện. Đề thi thì thường do các bậìc Đại 
khoa, có khi chính nhà vua đích thân ra. Thí sinh phải trái qua cácc môn 
thi cơ bàn là: Kinh nghĩa, văn sách, thi, phú. chiếu, chế. biểu. Tù'V theo 
từng năm mà thí sinh còn phải trải qua một số môn thi khác như ám tá. 
tập viết, luật pháp, toán pháp.... Bời lẽ những môn thi này khcmg tô 
chức thường xuyên. Các môn thi bắt buộc được áp dụng trong các kỳ 
thi Hương và thi Hội. cùng một số kỳ thi chuyên biệt như thi Đôrtig các. 
Hoành từ.... và các bài thi này được gọi chung là Văn trường thi.

Đe phục vụ cho việc thi cử. học trò phài thành thạo cách thúrc làm 
theo Văn trườrm thi là Kinh nghĩa, văn sách. thi. phú. chiếu, chế. toiều.

1. Kinh nghĩa  là sự giải thích ý nghĩa câu chữ trong Kinh truyện. 

Mục đích đé kiếm tra khả năng thông thạo ý nghĩa kinh điến Nho gia 
cùa học trò. Kinh nghĩa trong thi cừ là một bài văn xuôi, thông dụmg viêt 
theo lối bát cổ: biền văn. không vần. nhung có đối. Bài văn chia làim tám 
phần: phá đề, thừa đề, khởi giảng, khai giàng. truy cồ, hậu cồ, kết cổ và 
thúc đề. Từ phần khai giảng đến phần kết cố mỗi đoạn chia làm ltìai vế 
đối nhau, nên gọi là bát cổ vì gồm bốn đoạn, mỗi đoạn có 2 vế.

Khi làm bài, thí sinh phái nhằm vào câu chữ dùng làm đề bài để 
giải thích sâu rộng hơn, theo sự chứ giải của các Tiên Nho. ĐồnỊg thời 
cần xác định rõ tác giả của câu kinh điền ấy là ai. từ đó mà tự đómg vai 
vị thế cùa người đó mà giáng giải.

2. Văn sách là một bài văn nhằm bày tỏ những hiểu biết, năng lực 
cùa mình về những điều mà đề bài đã đặt ra. Cũng như bái Kinh mghĩa, 
Văn sách là biền văn, không vẩn, có đối, nhưng không bắt buộc:. Văn 
sách cũng là một lối văn cổ, văn vấn đáp. Đời Hán có lệ cho mờii sĩ tử
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vào sân điện rồi dặt ra nhữnu câu hoi về chính trị, xã hội để thí sinh nêu 
kiến giải cua mình. Thôniỉ thirờnu. vãn sách được chia ra làm hai loại:

- Văn sách mục có dầu bài dài. i>ồm các câu hỏi về một vấn đề hay 
nhiều vấn đề. Loại Vãn sách này dược lỊọi là Văn sách thời vụ tức là 
Thời vụ sách. Có rmhĩa là trong bài vãn sách, phái có một câu bao quát 
về ý nghĩa đê mục đặt ra. tiểp đó lần lượt dẫn giái các câu chừ trong 
kinh truyện, các sự việc tronu sừ sách liên quan đến vấn đề được đặt ra 
và cuối cùng là một tiểu luận thời sự về vấn đề đó.

- Vãn sách đao có dầu bài hoi riêim về từng việc trone Kinh 
iruyện. sư sách. Mồi càu hoi là một đạo. có thế có đến chín, mười đạo 
sách. Thí sinh thường không phái làm tất ca các đạo mà có thể lựa 
chọn một trong số đạo đê làm. như có thê chọn hai kinh, hai truyện và 
một sử, miễn là phù hợp với yêu cầu bài thi.

Khi làm bài thi. thí sinh trả lời câu hỏi theo thứ tự mà đề bài đã 
nèu, nhưng cân phai thè hiện tài hiện luận, dẫn giai, minh chứng sao 
cho lý giải cua mình được thông suốt, khúc chiết.

Đề bài đôi khi có chi tiết cố ý đánh lừa hay thử thách sự tinh tường 
cùng thực học cua thí sinh. Thí sinh phái xác nhận rõ chú đích cùa bài 
thi để làm bài cho đúng, tránh sai lạc hoặc để thừa thiếu.

3. Thi phú: Tức bài thi về thi (tha) và bài thi về phú.

Thi (thơ) có 2 lối: Cô thê và Đường luật, nhưng lối Đường luật 
được dùng nhiều trong các khoa thi. Trong đề bài, thường chi định rõ 
là loại Đường luật hay ÇÔ thi, Ç'ùng như loại vần phải gieo.

Phú: với nghĩa đen là mô tà. bày tỏ, nên bài thi này là một thể văn 
có vần để tả cánh vật hay phô diễn tâm tình. Loại văn này chi dùng để 
đọc mà không dùng đè ca "Bất ca nhi tụng vị chi phú" (không ca mà 
chỉ tụng gọi là phú). Bài phủ cần có lời văn trơn tru, hào hùng. Tiêu 
biếu trong những bài phủ hào hùng đó là Bạch Đằng giang phú cùa 
Trương Hán Siêu thời Trần, mãi mãi là thiên hùng ca.

Ngoài ra. bài phú đòi hỏi phải nghiêm ngặt tuân theo qui tắc về bố 
cục và niêm luật, cùniỉ những lệ tỵ húy đương thời. Đề thi thường là

59



lấy chữ trong kinh sử, nèn cần phải thế hiện cai sờ học uyên thâm của 
mình, đồng thời khéo bày tò ý tướng của mình cù nu như sự tôn thò tán 
dương triều đình, nhà vua. Neu bài thi không chú V den các điều đó, sẽ 
bị mác lỗi, dẫn đến điêm thi thấp, thậm chí bị đánh trượt, mặc dù lời 
văn rất hay.

4. Chiếu, chế, biêu

Chiếu, chế, biểu cũng là những môn thi bắt buộc đối với Nho sinh.

- Chiếu là lời vua ban bố. hiệu lệnh cho bàn dân thiên hạ biết, như 
Chiểu dời đô của Lv Thái Tổ, Chiếu khuyến học cua Quang Trung 
Nguyễn Huệ...

- Chế là lời vua phone thướng cho công thần, danh sĩ.

- Biểu là bài văn của bề tôi dâng lên vua đê chúc mừng hoặc tạ ơn 
hay bày tỏ một điểu gì.

Cả ba bài thi trên đều là vãn xuôi được làm theo lối cổ thể, từ đời 
nhà Đường trờ đi làm theo lối tứ lục, gọi là cận thể. Tứ lục là biề:n văn. 
Câu đặt thành từng vế đối nhau, mỗi vế chia làm hai đoạn. Mồi câu lại 
được chia làm 2 đoạn: đoạn trên 4 chữ đoạn dưới 6 chữ. s ố  chừ ICÓ thể 

được phép kéo dài hơn.

Khi làm bài, thí sinh phải đặt mình ở địa vị người nói mìà viết. 
Chảng hạn, khi làm bài chiếu, chế thì phài thay vua nói với bề tôi, sĩ 
tốt, thần dân. Làm -biểu thì nói thay cho bề tôi. Đề thi thường Cíó tính 
lịch sử, nên phải căn cứ vào lịch sừ mà viết sao cho phù hợp VOT hiến 
chuyển thời sự và nhu cầu xã hội.

Chiếu, chế, biểu còn là những thể loại công văn hành chính tlmrờng 
dùng trong các cấp chính quyền, nên học sinh phái làm cho thànlh thạo 
để sử dụng sau khi đỗ đạt, làm quan.

Trên đây là giới thiệu vắn tắt một số văn thề chính yếu. Đe hiểu 
sâu hơn về một số vãn thể này, xin được dẫn ra những nghiên cứru của 
người xưa mà cụ thể là của Phạm Đình Hổ (1768-1839) trong tác phẩm 
nổi tiếng Vũ trung tùy bút của ông (Theo bàn dịch cùa Trần Thịị Kim 
Anh, Nxb. KHXH, H. 2003, tr. 193-194).
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Thế vàn chế nghĩa

Khoáne thời Trung hirnu. thô văn Kinh nghĩa' từ câu phá đề, thừa 
đề đến khởi giáng lỉồm có hay tiết, không dùng với thể văn. mà lại cho 
dùng theo chú sớ. thích nuhĩa chứ không cho sáng tạo cái mới, khiến 
học trò chi chú trọnu học thuộc, không đúng với chế độ Minh kinh thỉ 
sĩ cúa cố nhân, về sau cứ làm theo như thế, toàn dùng đề cũ văn cũ, 
nên càng ngày càng sai lạc mãi đi.

Khoảng niên hiệu Chính Hỏa (1680-1705), Báo Thái (1720-1729), 
ông Nguyễn Công Hăniĩ đi sứ Truntỉ Quốc có hỏi được lề lối khoa 
Minh kinh đem về. Đến khi cằm quyền, bàn áp dụng lối đó để thi học 
trò. nhưng việc khônu thành. Ông Lê Quí Đôn trong sách Kiến văn 
liêu lục cũng đã đề cập đến chuyện này. có dẫn chi dụ cùa vua nhà 
Thanh nói ràng: "Lối văn bát cổ không có liên quan gì đến chính trị 
cả". Ý ông ta là không muốn đổi theo chế độ nhà Minh, ô i, lối văn 
bát cố quá là không có liên quan đến việc trị nước, nhưng đã tập 
làm lối văn này. nếu không phai là người thông hiểu suốt Kinh 
Truyện thì không thề làm được. Lối văn này so với lối văn kinh 
nghĩa trước đây của nước ta là y hệt, chañe phải cái kia hay hơn cái 
này đâu. Huống chi lời Thánh tổ nói là để chi loại văn vụn vặt chắp 

vá của đời Thanh, chứ không phải đế chi loại văn hùng hồn uyên 
bác trước đó của các ông Vù Khiêm, Hồ Sĩ Trinh, Vương Ngao, 
Vương Thế Trinh, Hùng Đình Bật.

Năm Canh Tý đời Canh Hung (1780), sửa định thể văn kinh nghĩa, 
ông Nhữ Công Chân giữ chức Nhập thị ở Phiên liêu lo việc soạn văn 
bài đã đem các đoạn Đại chú Tiểu chú trong sách sắp xếp chắp nối rồi 
mài giũa cho thành bài dán ờ Phủ đường và nhà Quốc học để làm cách

1 Thể văn Kinh nghĩa: thời Tống lẩy các câu văn trong kinh sách của Nho gia để 
ra đề thi, bát học trò phải luận nghĩa.

2 Minh kinh thí sĩ: Minh kinh là hiểu rõ nghĩa cùa kinh sách. Thi học trò hiểu rõ 
kinh sách gọi là Minh kinh thí sĩ.

3 Lối vãn bát cô: văn tám vẻ, cũniỉ gọi là văn chế nghĩa.
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thức mẫu mực cho học trò. Nhưng lối viết phù phiếm màu mè. không 
bàng được thời cổ.

Sau khi nhà Lê mất, ông Ngô Thì Nhậm lại thích lối vàn bát cổ, 
cho các ông Nguyễn Hiến và Trần Văn Vĩ nắm giữ việc dạy Đại học1, 
tạo sĩ mà lại nắm giũ việc dạy học thi đã không được sĩ lâm hưởng 
ứng mà học trò đương then lại quen vói lối văn sáo rồng nên đối vói 
Kinh truvện đều không giảng giải được cho minh bạch. Vãn bài sách 
vớ làm ra phần nhiều trích dẫn những thuyết hoang đường thô thiển 
cùa Trang, Liệt3 để khoe khoang với nhau mà thôi.

Thể văn tứ lục

Thể văn tứ lục là một biến thể của cổ thi. Lối cổ thi có Lục 
nghĩa4, nhưng phần nhiều được làm theo lối tỷ và hứng. Cho nên 
văn tứ lục chú yếu công phu ở chồ dùng câu đối chọi, trau chuốt. 
Thời Hán, thể tứ lục rất hùng hồn nhưng chưa có thanh luật. Người 
thời Đường quen thuận theo thanh luật, lời văn rất hoa lệ. Người 
thời Tống cũng theo lối đó nhưng khí lực kém hơn. Sau thời Nhân 
Tông5, cha con họ Tô6 mới sáng tạo ra thể cách mới, không chuộng 
hình thức hoa mĩ, chi chú trọng làm cho câu vãn hùng hồn trong sự 
đối ngẫu, trở thành phong cách riêng của một nhà. phần nhiều là thề 
phú mà ít theo thể tý thể hứng. Như vậy là thể tứ lục lại thêm một 
lần biến đổi nữa. Từ thời Nguyên Minh về sau. văn từ hàm súc

1 Đại học: kinh điển Nho gia, một trong Tứ thư (Luận ngữ, Mạnh Từ, Đại học, 
Trung dung).

2 Tạo sĩ: tương đương với tiến sĩ nhung thuộc ban võ.
J Trang: Trang tử, nhân vật Đạo giáo, sống vào khoảng từ năm 386-369 TCN. 

Tên Chu, tự Tử Hưu. Ỏng là người kế thừa và phát triển tư tưởng Đạo pháp tự 
nhiên của Lão Tử. Khai sáng học phái Trang Tử thời Tiên Tần. Ông có sách 
Nam hoa kinh là một trong những kinh điển quan trọng cùa Đạo giáo.

4 Văn Tứ lục: văn biền ngẫu. Lục nghĩa: gồm Phong, Nhã, Tụng, Phú, Tỷ, Hứng.

5 Nhân Tông: Tống Nhân Tông, trị vì Trung Quốc 41 nãm, từ 1023-1064.
6 Họ Tô: Tô Thức.
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không bằng thời Dường mà hùnu hồn cùng không bàng thời Tống, 
có lẽ cũng do khí vận khiến cho như vậy.

Thể văn tứ lục ờ nước ta thì theo thế văn đời Nguyên, Minh mà 
pha tạp dần đi. Khoáng niên hiệu Hồng Đức (1470-1497), những bài 
vãn tứ lục chép trong An Bang thi lục từng được người Trung Quốc 
ca ngợi, cũng có những bài được đứng vào hàng đầu. Ta từng khảo 

văn tứ lục các thời Lý. Trần. Mạc và chế sách chương biểu cùa triều 

Lè thì thấy trước sau thời Đoan Khánh' là một giai đoạn trong đục 
thăng giáng. Tựu trung, từ thời Đoan Khánh trở về trước, câu xuất 
sấc rất nhiều, mà toàn bài lập ngỏn rất có khí phách, những bài kém 
hiếm lẩm. Còn từ thời Đoan Khánh về sau thì phần lớn là sơ lược, 
tàn mạn, phù phiếm, mà đến Trung hưng lại càng tệ nữa. Có khi chi 
tìm một câu. một vế đề bảo rang trong đục. hay phù phiếm, rườm rà 
mà chàm chước cho hợp lý cũng không thấy mấy!

Thi thể (Thể thơ)
Nguyên ủy về thơ như thế nào, các bậc Tiên Nho khi giảng về thơ 

đã nói đi nói lại kỹ rồi, không cần phải kể dài dòng nữa. Đại để thời 
Hán gọi loại Tứ ngôn, Ngũ ngôn là thơ. Còn loại hiệp vào thanh luật, 
phố vào đàn sáo, theo xoang theo điệu, dài ngản mau thưa không đều 
nhau gọi là Nhạc phủ. Loại chuyên dùng thất ngôn hiệp theo vần bàng, 
trúng vào âm luật thì gọi là Ca, có lẽ cũng là chi phái của Nhạc phủ. 
Loại phô diễn bộc bạch, câu chữ phiền nhiễu, có khi mở đầu đạo mạo 
nhưng kết thúc lại rối bời. có khi vừa giống ca vừa kiêm cả thơ, loại 
này gọi là Phú. Còn các loại khác như Tụng, Tán, Châm, Minh thì lại 
là một chi phái cùa Phú. Sau thời Ngụy Tấn lời càng trau chuốt thì khí 
càng sa sút. Đến hồi thiên đô Giang Tả thì lại tạp lẫn với thuyết hư vô 
nên càng kém nữa. Cũng là do khí vận khiến cho như vậy!

Nhà Đường hưng thịnh, thơ có Ngũ ngôn cổ thể, Ngũ ngôn cận 
thế, Ngũ ngôn luật. Ngũ ngôn bài luật, Ngũ ngôn tuyệt cú, Thất ngôn

1 Đoan Khánh: niên hiệu thời Lê Uy Mục, từ 1505-1510.
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cổ thể, Thất ngôn cận thể, Thất ngôn luật, Thất neôn bài luật, Thát 
ngôn tuyệt củ cùng các lối trường, đoản ca hành, về thể thì có các thể 
tinh thí. phủ thí, ứng chế. ứng giáo, thư hoài, tức sự, tặng, đáp, phũ, 
vịnh, thứ vận, liên cú... Thể tài âm luật của thi gia đến đây là cực kì 
hoàn bị. Mà phép tuyển kẻ sĩ thì cũng bắt đàu coi thơ là trọng. Tinh thí, 
phủ thí thì chuyên dùng ngũ ngôn bài luật; ứng chế, ứng giáo thì kiêm 
dùng cả ngũ ngôn lẫn thất ngôn bài luật. Trong đó lại có sự sai biệt về 
quan vận' và đề vận2. Còn các bài nhạc phủ, tụng, tán, châm, minh và 
các thể phú thi không cái gì không hoa mĩ thành chương, ngay ngắn 
thành điều. Cho nên kẻ sĩ đương thời người người cất minh châu, nhà 
nhà chứa ngọc bích, đua tài với Tấn Ngụy, dấn bước đến hàng phong 
tao. Thật là thịnh đạt không thời nào hơn.

Thơ đời Tống cũng có nhiều câu xuất sấc nhưng phú, vịnh thì thiên 
về thô sơ, thể tỷ thể hứng thì chìm đắm vào lí lẽ mù mịt so với Đường 
thi tam bách thù đều thua kém. Từ đó về sau, đời Nguyên thì khéo về 
từ khúc, nhưng thơ ủy mị; đời Minh thì thiên về thời văn, còn thơ lại ti 
mi bóng bẩy quá, cũng muốn theo cho kịp thời Đường nhưng lại làm 
sai lạc dần đi.

Ở nước ta, thơ thời Lý cổ kính sâu sắc; thơ thời Trần kĩ càng, diễm 
lệ, trong trẻo, xa xôi, mầu mực tột bậc, cũng như thời Hán thời Đường 
ở Trung Quốc vậy. Từ đời Hồ về sau. trước niên hiệu Đại Bảo (1440- 
1442) thì còn được hường truyền thống của đời Trần nhưng thể tài khí 
phách ngày càng đi xuống. Đến các niên hiệu Quang Thuận (1460- 
1469), Diên Thành (1566-1577) thì đua theo lối thơ đời Tống; lối thơ 
thời Lý - Trần đến đây có một bước biến đổi. Thời Trung hưng thơ bị 
gò bó vào khuôn mẫu, càng thêm hủ lậu thấp kém, không đáng nói đến. 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Hưu (1735-1740), Cảnh Hưng (1740-1786),

1 Quan vận: hạn vần trong một vần nhất định nào đó.

2 Đề vận: lấy một chữ trong đầu đề để hạn vần.
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các bậc tiên bôi danh cônu mới băt đàu có nhiêu imười lưu ý đên luật 
thơ mà Nguvễn Tông Quai' xứng dánu là lãnh tụ một thời. Thứ đến là 
óng Nguyễn Huy Oánh rồi ôrm Hồ Sĩ Dốnu nối nhau khởi phát, trở 
thành các danh gia. Ta đă từng xem thơ cua các ông. Ông Phúc Khê thì 
ti mi hoa mĩ nhirrm đôi chồ hơi vụn vặt; ône Lai Thạch'* thì đáng đặt 
vào hàng thanh cao nhưnti có lúc cũng mỏ phỏng; ông Hoàn Hậu thì 
chuvên lấy khí phách làm chu. nhưng không thèm trau chuốt tô vẽ. Đại 
dè thi học đến đây đã trung hưníi lên được, nhirniỉ so với các nhà ở thời 
Lý - Trần thì e ràng đang còn kém xa lắm.

Còn như bàn về thơ của cư tử nơi trườrm ốc thì trước thời Tiền Lê, 
tuy không sánh được với cô nhân, nhưng ý tứ trong đề bài vẫn phảng 
phất đôi chút. Thơ thời Trung humti chuyên dùng thất ngôn luật, có các 
câu phá đề nhập đề, thượng trạng, hạ trạng, thượng luận hạ luận, 
thượng kết hạ kết. Hạn vần chuyên phải áp vận vào câu nhập đề, thô 
thiển gò bó quá mức. xưa nay chưa thấy bao giờ. Cho nên thơ cùa cừ tử 
cẩu thả xu thời, quê mùa thô kệch. Có lẽ trong khoảng 200 năm tồn tại 
cùa nhà Lê, các bậc tài cao bác học đỗ đạt làm quan không phải ít 
nhưng bị hạn chế nhu vậy nên ít có thơ truyền tụng. Thơ ứng chế ờ 
khoa Đông các thì dùng thé Ngũ ngôn bài luật trường thiên, phần lớn là 
dùng 70 vần, cùng có một số ít dùng 50 vần hoặc 30 vần. Khi gieo vần 
phải áp vận vào câu đầu. Đề khó vần độc, bức bách người ta vào chồ 
ngặt nghèo, cho nên so với vận đề ở các ki thi Hội, thi Hương thì kì

1 Nguyễn Tông Ọuai (1693-1767): người xã Phúc Khê, huyện Ngự Thiên - nay 
thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hưng Hà, tinh Thái Bình. Đỗ Hoàng giáp năm 1721 
đời Lê Dụ Tông. Hai lần đi sứ nhà Thanh. Làm quan đến chức Hộ bộ Tà thị lang, 
tước Ngọ Đình hầu.
2 Hồ Sĩ Đống (1739-1785): người xã Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu - nay thuộc 
xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tinh Nghệ An. Đỗ Hoàng giáp năm 1772 đời 
Lê Hiển Tông. Từng làm Phó sứ đi sứ nhà Thanh. Làm quan đến chức Đồng 
tham tụng, tước Kinh Dương hầu.

3 Ông Lai Thạch: tức Nguyễn Huy Oánh, người làng Lai Thạch (Can Lộc, Hà Tĩnh).
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Đông các khó hơn nhiều. Ta mỗi khi đọc Cát Xuyên tiệp bút1 đọc đến 
càu “Thời hân phùng chí trị, Thần nguyện thú tam thê" [Mừng gặp thời 
thịnh đạt. thần xin lấy ba bà] là lại phì cười.

Sách vấn (Thể văn sách vấn):

Thể Vương ngôn trong sách Chu quan có nói rằng: sách tức là 
những cái như sách mệnh, điển sách trong Truyện kí. Đen tlhời Hán. 
nhà vua thân hói thi kè sĩ mới bắt đầu có thi sách sĩ. về quy cltiể có hai 
loại, một loại gọi là Chế sách, đại để đem nguồn gốc của thờó trị thời 
loạn từ cổ chí kim và cái được cái mất trong thi hành chínlh sự cùa 
đương thời để hỏi, sĩ từ phải lấy kiến thức cùa mình đề đối đáp, gọi là 
đối sách. Loại này được bắt đầu từ các bài văn Đình đối ciủa Đổng 
Trọng Thư, Công Tôn Hoàng. Lưu Phần đời Đường vì nói thẳng quá 
nên bài đối sách bị hòng. Còn Diệp Tổ Hiệp đời Tống thì lại nìhờ a dua 
mà được đồ đầu. Tô Đông Pha từng dâng bài đối sách Ngự thú tiến sĩ. 
Quvển đình thí cùa Văn Văn Sơn được các quan đọc quyển klhen ngợi 
là Cổ nghị nhược quy giám, Trung can nhược thiết thạch. Bây giờ các 
bài vãn sách Trạng nguyên đều gọi là văn đối sách, mà chế sáich thì là 
đề mục của đối sách. Còn như Hán Vũ đế thân ra ba bài sách; tthời Lưu 
Tống Nam triều ra năm bài sách để thi tú tài là những cái ngày nay còn 
chép trong tập Chiêu minh vởn tuyên và các bài gọi là Hoàng đế chế 
sách trong các ki Điện thí sau này.

Loại thứ hai là Thí sách. Đại để các quận quốc cử kè sĩ đi tthi Minh 
kinh, có khi thiên tử thán ra đề văn sách hoặc nhà Thái thườrng bộ Lễ 
cho bài thí sách. Đem những điều mà kẻ sĩ đã học trong một bộ kinh 
lớn hoặc nghĩa cùa các sách Hiếu kình, Luận ngữ đê hòi. g<ọi là thí 
sách. Những kẻ thi Minh kinh đem những điều đã được thầy ỉgiàng ra 
để đối đáp. Lối văn này chủ ở chỗ truyền thụ những cái đã học mà 
không cần phải gọt giũa, đó là lối xạ sách.

Sách Hán thư chép: Hiếu Vương ở Hà Gian đến chầu, Vù đế ra bài 
văn sách gồm 30 điều, Vương đều đối đáp được cả. Vũ đế xuốmg chiếu

1 Cát Xuyên là tên hiệu của Ngô Dĩnh, không rõ nãm sinh năm mất, chìi biết ông 
làm Án sát sứ tinh Cao Bằng. Vi vậy biết được ông sổng vào thời Nguyễm.
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khen rằng: "Xưa vua Thang Khởi lên từ 70 dặm đất, Văn vương khởi lên 
từ 100 dặm. Vưorm cần gắng lên". Hiếu vương về nước buông thả say sưa 
rượu chè đàn hát mà mất. Dươns Duy đời Đường xin cải cách chế độ gò 
bó của khoa Minh kinh, kiêu ra năm bài sách hoặc ba bài sách... ông 
Phạm Thuần Nhân đời Tống làm đề văn sách có câu: vấn Tử Sản hữu 
quân tư chi đạo tứ [Hỏi Từ Sàn về bốn đạo làm người quân tử], ông đáp: 
Trị minh phải cung, chấp sự phải kính, sai khiến người bằng nghĩa, yêu 
dân bàng ân huệ. Đó đều là thể Thí sách. Xạ sách vậy.

Từ thời Minh về sau mới hợp nhà trường và khoa cử vào một hệ 
thống. Đến khi cất nhắc vào triều đinh thì quy định chỉ lấy Tiến sĩ. Các 
ki thi ke sĩ ớ Đại đình thì cho thi kiêm cả thế chế sách và thí sách, gọi 
chung là chế sách, mà văn cùa sĩ tư cùng kiêm luôn cả chế sách và xạ 
sách, gọi chung là đôi sách. Có lẽ đê khiến những người học kháp các 
kinh tịch không thiên về huấn hỗ1, những người học kinh bang tế thế 
không phù phiếm vô bồ. Ý đó thật hay.

Ở nước ta các bài thi văn sách của kè sĩ thời Lý - Trần ta chưa từng 
được thấy. Thời Lê quy chế học hành thi cừ được chép rõ trong sách 
Thục lục. bát đầu đưa thí sách vào các kì thi Hương thi Hội thi Đình, 
thực sự là chuẩn mực cho người ứng thí. Đại đế cũng noi theo qui chế 
nhà Minh mà châm chước đi. Ta từng thấy bài chế sách niên hiệu Hồng 
Đức thứ 21 (1491) rằng: Từ xưa, các bậc minh vương thánh chúa trị vì 
thiên hạ không bao giờ không lấy cất trong, trừ đục, chuộng tài bò 
tham làm đầu... chừng gần 200 câu. Đại lược trước hói sự được mất 
cùa các triều đại xưa, sau hỏi về chinh sự cùa đương thời. Câu hòi bao 
quát rộng rãi, không phải người đọc thông cổ kim thì không thể hạ bút 
viết nổi. Vậy nên chọn được nhiều nhân tài, những triều đại gần đây 
không thể theo kịp.

Từ niên hiệu Diên Thành (1566-1577) về trước, phong cách đó vẫn 
còn. Đen niên hiệu Quang Hưng (1578-1599) trở về sau, người ra câu 
hỏi chuyên lấy những câu hiếm hóc để làm đề. Văn đối sách cũng coi

1 Huẫn hỗ: giài thích ý nghĩa câu chữ trong sách cổ.
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học thuộc là chính. Một bài thí sách có khi đến mười mấy mục. Mỗi 
mục có khi đến ba bốn đoạn, gọi là mục sách. Người nhớ tố't. mỗi đề 
trà lời được đến mười sáu, mười bảy, mười tám đoạn. Mồi đoạn chi 
cần được hai ba chục chữ đúng như trong sách là có thể tranh Ikhôi đoạt 
giáp. Như vậy bình luận sao nổi sự được mất từ cổ chí kim cho chinh 
xác để tỏ rõ sở học cùa mình. Gần đây ra đề văn sách lại chú chuyên 
hỏi một mục, một bài, nhiều thì vài chục đoạn, ít thì hơn mườn đoạn, ít 
nữa thì ba bốn năm sáu đoạn. Đem cẩt xén các đoạn trong Kinh, Sừ, 
Truyện lật đi lật lại hỏi vặn hỏi vẹo, gọi là án sách. Trà lời thì khiên 
cưỡng, tùy theo mà giải thích vòng vèo, chi cầu may được trúmg ý khảo 
quan, còn ý nghĩa tinh vi của cổ nhân thì không để ý đến. Cho nên 
người đỗ đạt ra làm quan, ngay thẳng công bàng thì ít, lươn liẹo quanh 
co thì nhiều. Đen khi về hưu hoặc phải giải chức, không có vũệc gi làm 
lại điêu toa xui kiện, có lẽ cũng là thói đời khiến cho như vậy!

Khoảng năm Giáp Thìn, Át Tỵ đời Cảnh Hưng (1784-1785), 
thường thường trước các ngày sóc vọng một hôm, nhà Giám mở cuộc 
bình văn, quan văn đều tụ họp ở đó, người đến nghe bình văn cđông như 
kiến. Có một người đàn bà xin được vào xem nhà Thái học. llính canh 
đuổi ra không cho vào. Người đàn bà đứng từ xa bái vọng 'Vào cổng 
ràng: “Không biết Thánh nhân ban đầu lập giáo thế nào mà may quan 
vần xét xử, một khi đã hạ bút là người ta không còn kêu kiệm vào đâu 
được nữa” rồi vừa khóc vừa vái mà đi. Ôi, kẻ tiện dân kém hiiểu biết - 
người đàn bà ấy thực không đáng trách, nhưng những nịgười văn 
chương chữ nghĩa đầy mình mà để dân phải như vậy thì nỡ lòmg nào!

4. Các khoa thi và người đỗ đạt
4.1. Thi Hương

4.1.1. Tư cách thí sinh

Trước hết, thí sinh phải làm theo thể lệ đăng kí để được cỉhấp nhận 
tư cách thí sinh tham gia các kỳ thi Hương. Sử liệu cho biết (dưới thời 
vua Lê Thánh Tông, thể lệ này đã được quy định cụ thể như sau: Thí 
sinh phải nộp căn cước, khai rõ phù, huyện, xã, tuổi tác cùng lỉà chuyên 
học kinh nào, lý lịch ông cha ra sao, không được gian dối, giả mạo.
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Nhá phường chèo, con hát và nhũng ké phàn nghịch không được thi 
(T.2. tr.396).

Như vậy, thí sinh phai có lí lịch rõ ràng, không phân biệt xuất thân, 
đẳng cấp. duy là con nhà phường chèo, con hát và kè phản nghịch thì 
không được tham dự. Thề lệ này được duy tri ở các thời kỳ sau đó và 
dược tái khẩng định ớ thời Lê - Trịnh, như chính sứ đã ghi lại như sau: 
“Thời Trung hưng, phép thi rất nghiêm, con nhà hát xướng không được 
ứng cử, cho nên Lộc Khê hâu Đào Duy Từ là người có tài. giỏi văn 
chương, thi Hội đã trúng cách mà vì cái cớ là con nhà hát xướng nên bị 
tước bó tên trong danh sách thi đỗ" (Tục biên, tr.211).

Việc sơ xét này còn gọi là lệ bảo kết do quan địa phương gồm xã 
quan và quan huyện đàm trách. Tài liệu thư tịch cũng đã chép rầng: 
Trước khi thi Hương các xã quan và huyện quan phải lập danh sách, 
xét đuyêt lý lịch những người ứng thi gọi là bảo kết. Theo đó, người 
nào thực có đức hạnh mới được khai vào sổ ứng thi, những nguời bất 
hiếu, bất mục loạn luân, điêu toa, dẫu có học vấn văn chương, cũng 
không được vào thi... Những nhà làm nghề hát xướng cùng là nghịch 
đảng, ngụy quan và người có tiếng xấu thì bàn thân và con cháu đều 
không được đi thi.

Sau khi qua lệ Bảo kết. thí sinh phái qua một kỳ thi khảo hạch để 
chọn lựa người có đủ trình độ kiến thức để dự thi “Phép thi Hương 
trước hết thi ám tả đế loại bớt”. Ngoài ra. để sàng lọc nhằm có lượng 
thí sinh phù hợp và đồng đều về chất lượng, triều đình phân định số thí 
sinh ở các địa phương. Điều này được ghi chép chi tiết hom trong sách 
Lịch triều hiến chương loại chí như sau:

"Đến khoa thi xã trưởng các xứ làm giấy đoan bảo học trò trong xã 
mình, trừ những người Tú lâm Sinh đồ (Sinh đồ ờ các Tú lâm), còn các 
quân sắc, nhân dân, quà là con nhà lương thiện có hạnh kiểm học vấn, 
viết nổi văn bốn trường đều cho làm giấy đoan bảo. Riêng 4 xứ Hưng 
Hóa, Yên Bang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, học trò sức làm văn đủ ba 
trường cũng cho vào thi. số người đi thi thì xã lớn 20 người, xã trung 
15 người, xã nhỏ 10 người. Xã nào ít người học tập thì không buộc lệ 
ấy. Xã trường lại khai họ tên học trò, rồi phù, huyện, châu sát hạch
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từng người một thi ám tả một bài. ai trúng thì hai ty Thừa, Hiến theo lệ 
khảo thi lại. Nếu xã trường đoan khai không thực phủ, huyện, châu sát 
hạch không đúng, đến nồi học trò vào thi làm bài không thành văn lý, 
hay có người vì con em thân thích mà gởi gắm quan trường, thì khoa 
đài (Lục khoa và Ngự sừ đài) sai người đi dò xét thực hư, đều đưa ra 
xét hỏi trị tội”. (Lịch triều, T.2, tr.162).

Điều này được tái khẳng định vào thời Lê - Trịnh, như sắc chi sau:

“Tân Dậu, Cảnh Hưng thứ 2 (1741), khôi phục thi Hương. Thể chế 
thi Hương cũ đầu đời Trung hưng là xã khảo hạch học trò chiếu theo 
xã lớn vừa và nhỏ, lấy số trúng tuyển nạp lên quan huyện. Quan huyện 
chọn người thông hiếu nghĩa lý văn chương huyện lớn 200 người, 
huyện vừa 150, huyện nhò 100, gọi là tứ tràng...” {Tục biên, tr.177).

Đổi với thí sinh vốn đã có chân thư lại, cước sắc trong các cơ quan 
nhà nước mà muốn đi thi thì cũng phải làm đom và trái qua sơ tuvển, 
rồi nhận giấy về bàn quán để đi thi thì mới có tư cách ứng thí. Quy 
định này được định ìõ từ thời Lê sơ như sau: “Những quan viên hiện 
làm việc ở Thừa ty, cùng các nho sinh, điển lại gặp lúc đương phiên 
làm việc hoặc đương ờ kinh thành làm việc mà muốn đi thi, thì tự 
người ấy làm đơn, xét thực có đủ sức làm văn tứ trường mới cấp cho 
giấy về bản quán để thi. Không đựơc cấp giấy nhận cho thi ớ ngay thừa 
ty và phủ Phụng Thiên như trước. Làm trái đều phải đưa trị tội." {Lịch 
triều... T.2, tr. 162).

Trái lại, nếu các Nho sinh có đủ trình độ, khả năng đi thi mà không 
tham dự, hoặc không khai báo, điểm mục dù bất kỳ lí do gì, thì đều bị 
phạt tội. Điều này cùng đã đuợc chính sử ghi lại tương tự, Đến kỳ vàọ 
trường thi Huơng, các Nho sinh có tang cha mẹ mà ở nhà, đều phài đến 
bản phủ khai tên điểm mục, nếu thiếu người nào quan phụ trách tâu lên 
sẽ bắt tội sung quân ờ bản phủ. Ai tụ tiện vào cửa ngoài trường thi để 
đi thi thay cho người khác, thì bị xử tội đồ, suốt đời không được đi thi 
v ' không được bổ dùng. Nếu xã trường nhận diện biết là gian mà đồng 
tình dung túng, đến nồi người thi thay vào trường bị bắt, thì người xâ 
trưởng cũng phải tội sung quân hạng ba ở bản phủ.

Rõ ràng tư cách người đi thi tuyển đã được lựa chọn khá kỹ theo 
trình độ học vấn và tiêu chí phẩm hạnh đương thời.
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4.1.2. Tô chức lhi
Thi Hưưng thường dược tô chức ơ các phu lộ địa phương. Trước 

ngày thi. các quan đề điệu, giám thí phai xét cư kiếm tra tu cách thí 
sinh, các giám quan thi cùng tìm xét cho hét dấu vết cất sách vờ trong 
trường. Sau khi thi sinh vào trong trườnu thi. liiám sát phải kiểm sát kỹ 
càng ơ ngoài cưa. Nhừim ui đem theo tài liệu sao chép văn chương, 
sách vờ hoặc đi thi hộ nmrời khác, thì bát giữ chính ngirời đó đem xét 
hoi. Ke phạm tội phai sunti quân ơ ban phu 3 năm và suốt đời không 
được đi thi. Hai ty Thừa. Hiến cùng khám xét rồi mới cho vào thi. Nếu 
có dấu hiệu gian lận tronu thi cư thì bát giữ lại tâu lên trị tội. Những 
quan giữ quyên thi cho vào hòm niêm kín lại mà không minh chính thì 
bị tội biếm giáng. Quan ơ ty Thừa Hiến dung túng làm bậy. thi quan ở 
Hình khoa và Ngự sư đài sai người tra hoi. nếu đúng sự thực thì đều 
đưa ra hói tội (Lịch triều hiên chương loại chi. T.l. tr. 162).

Thời gian tô chức thi Hương được quv định cụ thề cho tìmg địa 
phương, nơi có trườne thi Hương, như năm Hồng Đức thứ 14 (1483) 
sác chi về nhật kỳ vào trường thi Hirơng như sau: “Thi Hương thì Thừa 
ty các xứ tronu nước và phu Phụng Thiên lấy ngày 8 tháng 8 năm nay 
đều vào kỳ đệ nhất. Thừa ty các xứ Hai Dương. Sơn Nam. Tam Giang, 
Kinh Bấc lấy ngày 18 tháng ấy vào kỷ đệ nhị, ngày 25 vào kỳ đệ tam, 
ngày 1 tháng 9 vào kỷ đệ tứ. ngày 7 treo hang sĩ nhân đồ. Các xứ 
Thanh Hoa, Nghệ An thi ngày 15 tháng 8 vào kỳ đệ nhị, ngày 22 kỳ đệ 
tam, ngày 26 kỳ đệ tứ. ngày mùnti 1 tháng 9 treo báng sĩ nhân đỗ. Các 
xứ Thuận Hóa, An Bang. Hưng Hỏa. Tuyên Quang. Lạng Sơn, Thái 
Nguvên và phủ Phụng Thiên đều lấy ngày 13 tháng 8 vào kỳ đệ nhị, 
ngày 18 kỳ đệ tam. ngày 26 kỳ đệ tứ. ngày 1 tháng 9 treo bảng các sĩ 
nhân thi đồ" (Toàn thu, Ï.2. tr.487). Có nghĩa là các kỳ thi Hương 
được tồ chức vào cuối nám. còn thi Hội thi tổ chức vào đầu năm sau.

Như vậy, trường thi Hương thời Lê được tổ chức ở Thừa ty các xứ, 
như Hải Dương, Son Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, An Bang, Tuyên 
Quang. Thanh Hóa, Nghệ An. Thuận Hóa... Phù Phụng Thiên thuộc Kinh 
đô tương đương một Thừa tuyên xứ, được phép mở trường thi Hương.

Phép thi Hương cũng đã được qui định chặt chẽ từ thời Hồng Đức, 
gồm 4 kỳ thi (tứ trường) thí sinh đồ kỳ một mới được vào thi kỳ 2, cứ
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như thế vào kỳ 3 rồi kỳ 4. Đề thi từng kỳ. quy định cụ thế như sau 
(Toàn thư. T.2, tr.396):

Kỳ thứ nhất: Tứ thư. kinh nghĩa 5 bài.
Kỳ thử hai: Chiếu, chế. biếu mồi loại một bài viết theo lối cô thể, 

the văn tứ lục. hay vãn biền ngẫu, văn xuôi có 2 vế. vế 6 chừ và vế 4 
chừ đổi nhau.

Kỳ thứ ba: Thi. phú. mồi thứ một bài. thơ làm theo thế Đường luật, 
phú cũng làm theo lối cố thê (còn gọi ly tao) qui định từ 300 chữ tro lên.

KỲ thứ tư: Bài văn sách, đề tài rút ra từ các kinh, sư hoi về thời vụ (ý 
thức về việc giúp nước cứu đời) đòi hoi phai viết tù' một nghìn chữ trơ lèn.

Những người đỗ tử trường trong kỳ thi Hương thời Lê gọi là cống sĩ 
hay Hương cống1 sau gọi chung là Cư nhân thì được tham dự kv thi Hội; 
còn lại. những người không đồ đú bốn trường thi được gọi khác nhau, 
như trúng tam trường được gọi là Sinh đồ. được bô vào thuộc lại, tá nhị 
hoặc giáo chức ở các nha môn. hoặc phân vào Xá sinh Quốc tứ giám đế 
học và thi tiếp. Người đồ đầu kv thi Hưưniỉ gọi là Giài nguyên.

4.2. Thi Hội và thi Đình •

Thi Hội và thi Đình cứ ba năm tổ chức một lần. xen kẽ với các năm 
thi Hương. Cứ năm trước thi Hương thì năm sau thi Hội. Như thé tức là 
các năm Tý - Ngọ - Mão - Dậu thi Hưưng thì các năm Thin - Tuất - Sửu - 
Mùi thi Hội. Hai kỳ thi Hội và thi Đinh diễn ra trong khoang 8 tháng. Mùa 
xuân tháng giêng thi Hội, thi mùa thu tháng 8 năm ấy thi Đình.

Thể lệ này trải qua nhiều lần điều chinh, bổ sung và hoàn chỉnh. 
Từ năm Thiệu Bình thứ 5 (1438) “đật lệ thi Hương ớ các đao, năm thứ
6. thi Hội ở sảnh đường tại kinh đô”. Như vậy. lúc đầu phải mất 6 nàm 
mới mở một kỳ thi Hội. Nhưng sau đó, định lệ 3 năm một lần “Quý 
Mùi, Quang Thuận thử 4 (1463). mùa xuân, tháng giêng, bắt đầu định 
lệ 3 năm mọt lần thi Hội" {Toàn thư, T.2, tr.397).

Tất cả thí sinh đã đồ các kỳ thi Hương đều được tham dự thi Hội. 
Tuy nhiên không phái tất cà thí sinh vừa đỗ Hương thí là có thề tham

1 Đến đời vua Minh Mệnh nhà Nguyễn khoa Mậu Tý ( ] 828) thì tên gọi cống sĩ, 
Hương cống này được đổi thành Cử nhân, Sinh đồ đồi thành Tú tài.
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gia thi Hội và thi Dinh được, mà hầu như đều phái theo học ở Quốc tứ 
giám, hoặc nhận chức ơ châu huyện, ui áo thụ ờ phú lộ đê trau dồi 
thêm tri thức và kiêm nghiệm thực tế. 'I nrớc ngày thi Hội. bộ Hộ tư 
giấy cho hai ty Thừa và Hiến ở các đạo lộ chuyên báo cho các phủ khai 
tên đê cùng điêm mục. Người nào khònu đến nộp đơn và không đến 
điểm mục đều bị xét hoi. trị tội.

Đây là kỳ thi lớn. nên được gọi là đại khoa. Người đồ đạt trong kỳ thi 
này cũng được gọi là dỗ đại khoa. Đó là ước nguyện lớn lao nhất và là 
vinh quang cao nhất cua các bậc sĩ nhân từng qua "cứa Khống sân Trình", 
đồng thời cũng là dịp đê triều đinh lựa chọn nhân tài phục vụ đất nước.

Phép thi Hội. được quv định khá cụ thê từ thời Lê Hồng Đức, qua 
quy định các năm sau:

Năm Quang Thuận thứ 3 (1462). định đề mục thi: Kỳ thứ nhất: Tứ 
thư. kinh nghĩa gồm 5 bài. Kỳ thứ hai thi Chiếu, chế, biểu dùng cổ thể 
hay tứ lục. Kỳ thứ ba thi Thơ dùng Đườnii luật, phú dùng cổ thể hay ly 
tao. văn tuyển từ 300 chừ trờ lên. Kỷ thứ tư thi một bài vãn sách, đầu 
đề hỏi về kinh, sử hay việc đương thời hạn 1.000 chữ (T.2, tr.396).

Năm Nhâm Thin, Hồng Đức thứ 3 (1472), định phép thi: Kỳ thứ 
nhất ra 8 đề về Tứ thư, người thi tự chọn lấy 4 đề, làm 4 bải văn, Luận 
ngừ 4 đề, Mạnh Tư 4 đề; Ngù kinh: mồi kinh 3 đề. người thi tự chọn 1 
đề mà làm. Duy kinh Xuân Thu thì 2 đề gộp làm 1 mà làm. Kỳ thứ hai 
thi chế, chiếu, biếu, mỗi loại 3 đề. Kỳ thứ ba thi thơ, phú, mồi loại 2 
đề; phú dùng thề Lý Bạch. Kỳ thứ tư 1 bài văn sách, hỏi về chỗ dị đồng 
trong nghĩa lý của kinh truyện, điều hay dớ trong chính sự của các đời. 
Thể lệ này lại được xác định và bô sung một làn nữa vào nãm Àt Mùi, 
Hồng Đức thứ 6 ( 1475).

Như vậy, thi Hội cũng cỏ 4 kỳ, được bổ sung, hoàn chỉnh và trở 
thành khuôn mẫu từ năm Hồng Đức thứ 6 (1475):

Kỳ thứ nhất: về Tứ thư, gồm Luận ngữ 3 đề, Mạnh Tư 4 đề, Trung 
Dung 1 đề, cộng là 8 đề. Người dự thi tự chọn 4 đề mà làm. về Ngũ 
kình, mỗi kinh 3 đề, r\ẽnữ.Xuân Thu 2 đề.

Kỳ thứ hai: Thi (thơ), phú mỗi loại 1 bài. Thơ dùng thể Đường 
luật, phú dùng thể Lý Bạch.
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Kỳ thứ ba: Chiếu, chế. biểu mồi thề loại 1 bài.
Kỳ thứ tư: Sách vấn, đầu đề văn sách hỏi về ý nahĩa dị đồng cùa 

kinh, sừ và nội dung về thao lược cùa tướng soái.
Phép thi Hội tuy cũng có 4 kỷ như phép thi Hương, nhưng yêu cầu 

chất lượng cao hơn nhiều. Ví dụ số đề thi ớ kỳ thi Hội ra nhiều hơn để 
lựa chọn, trong khi kỳ thi Hương thì hạn định hẹp hơn. số chữ của bài 
thi Hội cũng dài hơn bài thi Hương và yêu cầu về tư tường, ý nghĩa của 
bài văn sách thi Hội cũng cao hơn. như đề tài văn sách thi Hội yêu cầu 
thêm nội dung thao lược, phép trị nước, dùng người, còn của kỳ thi 
Hương thì đề tài chi là rút ra từ các kinh, sử hỏi về thời vụ (ý thức về 
việc giúp nước cứu đời).

Kỳ thi này có hai giai đoạn: Thi Hội và thi Đình. Thi Hội có 4 kỳ như 
vừa nêu ờ trên, người đỗ 4 kỳ có danh xung chung là Tiến sĩ. Người đỗ 
trong kỳ thi Hội sẽ được vào thi Đình. Thi Đình hay Đình thí. còn gọi !à 
Điện thí tức là thi tại sân vua, do chính vua hòi bài. Bài thi là một bài văn 
sách, trả lời các câu hỏi do vua đặt ra. Vì thế bài văn này được gọi là văn 
sách đình đối. Thi Đình chi là xếp loại các Tiến sĩ đã đồ ở kỷ thi Hội.

Thứ bậc và danh xung người đồ đại khoa được phân định cụ thế 
cũng từ thời Hồng Đức. Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Quách Đình 
Bảo nhân xin đối Trạng nguyên. Bàng nhãn, Thám hoa thành Tiến sĩ 
cập đệ, Chánh bảng thành Tiến sĩ xuất thân, Phụ báng thành Đồng Tiến 
sĩ xuất thân để hợp với quy chế này (T.2, tr.492).

Kể từ đây, sau khi thi Điện (Đình), các vị đỗ dạt được phân thành 3 
cấp, như khoa thi năm Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21 (1490), ghi ràng: 
Tháng 3 thi Hội, lấy bọn Nguyễn Xao 54 người. Thi Điện, cho 3 người 
đỗ Tiến sĩ cập đệ, 19 người đồ Tiến sĩ xuất thân. 32 người đỗ Đồng 
Tiến sĩ xuất thân (Toàn thư, T.2, tr.508).

Những người ờ vị trí đồ đầu được phân làm ba hạng là Đệ nhất, Đệ 
nhị và Đệ tam (Đệ nhất giáp Đệ nhất danh, Đệ nhất giáp Đệ nhị danh 
và Đệ nhất giáp Đệ tam danh), tương đương với danh xưng Trạng 
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Ba vị này được gọi là Tam khôi với 
danh xưng chung là Tiến sĩ cập đệ. Sau các vị Tiến sĩ hạng nhất này ra, 
là hạng hai với tên gọi là Đệ nhị giáp, gọi chung là Tiến sĩ xuất thân, 
hay Hoàng giáp; cuối cùng là hạng ba với danh xưng là Đệ tam giáp,

74



gọi chung là Đồng Tiến sĩ xuất thân, hay Tiến sĩ. Các lên gọi này hệ 
thong cụ the sau dây:

1) Dệ nhất giáp Tiến sì cập độ Dệ nhắt danh (tức Trạng nguyên).

2) Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập độ Đệ nhị danh (tức Báng nhãn).

3) Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập dệ Đệ tam danh (tức Thám hoa).

4) Đệ nhị giáp Tiến sĩ X lất thân (tức Hoàng giáp!.

5) Đệ tam giáp Dorm Tiòn sĩ xuất thân (Tiên sĩ).

Người đồ Tiên sĩ. được ban chức tước, bỏng lộc dược định lệ từ thời 
Lê năm Hồng Đức thứ 3 (1*72): Đệ nhất giáp, người đỗ thứ nhất cho 
Chánh lục phấrn 8 tư. người đò thứ nhì cho Tòng lục phàm 7 tư; người đồ 
thứ ba cho Chánh thất phàm 6 tư đèu cho ban chừ Ti ấn sĩ cập đệ. Đệ nhị 
giáp cho Chánh bát phârn 4 tư: được ban chữ Dông ĩ lén sĩ xuất thân. Neu 
vào Hàn lâm viện thi được gia 1 cap: nếu bô làm Giám sát ngự sử hay Tri 
huyện thì giữ nguyên phâm cù mà bô (Toàn thư. T.2. tr.459).

Người đồ Tiến sĩ. còn được treo tên báng vàn li và được khẳc bia đá 
đề tại nhà Quốc tứ giám ơ Kinh đò. Vua ngự điện Kính Thiên, quan 
Hồng lô truyền loa xuớng danh, Lề bộ đem bang vàng treo ngoài cửa 
Đông Hoa, cho dựng bia đề tên các Tiến sĩ khoa Ký Mùi nâm Cánh 
Thống 2 ớ cứa nhà Thái Học,(Tuìin thư. T.3. tr.22).

Bài văn bia về Nguyền Huy Oánh (người Lai Thạch. Can Lộc, Hà 
'lình) còn cho biết cụ thê hom về thời gian biêu trpng kỳ thi Hội cúa 
Nguyễn Huy Oánh khoa Mậu Thin (1748) như sau: Ngày mồng một 
tháng 4 thi Hội, trúng Nhị trường. Ngày 17 yết báng văn đình đồ thứ 5. 
Ngày mòng 5 tháng 5 vê dẻn nhà, mẹ hiên rạng rỡ săc mặt. Ngày 25 
tháng ấy thi Điện, ngày mùng một tháng 6 xướng danh đỗ Đệ nhất giáp 
Tiến sĩ cập đệ. Ngày 25 tháng 8 phụng chi vinh quy. Ngày 19 tháng 9 
trờ về quê. tháng 10 lên Kinh nhậm chức Dài chế ở Viện Hàn lâm ( Văn 
bia Hà Tĩnh, tr. 158).

Rồ ràng thời kỳ nhà Lê. chính sách ưu đãi các Nho sĩ đồ đạt khoa 
bàng luôn được chú trọng, nhất là ờ triều đinh Lê sơ. tinh thần "trọng 
đạo sùng Nho" được đề cao nhất. Triều đình có nhiều biện pháp, chế 
độ khuyến khích, đề cao giới nho sĩ trí thức được biểu hiện bàng những 
chính sách sử dụng người tài. Đối với các vị tân khoa tiến sĩ, nhà Lê đã
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định lệ xướng danh, vinh qui bái tồ và được dựng bia khác tên, như ghi 
chép ở trên trong chính sừ.

Ngoài các khoa thi thông thường như vừa nêu trên, còn có một số khoa 
thi đặc biệt như khoa thi Hiền lương. Phương chính. Các khoa thii nàv có 
nguồn gốc từ đời Hán là một cách chọn ké sĩ đặc biệt để đối đãi nhiững bậc 
tài danh khác thường. Đời Đường, Tống đặt ra khoa Chế khoa (kho.a thi đặc 
biệt để lấy Tiến sĩ) có năm bậc. ân điển hơn khoa Tiến sĩ nhiều. Trong số 
những người đỗ các khoa thi này. có Bạch Cư DỊ đời Đườniĩ. Tô Thức đùi 
Tống là những bậc tài cao. uyên bác cũng chi đồ hàng thứ hai. Từ miên hiệu 
Gia Hựu đời vua Tống Nhân Tông (1056-1064) về sau, hàng đệ inhất cùa 
khoa Chế khoa vần bó trống đế coi trọng việc lựa chọn.

Tài liệu thư tịch cho biết, đầu thời Trung hưng triều Lê, mở Chế 
khoa, lấy đồ Nguyễn Vãn Giai1 đỗ Nhị giáp đứng đầu khoa ấy., về sau 
là hàng danh tướng thời Trung hưng. Đầu niên hiệu Chiêu Thống lại 
khôi phục Chế khoa2. Các quan Bình chương sánh họp bàn rai đề bài 
văn sách. Nguyễn Hữu Chinh bấy giờ là Đại tư mã. trong cuộc hiọp, các 
quan văn chọn đề trình đề thi cho Chỉnh. Chinh xem xong cười nói: 
“Tôi chỉ là hàng võ quan, đâu dám bàn bừa, nhưng khoa Chế ỉkhoa là 
để chọn những bậc hiền lương phương chính mà bài chế sách lạii ra như 
thế này ư?” Các quan im lặng không trà lời. Đề thi dâng Ngự lãm. khoa 
ấy lấy đồ được hai người là ông Trần Bá Lăm3 và ông Nguy ễn Gia

1 Nguyễn Văn Giai (1554-1628): người xã Phù Lưu Trường - nay thuộc xã Phù 
Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Hoàng giáp năm 1580 đời Lẽ Thế Tông. 
Làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư, Chưởng lục bộ sự. Ông làm quan trài 
ba triều, công danh quyền lực lừng lẫy một thời.

2 Chế khoa năm này mở vào tháng 4 năm 1787 khi Lê Chiêu Thống mới liên ngôi. 
Nguyễn Hữu Chinh tâu vua đặc cách mở Chế khoa, sai triều thàn từ taim phẩm 
trở lên đề cử người mình biết rõ (không qua thi Hương như thường lệ) cho vào 
sân rồng làm bài đối sách. Lúc ấy có tới vài trăm người ứng thí.

3 Trần Bá Lãm (1758-1815): người xã Vân Canh, huyện Từ Liêm - nay tthuộc xà 
Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Đỗ Đồng chế khoa xuất thân nãm 1787 
đời Lê Chiêu Thống. Sau làm quan nhà Nguyễn đến chức Đốc học Bắc Tlhành.
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Cát1. Ngoài ra. còn có khoa thi Thịnh khoa ở đời chúa Trịnh, như Tình 
vương Trịnh Sâm cho mơ Thịnh khoa năm Kỷ Hợi. niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 40 (1779). lấy đồ 15 người, trone đó có Phạm Nguyễn Du (1740-?), 
Phạm Quý Thích (1759-1825) sau đều là bậc trí già thành danh.

Rõ ràng là việc tô chức thi cư. nhất là các kỳ thi Hương và thi Hội được 
định hình và duy tri đều đặn. chặt chẽ ờ thời Lê. nhất là qiai đoạn nhà Lê 
sa (1428-1527). Nội dung học tập và thi cứ tại các kỳ thi như vậy, cho 
thấy sự định hướng của các vương triều nhà Lê là khá rõ ràng trong việc 
đào tạo tầng lóp quan chức. Những quan chức này là những người có năng 
lực và tri thức, biết thừa hành việc công, lại thể hiện cái sờ học của mình.

4.3. Trường thi
Trong các kỳ thi Hương và cả thi Hội thời Lê, thường không có 

trường cố định, nên mồi lần thi là một lần dựng trường thi. Trường thường 
làm bàng tre, mái lợp tranh, rào dậu nứa. Bên trong hàng rào chia làm 3 
khu vực: Khu nội liêm dùng cho khảo quan. Khu ngoại liêm là nơị của các 
quan giám thí và khu vực thứ ba giành cho thí sinh. Cả trường chia làm 8 
ô vuông, có đường chạy dọc và ngang ở chính giữa để chia 8 ô thành 4 
phần bàng nhau gọi là đường Thập đạo. Trung tám đường thập đạo, dựng 
một ngôi nhà gọi là nhà Thập đạo. Từ nhà Thập đạo có cửa mở ờ phía 
trước gọi là cửa Tiền. Trên đường thập đạo, có hai chòi ở đầu bên tả và 
bên hừu đường Thập đạo để các quan giám thí quan sát thí sinh làm bài. 
Bên ngoài hàng rào, 4 mặt vây kín để đám bào an toàn cho cuộc thi, triều 
đinh còn sai lính cưỡi ngựa qua lầu canh phòng cẩn mật2.

Trường thi Mội thường có tường gạch bao quanh, thí sinh ngồi trong 
nhà có sẵn bàn viết không phải lều chõng như trường thi Hương. Miêu tà 
về trường thi thời Lê, Lê Quý Đôn đã chép như sau: "Trường thi của bản

1 Nguyễn Gia Cát (1760-?): người xã Hoa cầu, huyện Văn Giang - nay thuộc xã 
Nghĩa Trụ, huyện Mỹ Văn, tinh Hưng Yên. Đỗ Đồng chế khoa năm 1787 đời 
Lê Chiêu Thống. Làm quan triều Tây Sơn đến Đốc học Bắc Thành. Làm quan 
nhà Nguyễn đến Lễ bộ Tà tham tri, tước Quỳ Giang hầu.

2 Dần theo Đặng Kim Ngọc: Chế độ đào tạo vù tuyến dụng quan chức thời Lè sơ 
(1428-1527), Luận án Phó Tiến sĩ Sừ học, năm 1997.
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quốc, mỗi khoa là một lần, chung quanh ngoài trường trồng rào tre dàv, 
trong trường chia làm 4 tầng: tầng trong nhất là nơi ờ của quan đồng 
khảo, phúc kháo vả giám khảo, tầng giữa là nơi ở cùa quan đề điệu, 
giám thí và các người chấp sự đều trồng rào dày. Hai tầng bên ngoài thì 
sĩ tử theo từng nhật kỳ vào làm bài thi. trong 2 tầng này chi trồng rào 
thưa; nơi thập đạo dựng một nhà tranh, để tiện việc thu quyển của sĩ tử, 
qui củ trường thi của ta khác với chế độ Trung Quốc. Cho nên trong 
quyển Sứ giao ky sự của Chu Xán' có nói: "Trường thi cùa nước ấy 
không có nhà làm sẵn, sĩ tử ngồi trong các lều phục xuống đất mà viết"2.

Quan trường trông coi kỳ thi gồm có các vị là 1 viên chánh chù 
khảo, 1 viên phó chù khảo, 1 viên Tri cống cừ. 6 viên khảo quan (đồng 
khảo), 2 viên chánh phó đề điệu, 2 viên giám đằng lục. Chấm bài thi 
Hội không chấm trực tiếp trên bài làm cùa thí sinh mà chấm trên bản 
sao chép của quan Giám đàng lục. Trước khi đưa bài đi chấm, 2 viên 
giám đằng, cùng đọc và soát không để sai sót gì. tức là làm công việc 
đối độc. Bài chấm trải hai vòng, trước là quan nội liêm chấm, sau là 
quan ngoại liêm. Quan nội liêm vừa có nhiệm vụ chấm sơ khảo, vừa có 
nhiệm vụ theo dõi phát hiện mọi tệ lậu trong kỳ thi.

Ở kỳ thi Đình, quan trường hết sức uy nghiêm, bời có vua ra Ngự 
lãm, nên phải đặt Ngự tọa (chồ vua ngồi). Nghi lễ tiến hành trang 
nghiêm. Bá quan văn võ sắm sừa mũ áo và tiến đến cửa điện đứng 
chầu. Quan Tự ban dẫn các quan văn chầu bên tà, quan võ chầu bên 
hữu, các thí sinh đứng sau hàng quan văn. Khi kiệu vua ra ngự giá giữa 
điện, thì tất cả đứng lạy 5 vái. Sau đó, từng thí sinh được gọi đến để 
nhận giấy bút vào phòng thi. Thí sinh nộp quyển, vua duyệt chấm, 
phân thứ hạng cao thấp. Ngày treo bảng vàng, các quan tân khoa lĩnh 
mũ áo vua ban, được tiếp đãi long trọng ờ điện Thái Hòa. Khi đãi yến 
tại sảnh đường Bộ Lề, mỗi vị tân khoa được nhận một cành trâm cài 
đầu. Sau đó, được thăm vườn thượng uyển, kinh thành và được vinh

1 Chu Xán, đời nhà Thanh (Trung Quốc), giữ chức Thị lang bộ Lễ. Năm Chính 
hòa thứ 9 (1683) đời vua Lê Hy Tông, phụng mệnh sang sứ nước Nam.

2 Kiến văn tiếu lục, Bản dịch cùa Phạm Trọng Điềm, Nxb. Sử học, H.1962, 
tr. 143.
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qui hái tỏ. Triòu dinh còn cho dụm: bia. chép sách lưu danh Tien sĩ đê 
neu gương muôn thuơ.

I lệ thốnu trườim lớp. tô chức thi CƯ Nho học thời Lê có thê khái 
quát qua sa dồ sau1:

Giang dường 
Tây

Minh iuãn 
dương

Gidng dường 
Đóng

Xá sinh ^  Bí thư Khố y Xa sinh
Táy V "  ; Dòng 1

T h ư ọ n g  xa SMih
Tar rưortg 

• C a p  

I q w a n / th a n g

T rung  xa s<uh
Nhi rru :>r

• C ap 3 :■*-/ 
tnang

Hạ xa Sinh
Nr at tìdOrg 
* Cap Ố tien/ 

trtânj
Tdry qudi.y 

. d ư o n y
Con can 
đỏỉj truơr ;

• ĩ lli 0 J
1

í nn 1 Thi Đinh
’Tnẻu VVua ra đẻ)
đinhi

Thi Hội
■ Truong qua 4

trưóng Un

X

/  S ù n g  v ă n  \ _ ____ / N h o  L ả m  \  Ị

1  Q u a n  1 \  Q u á n  /  1

Thi Dinh ngươi đó 
chu I an taỚT giap1 Đệrtũipap 
ben à cập đệ

■ Trang rvgu/én

- Báng nhàn
- Tham hoa2 Dérttyap 

Tiàn â  xua rtv*i
H oa-ig g a p

3 Đè taw gap Đang tán« xudl than
3 -Jtap nay điinh fcâr.g♦ TưthOỉN̂ĩẻr 
c c  P h í)  b a n g  

■:dưoi wn sĩ)

- CCP Trai quan ¡ai Cu :,èu c r.jâ r \ao ncc
Quốc ú  giáín đưoc vào cac q ân C-C nûy dó doc 
sa ih  tu hoc ián luot bõ tíu(í3 Id ÍT'

"N
♦ o ó  d ã u  '  G . d i r ộ u y e n

T h i  H ư ơ n g ( T h j  k h o a i

; - a  -t k y  g c i la * H j o m j  c o n g

u /  T a rn  Nr» ( C j  m a n . )

r . ^ a t  t r u o n g * S n r ,  4 6

í Tu r a  »

c.'iC-nj đò phái hoan dàn

Tfuongcofx, Tíưongcong Trưony tu Trưong lư
(Lang xà) (Lang tì) (Lat>g nâl (Lànqxâ)

Trưong ceng vri îr jo n g  f j  do dản mo nơ ' !". I. ,ê day hoầc do các thày đô mo 
igOi chung lâ H ư o r ; tzc)

khói

1 Xem thêm 1 lồ Thị I lỏnu: /lự lining iỉiúo dục vụv học, việc thi thời Lù sơ, Viện Khoa 
học Giáo dục Việt Nam. De lái 92o7-23. 1003
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Từ sơ đô trên, có thê nhìn nhận được một cách văn tăt và ch.ính yêu 
cách thức học hành thi cử thời Lê như sau:

Trên cùng là Quốc tử giám, nơi có thư viện, học đường, xá sinh 
giành cho con cháu Hoàng tộc và những người tinh thông kinh sách 
đã qua thi tuyển vào học. Tiếp theo là các quán, cục là nơi biọc cho 
con cháu quan lại được ấm phong. Sau nữa là các học hiệu ở phú lộ 
và cuối cùng là những hương học ở làng xã. Tất cả học sinlh ở các 
trường học này đều được ưu đãi, như miễn sung lính, miễn phiu phen 
tạp dịch, thậm chí còn được cấp phát tiền hàng tháng như các Xá 
sinh ở Quốc tử giám. Tuy nhiên, kỳ hạn được ưu đãi này đurợc hạn 
định trong 3 năm. Nếu sau 3 năm thi không đỗ thì đều phíài sung 
lính, hoặc quay về làm dân. Để được dự thi, thí sinh phái trải qua kỳ 
tiến cử và khảo hạch để loại bớt ở địa phương. Có hai kỳ thii lớn là 
thi Hương và thi Đình, mỗi kỳ đều có 4 trường. Nếu đỗ cả bốn 
trường ở kỳ thi Hương thi mới được tham gia thi Hội. Sau khũ đỗ kỳ 
thi Hội, thì được dự thi Đình, phân hạng cao thấp. Người đỗ) kỳ thi 
Hội được bổ quan, từ Tri huyện hoặc Giám sát ngụ sử ờ đạo lộ, đến 
các chức vụ trong viện Hàn lâm, quán, các và trong Lục bộ à  chính 
quyền Trung ương. Người thi đỗ kỳ thi Hương có thể nhậnn quan 
cấp châu, huyện. Người chưa đỗ đủ bốn trường kỳ thi Hư<ơng thì 
được chọn vào học ở Quốc từ giám để chờ khóa sau. số kháic cũng 
có thể thi làm lại viên, hoặc về quê dạy học, làm thuốc,... Thụrc tế đã 
có không ít người không đỗ đạt cao, nhưng với vốn kiến tihức đã 
được dùi mài qua kỳ thi cử, cùng với khả năng, ý chí cá nlhân, đã 
thành danh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cà thi ca.

4.4. Người đỗ đạt và truyền thống khoa bảng

Người đỗ đạt được giới thiệu ở đây là người đồ đại khoa trong các 
kỳ thi Hội thời Lê, được thống kê qua tài liệu Đăng khoa lục. Tên gọi 
tinh, thành phố trong bảng sau thuộc về đơn vị hành chính thời Nguyễn 
trước năm 1945.
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STT Tỉnh/Thành phố
Lê SO' 

(1426-1527)
Lê Trung hưng 

(1533-1778)
Tống
cộng

Mạc
(1527-1592)

1 Hà Nội 87 150 237 45
•> Bắc Ninh 156 90 246 117

3 Hải Dưonii 215 91 306 112

4 Hà Tâv 135 94 229 45

5 Hòa Bình 1

6 Hưng Yẻn 83 65 148 39

7 Bấc Giang 16 6 Am* 26

8 Hải Phòng 52 7 59 24

9 Quảng Ninh * *J 3 1

10 Thái Bình 39 25 64 20

11 Nam Định 23 15 38 10

12 Hà Nam 20 8 28 5

13 Ninh Bình 1 5 6

14 Vĩnh Phúc 53 17 70 17

15 Phủ Thọ 16 ~I 18 6

16 Thái Nguyên 6 1 7 2

17 Tuyên Quang ] 1

18 Thanh Hóa 47 107 154 7

19 Nghệ An 9 41 50 2

20 Hà Tĩnh 41 46 87 3

21 Ọuảng Bình 1 ềtm 'Ị

22 Thừa Thiên-Huế ] 1 2

Không rõ 1 ]

Tông cộng 1005 774 1779 484

Nhà Lê Trung hưng từ năm 1533, song suốt từ thời gian này đến 
năm 1592, chủ yếu hoạt động từ Thanh Hóa trờ vào phía Nam, còn 
kinh đô Thăng Long và vùng phụ cận phía Bắc đều do nhà Mạc cai 
quàn. Chi sau khi dẹp được nhà Mạc và chiếm lại Thăng Long vào năm 
1592, nhà Lê mới chính thức khôi phục lại các hoạt động của vương
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triều nhà Lê, trong đó có việc tổ chức giáo dục và thi cừ Nho học. Tuy 
nhiên, trong những năm tháng chưa chiếm lại được Thăng Long, nhà 
Lê cũng đã tổ chức một số khoa thi để chọn ntĩười cho bộ máy chính 
quyền của họ. Cụ thề là đã tổ chức được 6 kỳ thi Hội, lấy đỗ cà thảy 50 
người. Trong số những người đồ đạt nàv. có 21 người quê ờ Thanh 
Hóa, sau đó là Hà Tình 12 vị. Nghệ An 6 vị.

Theo số liệu ờ bảng trên, thì số người đỗ đạt cao nhất thuộc thời Lê 
sơ (1005 vị), thời Lê - Trịnh (774 vị, trong đó bao gồm cà thời kỷ I.ê 
trung hưng), thời nhà Mạc (484 vị). Thời kỳ này là thời kỷ hưng thịnh 
nhất của giáo dục và khoa cừ Nho học ờ nước ta. Cũng theo số liệu 
trên, thì địa phương có người đỗ đạt cao nhất thuộc về tinh Hải Dương 
(306 vị), tiếp đó là Bắc Ninh (246 vị), Hà Nội (237 vị). Hà Tây (229 
vị), Thanh Hóa (154 vị), Hà Tĩnh (87 vị), Vĩnh Phúc (70 vị). Thái Bình 
(64 vị), Hải Phòng (59 vị), Nghệ An (52 vị), Nam Định (38 vị)... số 
liệu này cho thấy Thăng Long - Hà Nội và các vùng phụ cận thuộc tứ 
trấn như Hài Dương. Bắc Ninh, Sơn Tây,... cùng vùng đất có truyền 
thống khoa bàng miền Trung như Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Ní»hệ An. 
Các địa danh hành chính trên là đơn vị hành chính gần đâv, nhưng nếu 
ở vào giai đoạn nhà Lê thì chủ yếu thuộc về các trấn lộ như Hải Dương 
(bao gồm tinh Hải Dương, Hài Phòng, một phần của đất Quảng Ninh 
ngày nay), Kinh Bắc (bao gồm tình Bắc Ninh, Bắc Giang và một phần 
thuộc tinh Hưng Yên, ngoại thành Hà Nội); Sơn Tây (bao gồm địa 
phận tinh Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc, Phủ Thọ); Sơn Nam (bao gồm một 
vùng đất phía nam Thăng Long như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, 
một phần đất Hưng Yên); Thanh Hoa (bao gồm tinh Thanh Hóa ngày 
nay), Nghệ An (bao gồm tinh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay). Điều 
này hoàn toàn phù họp với đặc điểm chính trị, kinh tế và xã hội thời Lê 
với kinh đô Thăng Long và vùng phụ cận làm trọng, cùng vùng Thanh 
Hóa, quê hương và đất phát tích nhà Lê, đất Nghệ - Tĩnh, nhất là Hà 
Tĩnh cỏ truyền thống khoa bàng và hiếu học.

Cũng trong giai đoạn này, khi nhà Mạc cai quản đất nước thì trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa sau Thăng Long -Hà Nội và vùng phụ 
cận là vùng đất Hải Dương, trong đó có đất Hải Phòng ngày nay, quê 
hương và đất phát tích của nhà Mạc. Chính vi thế, sổ người đỗ đạt cao
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thuộc về Bắc Ninh (116 vị). Hái Dươntỉ ( 114 vị). Hà Tây (46 vị), Hà 
Nội (45 vị), Hưng Yên (39 vị). Thái Bình (20 vị). Vĩnh Phúc (17 vị),...

Neu đem những số liệt! này so sánh vái tông số 2325 người đồ 
Thái liỌ’C sinh và Tiến sĩ từ thời nhà Lý đến nám Duy Tân triều Nguyễn 
trong đó có 30 Trạnu neuvên thì sẽ thấv răim khoa cứ thời Lè khá hung 
thịnh. Số người đồ dạt cao. số thí sinh tham gia thi Hội càng cao, có tới 
hàrm ngàn, như khoa thi năm Nhâm Tuất [ 1502] có tới 5000 người úng 
thí. khoa thi năm Giáp Tuất [1514] có 5700 nmrời dự thi. Thậm chí 
trong một kỳ thi thư toán năm Bính Thìn [1496] đế tuyên Nho sinh và 
lại điên cho các nha mòn. dã có tới mấy nuhìn nuưừi dự thi và đã lấy 
đồ đến hơn một nghìn nmrời.

Mặt khác, ở thời Lê. thônẹ thirởrm một xã có tới 20 người, một 
huyện có gần 200 người di thi. Từ năm 1466, nhà Lê định bàn đồ cả 
nước, trong đó có 150 huyện cùa 6 trấn có trường thi: Thanh Hóa có 22 
huyện, Nghệ An có 30 huyện. Sơn Nam có 36 huyện, Kinh Bắc 20 
huyện. Sơn Tây 24 huvện. Hái Dương i8 huyện. Như vậv, ước tính có 
khoáng 30.000 ngirời dự thi Hương trong một năm (một kỳ thi). Khi thi 
Hội. thh số thí sinh này giâm xuống nhiều, chi chiếm khoảng trên dưới 
một phần mười, như một số kỳ thi Hội năm 1463, có tới 4400 người 
tham dự, thì chi lấy đỗ 44 người, khoa thi năm 1466, có 1100 người dự 
thi, lấy đồ 27 người; năm 1475, có 3.000 người thi, lấy đỗ 43; năm 
1481 cỏ 2.000 người thi. lấy đỗ 40 người; năm 1499 có 5.000 người thi 
lấy đỗ 55 người, năm 1514 có 5.700 neười thi lấy đồ 43 người...

Số liệu trên được chép trong chính sử. nhung chưa thê phán ánh 
dầy dù và chính xác so nmrời thi và so ngươi dồ lụi một số kỳ thi Hội ở 
thời Lê.

Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê đã tạo ra một đội ngũ tri thức 
Nho học hùng hậu, trong đó có những học già lớn, nhãn cách lớn. 
Nhừng ghi chép của Phan Huy Chú trone sách Lịch triều hiến chương 
loại chí khi ông tổng kết những nhân vật có tên tuổi có công lao đóng 
góp cho đất nước có thể xem là những minh chứng tiêu biểu:

- Người phò tá có công lao tài đức: 4 người thời Lý, 10 người thòi 
Trần, 1 8 người thời Lẻ sơ, 1 người thời Mạc, 39 người thời Hậu Lê.
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- Tướng có tiếng và tài giỏi: 2 người thời Lý, 4 người thời Trần, 10 
người thời Lê sơ, 19 người thời Hậu Lê.

- Nhà Nho có đức nghiệp: 1 người thời Trần. 10 người thời Lê Sơ.
4 người thời Mạc, 14 người Hậu Lê.

- Bề tôi tiết nghĩa: 7 người thời Trần, 42 người thời Lê sơ, 1 người
thời Hậu Lê {Lịch triều, T .l, tr.221, 259,307, 364, 401).

Đây chi cách nhìn nhận ờ một góc độ nào đó cùa sử gia phong kién
Phan Huy Chú, nhưng qua đó, thấy được hầu hết trong số nhân vật 
danh tiếng đều xuất thân từ Nho sĩ kinh qua thi cừ. Cũng theo Phan 
Huy Chú, những nhân vật nồi bật trong triều đình nhà Lê xuất thân từ 
khoa cử, được sử gia triều Nguyễn này ghi lại sau đây.

Nhân vật tiêu biểu đầu tiên tuy không phải được đào tạo ở thời Lê, 
nhưng lại là một danh Nho có cả sự nghiệp của mình với triều đại này. 
Đó là Nguyễn Trãi (1380-1442), được Phan Huy Chú xếp vào mục 
Người phò tú có công lao tài đức. Ông thi đồ Thái học sinh vào đời 
nhà Hồ năm 1407. Sau khi nhà Hồ mất, ông theo nghĩa quân Lam Sơn 
tham gia kháng chiến chống ngoại xâm giành thắng lợi và tái thiết đất 
nước. Ông có văn chương mưu lược, gặp được vua, kinh bang tế thế, 
làm công thần mở nước thứ nhất, về già muốn an nhàn, nhưng bị hoạn. 
Ông trở thành bậc tri thức lớn, một nhân cách lớn trong lịch sử.

Đào Công Soạn, người xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ (tinh Hưng 
Yên), là người đồ đầu trong khoa thi đầu tiên của nhà Lê khoa thi năm 
Bính Ngọ (1426). Ông được cử làm Chánh sứ sang Yên Kinh cầu 
phong cho vua Lê Thái Tổ và đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau 
đó, ông còn được cử đi sứ hai lần nữa vào các năm Bính Thìn (1436), 
Đinh Tỵ (1444). Ông làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lễ, rất am 
hiểu công việc, có nhiều công lao trong lĩnh vực bang giao ở đầu thời 
Lê. Cuối đời ông còn lên thị sát ở vùng biên giới, khám định bờ côi. 
Người đương thời tôn ông là bậc danh thần (Lịch triều, T. 1, tr.236).

Nguyễn Thiên Tích người làng Nội Duệ huyện Tiên Du (Bẩc 
Ninh), đỗ khoa Hoành từ vào năm Thuận Thiên thứ 4 (1431). Ông nổi 
tiếng có tài văn chương. Khi đang làm Ngự tiền học sinh thì được cử 
làm Phó sứ sang nước Minh tạ ơn về việc vua Minh phúng viếng Lê
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Lợi. Năm Mậu Ngọ (1438). lại được cư lam Phó sứ đi cống nhà Minh. 
Ông làm quan thănu tiến đến chức Thượng thư Bộ Binh, lại có tài văn 
học, dược giao soạn văn bia Hựu lãng. Khí chất uy phong khảng khái, 
từng đàn hặc Lê Sát. Trịnh Khắc Phục.

Nguvễn Trực (1417-1474) người làng Bối Khê huyện Thanh Oai, 
nay thuộc Hà Nội. là vị Trạng nguyên đầu tiên cùa triều Lê, thi đồ năm 
Đại Bảo thứ 3 (1442). Khi được cử đi sứ nhà Minh, gặp khoa thi, tham 
gia ứng thí, ông lại đồ Trạng nguyên, nên trớ thành Lưỡng quốc Trạng 
nguvên đầu tiên ơ nước ta. ồng tìnm giữ nhiều trọng trách trong triều, 
lãm rạng danh giới trí thức nước nhà: lại mơ trường dạy học, có hàng 
nghìn học trò. ông mất lúc 57 tuồi, khi đang làm Thừa chi viện Hàn 
lâm kiêm Tế tửu Quốc tử giám.

Nguyễn Như Đô (1424-1525). người làng Đại Lan huyện Thanh 
Đàm. nay là huyện Thanh Trì. Hà Nội. thi Hội đồ Hội nguyên khoa thi 
năm Nhâm Tuất (1442), thi Đình, đỗ thứ 2 sau Nguyễn Trực. Ông ba 
lần đi sứ nhà Minh, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lại khi mới 37 
tuổi, rồi kiêm cả Thượng thư bộ Lễ. ông làm quan trải 8 triều vua, thọ 
đến 102 tuồi.

Lương Thế Vinh (1441-?), người làng Cao Hương huyện Thiên 
Bản, nay là làng Cao Phươrm xã Liên Bào huyện Vụ Bản, Tp. Nam 
Định, đỗ Trạng nguyên khoa thi năm 1462 lúc 23 tuổi. Ồng nổi tiếng 
thần đồng, được Lê Quý Đôn ngợi ca là "tài hoa danh vọng vượt bậc 
một thời". Ông có khiếu vãn chương, là thành viên trong hội Tao Đàn, 
được vua Lê Thánh Tông sùng ái, giúp vua soạn thảo thư từ, công văn. 
Ỏng cũng là tác già tập Dại thấnh toàn phàp nồi tiêng.

Quách Đình Bảo (1440-?) và Quách Hữu Nghiêm (1445-?) là hai 
anh em ruột người làng Phúc Khê huyện Thanh Lan, nay là xã Thái 
Phúc huyện Thái Thụy tinh Thái Bình, cùng đồ đạt, cùng làm quan ở 
triều Thánh Tông. Quách Đình Bào thi đậu năm Quý Mùi (1463), cùng 
khoa với Lương Thế Vinh, ông từniz đi sứ nhà Minh, làm đến Thượng 
thư Bộ Lễ, rồi Thượng thir Bộ Hình, tham gia biên soạn sách Thiên 
Nam dư hạ tập và sách Thím chinh kỷ sư. ông có nhiều công lao trong 
việc mờ mang và phát triển nền giáo dục khoa cử Nho học thời Lê. 
Quách Hữu Nghiêm thi đỗ năm Bính Tuất (1466), từng đi sứ nhà
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Minh, có tài năng, nên được vua Minh khen ngợi. Òng làm quan đến 
chức Thượng thư Bộ Lại kiêm Phó đô ngự sử.

Đỗ Nhuận (1446-?) ngirời xã Kim Hoa huyện Kim Hoa. nay thuộc 
huyện Mê Linh tinh Vĩnh Phúc, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1466) lúc 
27 tuổi. Ông nổi tiếng về tài văn chương, tham gia Hội Tao đàn, dược 
cử làm Phó Nguyên súy. ông làm quan trải các chức Hàn lâm viện Thị 
độc, Đông các Đại học sĩ, rồi Thượng thư Bộ Lễ.

Thần Nhân Trung (1419-1499) người làng Yên Ninh huyện Yên Dũng 
(Bắc Giang), được vua ban là Tao đàn nguyên súy của Hội Tao đàn. còn 
Đỗ Nhuận là Phó Nguyên súy (Xem thêm về dòng họ Thân này ở phần 
tiếp sau).

Đào Cử (1449-?), người huyện Siêu Loại (Bấc Ninh) đồ Tiến sĩ 
khoa Bính Tuất (1466), năm sau lại thi đỗ khoa Hoành từ, được bổ 
chức Độc thư ở Bí thư giám và rồi Thị chế Hàn lâm viện. Ông rất gioi 
văn chương, tham gia soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập và Thân chinh ky 
sư. Anh ông là Đào Chính Kỷ cùng đồ Hoàng giáp cùng làm quan một 
triều với ông.

Đàm Văn Lễ (1452-1505), người huyện Gia Định (Bắc Ninh), đỗ 
Tiến sĩ khoa thi năm Kỷ Sưu (1469). Lúc nhó nối tiếng thần dồng, học 
giỏi, tài cao. Năm Mậu Thân (1488) làm Chánh sứ sang nhà Minh, 
mừng vua Minh lên ngôi. Sau lại đựợc cử tiếp đón sứ thần nhà Minh. 
Ông làm quan đến Thượng thư Bộ Lễ kiêm Đông các Đại học sĩ. 
Nhưng vì không ủng hộ Uy Mục lên ngôi, nên khi Uy Mục lên ngôi, đã 
bị đày đi Quảng Nam, rồi bị buộc phải tự vẫn lúc 54 tuổi.

Nguyễn Bảo, người xâ Phương Lai huyện Vù Tiên, nay thuộc xã 
Phú Xuân huyện Vũ Thư tinh Thái Bình, đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân khoa Nhầm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472). Bài thi 
Hội của ông từng làm Trạng nguyên Nguyễn Trực thán phục. Vua Lê 
Hiến Tông cũng khâm phục văn tài của ông, nên đã thăng từ chức Tả 
Thị lang lên Thượng thư Bộ Lề, kiêm Hàn lâm viện Thị độc. được coi 
là thành danh thời bấy giờ. Ông có tài văn chương, là tác giả bài văn 
bia Hiển thụy ở núi Phật Tích hiện còn.

Bùi Xương Trạch (1438-1516), người xã Định Công huyện Thành 
Đàm, nay thuộc phường Định Công quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau dời
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đến xã Thịnh Liệt tronii huyện. na> thuộc phường Thịnh Liệt cùng 
quận. Ông vốn xuất thân từ gia dinh nôn<2 dân. vừa làm ruộng vừa học 
mà năm 28 tuồi thi dỗ Tiến sĩ khoa Mậu l uất năm Hồng Đức thứ 9 
(1478). Ông từng di sứ nhà Minh, làm đcn riurợnu thư Bộ Binh.

Lươnu Đẳc Iìànu (1472-?). rnurời xà Mội Triều huyện Hoàng Hóa, 
nay là xã Hoànu Phontỉ huyện Hoàng Hỏa, tinh Thanh Hóa. Lúc nhỏ 
rât thông minh, nối tiếng là thần dồne. dỗ Tiến sĩ khoa thi năm 1499, 
tên đứng thứ hai (Báng nhãn), làm quan đến Thượng thư Bộ Lại. Ông 
từng dâng sớ với 14 điều trần, được vua Tương Dực khen. Điều đó 
chứnu to tinh thần trách nhiệm, sụ lo lã nu cháy bỏnií đến chính sự. đến 
vận mệnh quốc eia cua Lươnu Đắc Bằng .

Hai nhân vật nôi danh khác là hai nhả sừ học lớn: Phan Phu Tiên 
và Ngô Sĩ Liên. Phan Phu Tiên đồ Thái học sinh thời cuối Trần, đầu 
thòi Lê Sơ, vào năm Thuận Thiên thứ 2 (1429) nhà nước mở khoa thi 
Minh Kinh, ôna lại ra ứng thí và đồ thứ ba sau Triệu Thái và Trình 
Thuấn Du. Ỏnẹ vâng mệnh vua Nhân Tôn tỉ biên soạn bộ Đại Việt sừ kỷ 
gồm 10 quyển, nay không còn, nhưne có thê đã được soạn giả Đại Việt 
sứ ký toàn thư sử dụng. Ngô Sĩ Liên đồ Tiến sĩ khoa thi năm Nhâm 
Tuất (1442). cũng là sử thần nổi tiếníỉ thời Lê. Ông đã theo lệnh cùa Lê 
Thánh Tông biên soạn bộ Đại Việt sư ký' toàn thư nổi tiếng.

Thời Mạc có Giáp Hải (1507-1581) đồ Đệ nhất giáp Tiến sĩ khoa 
Mậu Tuất (1538) đời Mạc Đăng Doanh, ông có tài văn chương, ứng 
đối nhanh, nên thường được giao cho tiếp đón sứ giả nhà Minh. 
Nguyễn Binh Khiêm (1486-1580). người xã Trung Am huyện Vĩnh 
Lại, nay là xã Trung Am huyện Vĩnh Bao, Hài Phòng, đồ Tiến sĩ cập 
đệ Đệ nhất danh khoa Át Mùi (1535) dời vua Mạc Đăng Doanh. Làm 
quan đến chức Thị lang, xin về trí sĩ. sau tặng chức Thượng thư, Thái 
phó. Ông là một tri thức lớn, bậc đại thụ vãn học thế kỷ XVI. Học trò 
cùa ông có nhiều người thành danh, trong đó tiêu biểu là Nguyễn Dữ 
một học già lớn góp phần phát triển văn học nước nhà thế kỷ XVI. 
Nguyễn Binh Khiêm được Phan Huv Chú hết sức trân trọng và biên 
chép khá chi tiết.

1 Xem thèm Lịch triều hiển clnnmg loại chi. Nxb. KHXH, H. 1992, Tập 1, Nhân 
vật chí, Ọ.VII: Người phò tá có cônẹ lao tài đức, tr.232-265.
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Đó là một số trong những nhân vật nồi danh qua khoa báng thời Lè - 
Mạc được Phan Huy Chú biên chép1. Trong thực tế, có biết bao danh Nho 
khác có đóng góp lớn lao cho triều đình, đất nước ở giai đoạn lịch sừ này.

Thời Lê - Trịnh cũng đã đào tạo được khá nhiều danh Nho, trong 
đó có vị làm rạng danh nước nhà như trường hợp Lê Quý Đôn, Ngô 
Thì Sũ... Cũng phải kể đến người đồ Hội nguyên khoa thi Hội đầu tiên 
của thời Lê Trung hưng là Nguyễn Văn Giai, người làng ích Mậu. 
huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ông sinh năm Giáp Dần (1554). mất năm 
Mậu Thìn (1628), đồ kỳ thi Hội năm 1580. khi nhà Lê còn đang xây 
dựng lực lượng ờ Thanh Hóa. Ông làm quan đến chức Thạm tụng, 
Thượng thư Bộ Lại. tước Lễ Quận công và là người có công lớn trong 
việc bào vệ chủ quyền quốc thổ, ích nước lợi dân.

Phùng Khấc Khoan (1528-1613), người Phùng Xá, Thạch Thất, đỗ 
Hoàng giáp cùng Nguyễn Văn Giai, làm quan đến chức Thượng thư, 
hai lần đi sứ. Ông là người tài kiêm văn vồ, có nhiều cống hiến xuất 
sắc trong các lĩnh vực quân sự, ngoại giao và văn học.

Nhờ truyền thống khoa cử đó mà hình thành không ít làng khoa 
bảng, dòng họ khoa bảng, trong đó tiêu biểu là làng khoa bảng Mộ 
Trạch (Hải Dương), Đông Ngạc (Hà Nội), dòng họ Vũ (Mộ Trạch), 
Nguyễn Quý làng Đại Mồ (Hà Tây), Nguyễn Huy, Nguyễn Tiên Điền 
(Hà Tĩnh),...

Trong các làng khoa bảng, nổi bật trên hết là làng Mộ Trạch (Hải 
Dương), nơi có nhiều dòng họ đỗ đạt và nhiều quan chức thành danh 
dưới thời Lê - Trịnh. Làng lập Hương ước vào năm Cành Trị thứ 3 
(1665), có không ít điêu ước nhãm tòn sùng Nho học, khuyên khích 
khoa cử, như "Viên nào đỗ Tiến sĩ, trúng tuyển vào Đông các thăng 
tước Quận công, thăng chức Thượng thư, đi sứ trở về, quan về hưu. 
Các giáp chiểu theo số người trong giáp mà thu tiền gạo để làm cỗ 
mừng, gồm một con lợn, một hũ rượu đáng giá 6 quan tiền sử, một 
mâm xôi được nấu bằng 100 cân gạo nếp và chuẩn bị nghi trượng, 
hương án, cờ lọng, chiêng trống cho mời người đem đến chùa Vô Ngại 
huyện Đường Hào đón mừng. Các nghi trượng đó đều phải chinh tè,

1 Xem Lịch triều hiển chương loại chí, bản dịch, Tập 1, Nhân vật chí, tr.233-244.
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cho được mỹ quan, nêu được thịnh ỷ" (Tục lự lìtng xã cô truyền Việt 
Nam, Sđd. tr.234).

Trontí lànu có một số dòim hụ tiêu biòu là dòng họ Vũ. có truyền 
thống khoa bánu. Họ Vũ Mộ Trạch 166 vị đồ đại khoa từ 1247 đến 
1919. mở đầu Vũ Vị Phu. đỗ Át khoa thi Thông Tam giáo năm Đinh 
Mùi, niên hiệu Thiên ứng Chính Bình 16 (1247) đời Trần Thái Tông. 
Vũ Nghiêu Tá. thái học sinh Trần Giáp Thìn (1304). Thời Trần có 4 vị 
đồ đại khoa. Họ Vũ sinh sốrm tại làníỉ Mộ Trạch, thời Lê có vị đỗ đại 
khoa là Vù Vĩnh Trinh. Vũ Đức Lâm. thời nhà Mạc cũníỉ cỏ 2 vị. Lê - 
Trịnh 17 vị và Nuuyền ] vị. Cíinu tronu thời kỷ nhà Lê. họ Vũ ờ Mộ 
Trạch còn có nhiều người phát dạt võ quan, trong đó có vị làm đến 
chức Tể tướng, có nmrời được phonu Quận công...

Dòng họ Nguyễn Huy ớ Trường Lưu đời nào cũng có người đỗ 
đạt. đặc biệt ơ thế hệ Nguyễn Huy Oánh có anh em cùng đồ đại khoa. 
Tuy vậy, để có được thành qua đó. con cháu dòng tộc này đã phải vượt 
qua muôn trùne khó khăn, kiên trì theo học. Bản thân Nguyền Huy 
Oánh cũng phai trái trên 20 năm đèn sách, đến năm 36 tuổi mới mới đỗ 
đại khoa. Phan Kính cũng năm 29 tuôi mới chiếm được bâng vàng. 
Phan Kính tự ghi lại ràng: “Mùa xuân năm Quý Hợi (1743), Kính tôi 
29 tuổi, lại khăn gói ra Kinh theo học đề thi Hội. Khi qua sông Lam, 
vứt dao xuống sông khang khái thề không thi đồ thì không trở về. Từ 
đó luôn mang theo ý chí cùa lời thè đề cầu này. ngày đêm miệt mài đèn 
sách. Mùa đông năm ấy, Kính tôi dự thi Hội. về thơ phú, được xếp thứ 
nhất, văn sách xếp thứ năm. Thi đình, được lấy đồ Thám hoa, sau đó 
được bổ chức Hàn lâm viện Đãi chế, được ban đai bạc, áo gấm, vào ra 
chốn lầu vàng gác ngọc. Bao nhiêu lam lũ ngày xưa đều rũ sạch” ( Văn 
bia Hà Tĩnh, Bào tàng Hà Tĩnh, 2008). Đó chính là ý chí lớn lao để 
giành lấy bảng vàng.

Họ Nguyễn ở Tiên Điền, Nghi Xuân đã nổi tiếng truyền thống 
khoa cử từ thời Lê từng được Phạm Đình Hổ trân trọng chép lại trong 
tập sách Vù trung tùy bút của ông như sau. Nguyễn Nghiễm, vốn từ tay 
trắng mà nên cơ nghiệp, đậu Tiến sĩ từ khi còn trẻ tuổi, trải làm quan 
đến Đô đài rồi Tham tụng bên phu chúa, sau về trí sĩ mười mấy năm 
rồi lại ra làm quan. Năm Giáp Ngọ niên hiệu Cảnh Hung (1774), ông
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do danh tước Đại tư đồ Xuân Quận công nên được sung làm Ta tướng 
quân đi đánh dẹp phương Nam. Khi mất được phong làm Phúc Thần. 
Vinh hoa phú quý đến cực điểm. Con trai trưởng cua ón¡> là Khản, 
thuộc hànq phong lưu tiến sĩ. Ngày ông đỗ, được ban yến ơ Lề bộ 
đường, ông Tư đồ làm Lễ thị, tự tay gài bông hoa mũ cho con. Ngưùi 
đương thời truyền tụng như một câu chuyện đẹp. Con cháu tiếp tục kế 
nổi truyền thốne văn chương mà đinh cao là đại văn hào Nguyền Du ớ 
đầu thời Nguyễn.

Một dòng họ khoa báng khá tiêu biểu khác ớ thời Lê, là đònii họ 
Đỗ quê gốc ờ thôn Bồng Trung, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc. tinh 
Thanh Hóa. Đây là dòng họ lớn, lập nghiệp ơ đây từ khá sớm. chi phái 
nhiều, phát về đường khoa bảng, nhất là vào giai đoạn nhà Lê. từ năm 
1463 đến 1760 (khoáng 300 nãni) đã có tới trên dưới 60 người dồ đụi 
khoa. Trong đó có 8 người đồ Đệ nhất giáp Tiến sĩ (2 Trạng nguyên, 2 
Nhất giáp, 3 Bảng nhãn và 1 Thám hoa) 13 người đồ Hoàng giáp và 39 
người đỗ Tam giáp Tiến sĩ xuất thân. Khai khoa của dòng họ là Đỗ 
Hân. Đồ Hân ở quê mẹ đi thi đỗ Hoàng giáp khoa Quý Mùi năm 
Quang Thuận thứ 4 (1463) làm quan Tả thị lang. Em cùng cha khác mẹ 
là Đỗ Nhuận đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất 
niên hiệu Quang Thuận thử 7 (1466). Sau đó còn có 10 người nữa cùng 
đồ trong đời Lê Thánh Tông, như Đỗ Thuần Nhân, Đệ tam giáp Đồng 
Tiến sĩ xuất thân năm 1472, Đồ Vinh, Đệ Tam giáp Dồng Tiến sĩ xuất 
thân năm 1475, Đồ Toàn đồ Đệ nhị giáp Tiến sĩ cập đệ năm 1475, Đồ 
Bá Linh Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 1481. Đỗ Duy Kiếm 
đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ cập đệ năm 1490, Đỗ Công cẩn đồ Độ tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 1490. Đỗ Nhân Cương dồ Độ nlụ giáp 
Tiến sĩ cập đệ năm 1493, Đỗ Toại đỗ Đệ tam giáp Đồng Tién sĩ xuitt 
thân năm 1496, Đỗ Hoàng đồ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năin 
1496, Đỗ Túc Khang đồ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 1496. 
Đời vua Lê Hiến Tông niên hiệu Cảnh Thống có 6 người đồ đại khon. 
Đời vua Quang Thiệu có hai người đỗ là Đỗ Văn Quýnh là con trai thư 
ba tổ đời thứ 5 chi trưởng là Đỗ Viên Ngạn. Trong thời nhà Mạc có 11 
người đỗ, trong đó có Đồ Uông là con trai cả Đồ Viên Trinh đời thứ 7 
chi trường ờ quê mẹ xã Đoan Lâm (Hài Dương) đi thi đỗ Bảng nhãn 
niên hiệu Quang Bảo thứ 2 (1556). Em Đỗ Uông con ông chú là Đỗ
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Phi Tán ở quê vợ xà Cú DÔI (Thanh Hỏa) đồ tam giáp năm Ọuáng Hòa 
thứ 4 (1544). làm quan tới chức Thin mu thư. Thiếu háo. Còn lại 22 
người khác đều dỗ dại khoa thòi l.è - Trịnh, tronu đó có một số người 
đồ cao như Đồ Tất Đại. đồ Dộ nhất aiáp chố khoa năm Thuận Bình thứ 
6 (1 556) làm quan Dônu các Dại học sĩ. Niioài ra. còn có một gia đinh 
có 3 cha con đều dồ Tien sĩ ià Dỗ Vãn Tôn li. Ông Tồng đồ Đệ tam 
giáp Dồng Tiến sĩ xuất thân năm 1640. làm quan chức Hình bộ Tả thị 
lang. Con trai cà là Đỗ Vãn Luân 26 tuôi dỏ Đệ tam íiiáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân năm 1659. làm quan chức Hãn lâm viện Hiệu thảo, con trai 
thứ là Đỗ Cône loan dồ Đệ tam uiáp Đồ nu Tiến sĩ xuất thân năm 1683, 
làm Giám sát ngự sư đạo Sơn Nam. Một gia đình khác có hai cha con 
đều đồ Tiến sĩ như Đỗ cỏntỉ Bật. con ônii là Thượng tướng Đô đốc Đồ 
Viên Thành đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 1685. con trai 
Đồ Viên Thành là Đồ Cònu L)ĩnh đỗ Hội ntỉuvên năm ] 7601.

Họ Thân ở xà Yên Ninh huyện Yên Dũng, nay thuộc huyện Việt 
Yên tinh Bẳc Gianu liên lục có nuưừi trong dòng họ đồ đại khoa trong 
các kỳ thi Hội thời Lê. Tiêu biếu trong số người đồ đạt này là Thân 
Nhàn Trung (1419-1499). đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu 
(1469) đời vua Lê Thánh Tôns. làm quan trải chức Đông các Đại học 
sĩ, Quốc tử giám Tế tứu. Tao Đàn phó nguyên soái, tham sự triều 
chính. Gia tộc ông còn có những người khác đồ đại khoa, như Thân 
Nhân Tín, Thân Nhân Vù đều là con trai ông. Thám hoa Thân Cảnh 
Vân là cháu nội ônu. Trong tha Thánh Tông có câu “Nhị Thân phụ tử 
bội ân vinh” (Cha con họ Thân đirợc hương ân vinh). Ông là danh thần 
một đời, phúc lộc khồim ai sánh dược, (lia tộc ông là một dòng họ trí 
thức Nho học lớn ở thời Lê. ỏng là người có tài văn chương, đã cùng 
Đồ Nhuận họa Quỳnh uyên cưu ca thi, soạn Thiên Nam dư hạ tập và là 
tác giả bài văn bia Chiêu lăng (lãng vua Lê Thánh Tông). Các trước tác 
khác của ông được chép trong Hoàng Việt thi văn tuyên. Việt sư tông 
vịnh xếp ông vào mục Văn thần. Trong Thi ttiyên thời Lê, Thánh tông

1 Đỗ Thinh: Một dòng họ có 60 người đo Tiún sĩ in trong Tạp chí Hán Nôm, số l 
năm ] 998, tr.45-46.
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đề thi tập cua tiên sinh ràng: Hòa thử thiên đan bổ. Thúy tàm ngũ sác 
ti. Cánh cầu vô địch thu. tài tác cồn long y.

Cùng với gia tộc họ Thân ờ xứ Kinh Bắc này là gia tộc Nguyền ở 
lànti Kim Đôi huyện Vũ Giàng, nay thuộc huyện Quế Võ tinh Bấc 
Ninh cũng có nhiều người đồ đại khoa ở thời Lê. Trong đó tiêu biểu là 
Nguyễn Xung Xác (1451-?). đồ Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu (1469) 
lúc nhó tên là Nhân Bồnsì. phụng ngự bút đồi thành Xung Xác. làm 
quan đến chức Thị lang Chường Hàn lâm viện, tham dự hội Tao Đàn. 
Trước tác cùa ông được chép tại Hoìing Việt thi văn tuyên, ông có các 
em Nguyễn Nhân Thiếp đồ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1466). Nguyễn 
Nhân Dư đồ Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1472).

Nguyễn Nhân Thiếp đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân, người xã Kim Đôi 
huyện Vũ Giàng, lại đồ khoa Hoành từ, làm quan đến chức chức 
Thượng thư Đông các Đại học sĩ. Vua Hiến tông rất sùng ngộ ông, từng 
ban thơ tặng. Ông là em Nguyễn Xung Xác. là anh cùa Nguyễn Nhân BỊ, 
Nguyễn Nhân Dư, Nguyền Nhân Dịch. Cá 5 anh em nhà ông cùng thi đỗ 
trong một triều, đời ví là năm cây quế ở núi Yến, con cháu trong họ ông 
cũng đều nối nhau đồ đạt, truyền thống học hành đến nay vẫn còn.

Nguyễn Nhân Bị, người xã Kim Đôi, thi cùng một khoa với anh 
là Nhân Thiếp, không đồ, đến năm Tân Sửu (1480) lại trúng, tham dự 
hội Tao Đàn. đi sứ, làm quan đến chức chức Binh bộ Thượng thư.

Thực tế, nền giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê đã sán sinh biết 
bao dòng họ, làng xã có truyền thống hiếu học và khoa bảng mà những 
minh chứng trên chi là một đôi ví dụ.

5. Nội dung bài văn sách đình đối

Nhà Lê sau khi giành được chính quyền, liền thiết lập một 
vương triều quân chủ mới, lấy Nho giáo làm nền tảng tư tưởng. 
Chế độ đào tạo và tuyển dụng nhân tài nhẳm tạo ra những quan 
chức phục vụ bộ máy nhà nuớc, thông thạo công việc, cũng chính 
là thông thạo tinh thần và tư tường Nho giáo. Bởi vậy, khối kiến 
thức được truyền thụ trong nhà trường cũng bị gò theo khuôn mẫu 
bởi hệ tư tưởng Nho giáo.
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Mục đích đào tạo ra quan chức Nho giáo là đế trung với vua, biết cai 
trị dân chúng. Làm quan là đê phò íỉiúp vua và hường lộc vua ban; cũng là 
để cai trị dân, cai quán dất nước. Các đè thi văn sách đình đối đều phản 
ánh rõ tinh thần đó. Các đề thi này được sư liệu uhi lại như sau:

Năm Quang Thuận thứ tư (1463) thi Điện, vua thân ra bài văn 
sách, hỏi vê Dạo trị nước cua các hục đê viarng.

Khoa thi Hội năm Bính Tuất (1446) thi Đình, hòi về Đẻ vương trị 
thiên hạ.

Năm Hồng Đức thứ 3 (1472) thi Hội. hỏi về Đé vương trị thiên hạ.
Năm Hồng Đức thứ 6 (1475) thi Hội. bài văn sách hỏi về Chồ dị 

đồm* cua kinh sư. rủi thao lược cua tướng soái. Thi Đình hỏi về Đạo 
vua lôi ngày xưa.

Năm Hồng Đức thứ 9 (1478) thi Hội. vua thân ra đầu bài văn sách, 
hỏi về Đe vương trị thiên hạ.

Năm Hồng Đức thứ 12 (1481) thi Hội, vua thân ra đầu bài văn 
sách, hỏi về Lý sổ.

Năm Hồng Đức thứ 15 (1484) thi Đình, bài văn sách hòi về việc 
Triều Tống dùng Nho sĩ.

Năm Hồng Đức thứ 18 (1487) thi Đình, vua thân ra bài văn sách, 
hỏi về Đạo trị nước.

Năm Hồng Đức thứ 27 (1496), thi Dinh, vua thân ra đề, hỏi về Đạo 
trị nước.

Năm Cành Thống thứ 2 (1499) thi Hội, đề bài hỏi về Nhân tài, 
Vương chinh.

Năm Hồng Thuận thứ 3 (1511) thi Hội, vua thân ra đầu bài văn 
sách, hỏi về Đạo trị nước xưa nay.

Năm Giáp Tuất, Hồng Thuận thứ 6(1514), thi Điện, hỏi về Nhân tài.

Năm Quang Thiệu thứ 3 (1518) thi Hội, hỏi về Biết người giỏi, vỗ 
yên dân.

Năm Quang Thiệu thứ 5 ( 1520) thi Hội, đầu đề bài văn sách hỏi về 
Nhân tài.
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Năm Thông Nguyên thứ 2 (1523) thi Hội. hỏi vê Đạo leim vua làm 
thầy. Đây là khoa thi tiến sĩ cuối cùng cua triều Lè sơ.

Số liệu trên cho thấy yêu cầu của nhà nước quân chủ Nho giáo đổi 
với một quan chức chính là vấn đề "trị nước yên dân". Và đâv mới chỉ 
là đề thi bài văn sách ờ kỳ thi cuối cùng. Còn trước đó, người thi phài làm 
thơ, văn. những bài chiếu, chế. biểu mang tính chất công vãn hành chính.

Nhà Mạc tiếp nối nhà Lc, sau đó là thời Lê - Trịnh, đều đặn ba 
năm mờ một khoa thi Hội. Các dề thi khône dược iíhi chóp cụ thê, 
nhưne cũng chu yếu hói về nhân tài, đạo trị nước...

Các bài văn sách này khôníí còn được đầy đủ. sonu một số bài thi 
tiêu biểu đã được sao chép, liru truyền và được báo tồn đến ngày nay. 
Những bài văn sách thời Lê chú yếu được tập hợp trone sách Hán Nôm 
hiện đang được lưu eiừ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm sau đày:

1. Bài văn sách cua Nguyễn Trực được chép lại trôna tập sách Bui 
Khê Trụng nguyên đình đối sách văn. kí hiệu A.1225, Thư viện Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm. Bài đối sách đặt ra câu hỏi trọng tâm là "Vị trị. 
tất dĩ đắc nhân vi bán" (Đế nước được thịnh trị. tất phái lấy việc dùng 
người hiền tài làm gốc).

2. Bài sách văn khác được chép trong tài liệu khoa bàng cùa dòng 
họ. Đó là bài văn cùa Trạng nguyên Dương Phúc Tư. thúy tố họ Dương 
ờ làng Lạc Đạo huyện Gia Lâm cùng xứ Kinh Bắc, nay thuộc tinh 
Hưng Yên. Sách có tên là Lạc Đạo xã lịch triều đăng khoa khao, có 
tựa, kí hiệu thư viện VHv.2339. Sách dày đến 178 trang, trong dó sao 
chép bài văn sách đình đối của Dương Phúc Tư đồ Trạng nguyên khoa 
thi năm Đinh Mùi (1547) Mạc Vĩnh Định.

Đây là hai bài văn sách được chép riêng, số  bài văn sách khác 
được sưu tập tương đối đầy đù, hệ thống là tập Lịch triều đình đối ván. 
Lịch triều đình đối vân, kí hiệu VHv.335/1-5, chép lại các bài vãn sách 
nối tiếng từ thời Trần đến thời Lê. trong đó chù yếu là các bài văn sách 
của các Trạng nguyên qua các kỳ thi điện. Sách gồm 5 tập. chép tay. có 
chữ Tông viết theo lối kiêng húy thời Nguyễn. Tập 1, chép 10 bài văn 
sách của 9 khoa thi, tập 2 chép 5 bài văn sách của 5 vị Trạng nguyên 
thời Lê, tập 3 chép 3 bài văn sách của 3 vị ở thế kỷ XVI, trong đó có 2
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bài thuộc thời Mạc. tập 4 chép 2 bài cùa hai vị. tập 5 chép được 5 bài 
cua 5 vị thời Lê. Tônu cộm: tập sách nàv chép được 25 bài thuộc về 24 
khoa thi từ năm Lonu Khánh thứ 2 (1374) đời Trần, đến năm Cành 
Hưng thứ 13 (1752) dời Lê. Đâv là tập tu liệu chính mà chúng tôi làm 
cơ sư đế lập danh mực các bài văn sách đinh thí hiện còn, đồng thời 
cùng dùng đế chọn dịch uiới thiệu một số nội dung bài vãn sách đinh 
đôi trong phẩn Phụ lục. Ntioài ra chúnu tôi bô sung các tập văn sách 
đình đối khác sau dây.

1. Lê triều Hội thi đình đối sách văn ị£-ịf\Ỳìl(.fĩkH  X . kí hiệu 
A.3026/1-3. Gồm 17 bài văn sách thi Hội từ năm Lê Hồng Đức thứ 6 
(1475) đến năm Lê Vĩnh Thọ thứ 4 (1661) của Phạm Chân. Nguyễn 
Dương. Nguyễn Thanh. Phạm Quang Bật... đề tài hỏi về các điền tích 
trong Kinh, Truyện. Bắc sứ. A.3026/2: có lời bình của Ngô Dương Đình.

2. Lê triều Hội vein tuyên i t .  Kí hiệu VHv.336/1-3. Chép
một số bài vãn sách lựa chọn trong các khoa thi Hội và thi Đình thời 
Lè Cánh Hưng (1740 - 1786). về các ván đề chính trị. quan chế. văn 
hỏa, võ bị, đạo đức... cua các vua chúa Trung Quốc. Tên những người 
thi đồ như Ngô Trần Thục. Nguyễn Duy Nghĩa, Ngô Thì Sĩ, Lý - Trần 
Quán. Trương Đăng Quí, Phan Huy ích. Phạm Nguvễn Du. Phạm Quí 
Thích, Ninh Tốn...VHv.336/1: Vãn cua 21 người thi đồ trong 3 khoa 
thi từ năm Cành Hưng Canh Thìn 1761 đốn năm Canh Hưng Bính Tuất 
1767. VHv.336/2: Vãn cua 18 người thi đồ trong khoa thi năm Cành 
Hung Át Mùi 1776. VHv.336/3: Văn cùa 20 ncười thi đồ trong 2 khoa 
thi Cành Hưng Mậu Tuất {1779) và Canh Hưng Ki Hợi (1780).

3. Lê triều Hội văn ■f" X , Kí hiệu VHv.464/1: 20 bài vàn thi đỗ 
trong các khoa thi Lê Lonu Đức Quý Sửu 1733 và Cành Hưng Nhâm 
Thìn (1772). Lịch khua sách lược Híỉ. & "& (Q 5), chép những bài thi từ 
khoa Cảnh Hưng Át Mùi (1775) đến khoa Dinh Mão cộng 6 khoa.

4. Lịch khoa hội tuyên kí hiệu A.2819/1-4. Bao gồm
những bài vãn sách chọn lọc trong 34 khoa thi Hội đời Lê, từ Chính 
Hòa (1680-1705) đến Chiêu Thống (1787-1788). Ờ mồi bài văn sách, 
có ghi họ tên và quê quán người thi. Một số bài văn hay của những 
người thi hỏng, có ghi lí do.
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5. Lê triều đãng long văn tuyên ^■ặH/Ể í t ỳ lLiễ.. kí hiệu A.529 và 
A.2602. Bao gồm các bài và đoạn văn sách tuyến chọn qua các kì thì 
Hội từ khoa Cành Hung Nhâm Thìn (1772) đến khoa Chiêu Thống 
Đinh Mùi (1787), nội dung bàn về chính trị, giáo dục. pháp luật...

A.2602: hầu hết là những bài trúng hạng nhất trong các kì thi; một 
số bài phú cổ: Vịt con giã từ mẹ gà xuống hồ chơi áp tử từ kê mầu du 
hồ, Nhạc Dương lâu v.v.

Tổng hợp số liệu trên lại có thể xác lập được sổ lượng bài văn sách 
đình đối hiện còn. trong đó có nhiều bài trùng nhau, nhất là các bài trong 
sách A.3026/1-3 gần như trùng lặp với các bài trong tập VHv.335/1-5. 
Tuy nhiên, số lượng thực tế cũng khoáng trên 100 bài. tập trung ớ một số 
sưu tập chính như nêu ở trên. Ngoài ra còn một số đoạn chép một số bài 
văn sách đình đối khác như trong sách Lê triều đăng long vãn tuyên, kí 
hiệu A.529 và A.2602. Chúng tôi chưa có điều kiện thống kê toàn bộ, nên 
bước đầu ở đây lập danh mục các bài văn sách đình đối tiêu biêu, nhất là ở 
giai đoạn đầu truyền thống khoa cừ Nho học ở nước ta. Bài văn sách sớm 
nhất hiện còn là bài vãn sách đình đối của Đào Sư Tích, đồ Trạng nguyên 
khoa Giáp Dần, niên hiệu Long Khánh thứ 2 (1374) đời vua Trần Duệ 
Tông; thời Mạc có 3 bài của Dương Phúc Tư khoa Đinh Mùi (1547), Đồ 
Cung khoa Canh Thìn (1580) và Nguyền Tuấn Ngạn khoa Quý Mùi 
(1583) cũng nằm trong danh mục này. Sau đây là báng kê bải văn sách 
đình đối tiêu biếu hiện biết.

STT Khoa thi
Năm

dương
lich

Người có bài thi Nguồn

1 Giáp Dần, Long Khánh thứ 2 1374 1. Đào Sư Tích VHy.33.Vl 
A 1225 

VHv.335/1
2 Nhâm Tuất, Đại Báo thử 3 1442 2. Nguyền Trực

3. Lương Như Hộc
3 Mậu Thìn, Thái Hòa thứ 6 1448 4. Nguyễn Nghiêu Tư VHv.335/1
4 Quý Mùi, Quang Thuận thứ 4 1463 5. Lương Thế Vinh

6. Nguyền Đức Trinh
VHv.335/1

5 Bính Tuất Ọuang Thuận thứ 7 1466 7. Dươnu Như Châu VHv.335/1
6 Nhâm Thìn, Hồng Đức 3 1472 8.Vũ Kiệt VHv.335/1
7 Át Mùi, Hồng Đức thứ 6 1475 9. Vũ Tuấn Chiêu

10. Ỏng Níỉhĩa Đạt
VHv.335/1

A.3026
8 Mậu Tuất, Hồng Đức thứ 9 1478 11. Lê Quảng Chí -/A.3026/3

96



9 Tân Sửu, Hồnii Đức thứ 12 1481 1 12. Phạm Đôn Lễ -/ A.3026
10 Giáp Thìn, Hỏnụ Đức thứ 15 1484 13. Nguyễn Quang Bật - / A.3026
1 1 Đinh Mùi, Hồnii Đức thứ 18 1487 14. Trần Sùn« Dĩnh - / A.3026
12 Canh Tuất, Hồn« Đức thứ 21 1490 ] 5. Vũ Duệ - / A.3026
13 Quý siru, Hồnu Đức thứ 24 1493 16. Vù Dương VHv.335/2
14 Nhâm Tuất cảnh Thốrm thứ 5 150! 17. Lê ích Mộc VHv.335/2
15 Đinh Mùi, Vĩnh Định 1 1547 18. Dương Phúc Tư VHv.2339
16 Canh Thìn, Ọuane Hum« thứ 3 1580 19. Nguyễn Văn Giai VHv.335/3
17 Canh Thìn, Diên Thành thứ 3 1580 20. ĐỒ Cun* VHv.335/3
18 Ọuý Mùi, Diên Thành thứ 6 1583 21. Nmivễn Tuấn Ngạn VHv.335/3
19 Quý Hợi, Vĩnh Tộ thứ 5 1623 ; 22. Phùng Thế Trun« A.3026/1
20 Ọuý Mùi, Phúc Thái thứ ] 1643 23. Niiuvễn Năng Thiệu VHv.335/4
21 Tân sửu, Vĩnh Thọ thứ 4 1661 24. Đặng Công Chất A.3026/1
22 Đinh Mùi, Canh Trị thứ 5 1667 25. N«uyễn Quán Nho VHv.335/4
23 Giáp Tuất, Chính Hòa thử 15 1694 26. Ngô Công Trạc A 2819/1
24 Đinh Sửu, Chính Hòa thứ 18 1697 27. Níỉuyễn Quyền A.2819/1
25 Canh Thìn, Chính Hòa thử 21 1700 28. Nguyễn Hiệu A.2819/1
26 Quý Mùi, Chính Hòa thứ 24 1703 29. Nguyễn Trí Cun« A.2819/1
27 Bính Tuất, Vĩnh Thịnh thứ 2 1706 30. Đỗ Công Đĩnh A.2819/1
28 Canh Dần, Vĩnh Thịnh thứ 6 1709 31. Nguyễn Đồng Lâm A.2819/1
29 Canh Dần, Vĩnh Thịnh 32. Phạm Khiêm ich VHv.335/5
30 Át Mùi, Vĩnh Thịnh thứ 11 1715 33. Nguyền Công Thái

34. Bùi ST Tiêm
A.2819/1 
A.2819/1

31 Mậu Tuất, Vĩnh Thịnh 14 1718 35. Vũ Còng Tể
36. Nguyền Công Hoàn

A.2819/1 
A.2819/1

32 Tân Sửu, Bảo Thái thứ 2 1721 37. Nguyễn Tông Khuê
38. Nguyễn Đức Đôn

A.2819/1
A.2819/1

33 Giáp Thìn, Bảo Thái thứ 5 1724 39. Chu Nmiyên Lâm A.2819/Ĩ
34 Đinh Mùi, Bảo Thái thứ 8 1727 40. Đặns Công Diên

41. Nguyễn Đức Vĩ
42. Vũ Khâm Thận

A.2819/1 
A.2819/1 
A.2819/1

35 Tân Hợi, Vĩnh Khánh thứ 3 1731 43. Nguyễn Bá Lân
44. Trần Danh Ninh
45. Trần Lê Lân

A.2819/1 
A.2819/1 
A.2819/1

36 Ọuý Sửu, Long Đức thứ 2 1733 46. Nhữ Trọng Đài
47. Nguyễn Hồ Hiệp

VHv.335/5
A.2819/1
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48. Nguyễn Hành A\.2819/1
37 Bính Thìn, Vĩnh Hưu thứ 2 1736 49. Nhừ Đỉnh Toán

50. Trần Bá Tân
51. Trịnh Tuệ

VlHv. 555/4 
VlHv.335/5 
Av.2819/4

38 Kỷ Mùi, Vĩnh Hựu thứ 5 1739 52. Nguyễn Lâm Thái
39 Quý Hợi, Cảnh Hưng thứ 4 1743 53. Nguyễn Hoán

54. Lê Hoànu Vĩ
55. Trần Vãn Trứ

Av.28!9/1

40 Bính Dần, Cảnh Hung thứ 7 1746 56. Trần Danh Tố Av.2819/4
41 Mậu Thìn, Cành Hưng thứ 9 1748 57. Nguyền Huy Oánh

58. Lê Trọn£ Tín
VIHv.335/5 
Av..2819/4

42 Nhâm Thân Cảnh Hưng thử 13 1752 59. Lẽ Ọuý Đòn VfHv.335/5
A.28I9

43 Giáp Tuất, Cảnh Hung thứ 15 1754 60. Phan cấn Ai.2819/4
44 Đinh Sửu, Cánh Hưng thứ 18 1757 61. Phạm Tiến A..2819/4
45 Canh Thìn, Cánh Hung thứ 21 1760 62. Nguyền Khán A..2819/4
46 Quý Mùi, Cảnh Hưng thứ 24 1763 63. Nguyễn Lệnh Tân A..2819/4
47 Nhâm Thìn, Cảnh Hưng thứ 

33
1772 64. Hồ Sĩ Đống

65. Nhừ Công Thận
A..2819/4

48 Át Mùi, Cảnh Hưng thứ 36 1775 66. Phan Huy ích
67. Hoàng Bình Chính
68. Lê Trọng Điềm

A..2819/3
VHv.336/2

49 Mậu Tuất, Cảnh Hưng thứ 39 1778 69. Ninh Tốn VHv.336/1
50 Kỷ Hợi, Cảnh Hưng thứ 40 1779 1 70. Phạm Nguyễn Du

71. Nguyền Duy Khiêm
VHv.336/3

51 Tân sửu, Cành Hưng thứ 42 1781 72. Nguyền cầu A..2819/2
52 Ất Tỵ, Cành Hưng thứ 46 1785 73. Nguyễn Bá Lan .

53 Đinh Mùi, Chiêu Thống thứ 1 1787 74. Bùi Dương Lịch -

Cộng 53 khoa 75. bài2

1 Khoa thi này gọi là Thịnh khoa: Khoa thi đặc cách, ý nghTa cũng như Âin khoa. 
Khoa này tổ chức theo thịnh ý cùa Tĩnh vương Trịnh Sâm.

2 Số bài được kê ờ đây là dựa theo số vị khoa bảng được kê ở bàng này, nêìn chưa 
phải là toàn bộ. Dấu - trong ô nguồn tư liệu ờ bàng trên là thay số kí hụệu sách 
VHv.335 đã nêu ở trước.
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số lượng bài vãn sách hiện còn so với số khoa thi đình đã tổ chức 
tr<ong thời Lê rõ ràng chi là một phần rất nhỏ bé, song mỗi bài văn sách 
thương khá dài, từ mười đến năm sáu mươi trang viết. Chẳng hạn cả 
tậ.p iách Lê triều Hội thi văn tuyên, kí hiệu A.3026/1 gồm 94 trang, chì 
chét» được hai bài văn sách cùa Nguyền Năng Thiệu khoa thi năm 1643 
vầ ĩ)ặng Công Chất khoa thi năm 1661. Vì thế khối lượng bài văn sách 
này cũng rất đáng kể. trong đó hàm chứa khối lượng kiến thức được 
đào tạo của người trí thức Nho giáo - quan chức cũng hết sức phong 
phú nhưng vẫn theo hướníì đạo là tư tưởng, ý thức hệ Nho giáo.

Chủng tôi tuyển dịch và giới thiệu dưới đây 14 bài văn sách thi 
đinh của các khoa thi năm Nhâm Tuất. Đại Bảo thứ 3 (1442); Quý Mùi, 
Q'uaig Thuận thứ 4 (1463): Nhâm Thin. Hồng Đức thứ 3 (1472); Át 
Míùi. Hồng Đức thứ 6 (1475); Tân Sửu, Hồng Đức thứ 12 (1481); Giáp 
Tlhìì. Hồnu Đức thứ 15 (1484); Đinh Mùi. Hồng Đức thứ 18 (1487); 
Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21 (1490); Quý Sửu, Hồng Đức thứ 24 
(1 4°3); Đinh Mùi. Vĩnh Định thứ 1 (1547); Quý Mùi, Phúc Thái thứ 1 
(1 6*3); Đinh Mùi, Cảnh Trị thứ 5 (1667) và Nhâm Thân, Cảnh Hưng 
thíứ 13 (1752).

Những bài văn sách này do chính vua ra đề và do vua chấm phân 
hạn» cao thấp, nhàm chọn nhân tài. Đầu đề bài văn sách thường khá 
dài. thuộc loại Vãn sách mục, tức là gồm nhiều câu hỏi trong đề bài. 
Clhàìg hạn, đề văn sách khoa thi Nhâm Tuất (1442) đời vua Lê Thái 
T(ônị tuy đặt trọng tâm hỏi về việc chọn nhân tài làm gốc, nhưng đã đặt 
ra, rít nhiều vấn đề cụ thể. Cuối cùng nhà vua yêu cầu “Các ngươi hãy 
thiực bụng trả lời, trẫm sẽ đích thân xem xét”. Để trà lời được những 
vân đề trên, bài văn đã tách ra thành từng câu hỏi cụ thể để trả lời.

Bài văn sách khoa Quý Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493) đặt 
vẩn đề về Binh lính, nhưng đã nêu ra nhiều chi tiết cụ thể. Đề bài hỏi 
rằmị: “Binh lính là dùng đê bào vệ đất nước, nên công việc của nhà binh 
khôig thể không giảng rõ; cúa cải làm ra là để chi dụng, nên cách làm ra 
cìua-ài không thể không tỏ tường.

Ngày xưa, Hoài Âm Hầu, là người sớm biết về việc binh, đoạt tướng 
ấm nà không hay biết. Lý Thiên Sách là Thượng tướng nhà Đường, thân 
chiirh đi đánh Liêu Tà nhưng không thành công. Đỏi Thành Thang hạn
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hán tới 7 năm mà dân khỏrm bị đói. Đừi Hạ Vũ bị nước lụt lội những 9 
năm mà dân không đến nồi khốn cùng, là vì sao vậ\ ? Nay muốn tướng 
sĩ tinh nhuệ, trong ngoài bào vệ chặt chẽ. thì phái làm lỉì đây? Thóc lúa 
trải ra rộng khắp, gần xa nmrời người mừng vui, do đâu mà đưa đến 
cảnh tượng ấy? Các ngươi kiến thức tích luỹ dồi dào. hãy vọt lên như cá 
kình biến khơi, tung hoành ngọn bút. dona duổi trên đường mây. trình 
bày trong Sách vấn, Trầm sẽ tự chọn lựa".

Đề bài này tuy có nhiều câu hỏi cụ thể. song vẫn là đề ngắn, trong 
khi đó các đề bài khác thườna là khá dài, nêu khá nhiều vấn đề. Có đề 
bài đặt ra đến vài chục câu hòi. thậm chí trên 100 câu hoi như bài văn 
sách nám Phúc Thái thứ 1 (1643) mà Nguyền Năng Thiệu đồ Đệ nhị 
giáp (Hoàng giáp) đã phải viết đến trên dưới 10.000 chừ. Các càu hòi 
cụ thể cua những bài văn sách có thề đơn cử trường hợp đề bài thi khoa 
Đinh Mùi (1547) thời Mạc như sau:

“Bậc đế vương cai trị thiên hạ tất phải lấy nhân nghĩa, giao xà, đồn 
điền, thủy lợi, lục nghệ, đồ thư, học hiệu, văn chương làm điều cốt yếu 
trong việc cai trị. Thế nào gọi là động, thế nào gọi là tĩnh? Động tĩnh 
có đúng là có tương thông với nhau chăng? Thế nào gọi là hợp, thế nào 
gọi là phân? Phân hợp cái nào thì thích hợp? Có phương pháp hoàn 
thiện việc phòng thủ. giảm bớt sự vất vả của việc vận chuyển, làm cho 
đất nước đủ cái chi dùng, thực hiện phương pháp này có khó không? 
Trong thì kinh đô, ngoài thì các quận, xa nữa là nai biên cương, ai là 
người có thể khai thác nguồn lợi nhũng nơi đó? Cái nghĩa cơ bàn của 
ngũ nhạc, ngũ xạ, ngũ ngự, lục thư, cừu số có thề trình bày rỗ được 
không? Mối liên quan, sự vững bền và biến hóa cùa bát quái, cửu trù, 
sinh số, thành số, cơ sổ, ngẫu số có thể trinh bày đầy đù được không? 
Phurơng pháp học cùa tiểu học, đại học, thượng tường, hạ tường, đông 
tự, tây tự, tả học, hữu học đều không giống nhau. Có thể chi ra thực 
chất việc thiết lập chúng và ý nghĩa cùa từng ioại đó được không? Các 
thể thiên văn, nhân vãn, sách sớ. từ phú, văn chương, chế cáo không 
giống nhau. Có thể chi ra người tiêu biểu đứng trong giới văn chương 
sách vở được không? Nhừng thể văn trên đúng là có cái thể cái dụng, 
cái trước cái sau chăng? Trẫm nối nghiệp tiên tổ, ngay từ buổi ban đầu 
đã thi hành nền chính sự nhân nghĩa. Kè gian tà chưa được giáo hóa thì
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chinh đốn việc tế giao, tế xà. Việc thườrm ngày chưa được hài hòa thì 
quy định lại. Của cai tích lũy chưa nhiều thì lấy thủy lợi làm cho nhiều 
lên. Hạn hán lũ lụt chưa ngăn chặn được thì nghiên cứu lục nghệ, đồ 
thư. Nền giáo hóa trong thiên hạ chưa được thuần nhất thì coi trọng 
học hiệu, văn chương. Thế mà hiện nay phải chăng cái học của người 
lục nghệ học chưa được đúng đắn. hành động của họ chưa hợp với 
đạo? Có phải vì cái đạo ở đời có khi lên. khi xuống mà dẫn đến như 
vậy chăng? Là bậc đại phu sinh ra troníỉ thời này đứng trong triều, thi 
hành mọi việc, làm thế nào đê ờ bên trên thì đạo được thịnh vượng, ở 
bên dưới thì phone tục được tốt đẹp. khiến cho trầm có được một nền 
chính sự trong sáng, có phúc lành như bậc đế vương Hy, Dao xưa. Hãy 
trá lời tất cà những điều trên dâng lên đề Trầm đích thân đọc xét”.

Khoa thi này, Dương Phúc Tư đỗ đầu, bài văn được vua ngự phê 
như sau: “Trả lời mọi câu hòi đều thiết thực, thực là một cây bút lớn. 
Đó chính là cái gọi là khi bậc chân nho ra đời thì đạo sẽ hanh thông từ 
trên xuống dưới".

Các bài văn sách đình đối ngoài giá trị ngữ văn ra. còn có giá trị lịch 
sử, tư tưởng như phản ánh nhiều nội dung khác nhau về những vấn đề thời 
vụ mà nhà vua và triều đình quan tâm, những kiến giải cùa các trí thức 
đương thời, cũng như đánh giá của triều đình về những kiến giải đó.

Đề bài thi năm Quang Thuận thứ 4 (1463) có đoạn viết: “Nước 
ta đặt quan chia chức, lớn bé tiếp nối nhau, trong ngoài cùng thống 
nhất. Trông coi bộ máy đã có viện Nội mật. Nấm giữ các hạt đã có 
các quan cùa 5 đạo. Giải quyết ngục tụng đã có viện Ngũ hình. Kiểm 
tra xem xét đã có dài Ngự sư. Coi lễ nhạc đă cỏ viện Le nghi. Đào tạo 
nhân tài đã có Quốc tử giám và các trường học ở các lộ. Trông coi 
của cải thuế khoá thợ thuyền đã có Nội thị sảnh. Thừa lệnh tuyên giáo 
hoá đã có các phủ lộ trấn huyện. Đốc thúc binh nhung đã có quan 
quân ờ các vệ. Tất cả các việc làm đó đều là vì dân vậy. Nhưng mà 
thứ loại chưa được rồ ràng, hình phạt còn quá lạm, kỷ cương chưa 
được chình đốn, lề nhạc chưa được dấy lên, nhân tài vẫn chưa nhiều, 
tích trữ chưa dư dật, hàng hoá chưa lưu thông, đức trạch chưa xuống 
người dưới, quân dân còn oán thán, tệ nạn chưa loại trừ, hiệu quả 
thực sự chưa nhìn thấy, có những việc đó là vì sao”?
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Tư liệu này cho thấy việc tổ chức và sừ dụng quan lại dưới thài 
Lê Thánh Tông hết sức chặt chẽ. Tuy nhiên, nhà vua vẫn đau đáu vì 
mục đích cuối cùng vẫn chưa đạt được, bởi hình phạt còn quá lạm 
dùng, kỷ cương chưa được chinh đốn, lễ nhạc chưa được dấy lên, 
nhân tài vẫn chưa nhiều, tích trữ chua dư dật, hàng hoá chưa lưu 
thông, đức trạch chưa xuống người dưới, quân dân còn oán thán, tệ 
nạn chưa loại trừ... Điều này cũng cho thấy tinh thần “hữu trách” lớn 
lao biết nhường nào của người có trọng trách với đất nước.

Trả lời câu hòi trên, Lương Thế Vinh viết: “Thần kính cẩn xét 
Kinh Thư có nói ràng: Việc trị loạn cốt ở các quan. Từ khía cạnh đó 
mà xem xét, thì quan chức có nên sắp đặt lại hay không? Việc đó 
không liên quan gì đến cái đạo trị nước chăng? Thần trộm thấy thời 
nay, rằng trăm quan đều phải phế chức, vốn không thể có chuyện ấy. 
Rằng trăm quan đều hết sức với công việc của mình, cũng chưa hẳn 
là như vậy. Thế thì phải nói thế nào đây? Viện Nội mật là để điều 
khiển bộ máy, Bệ hạ đã lệnh cho võ quan lĩnh chức, lại chọn văn 
quan nắm giữ, các chức vụ chưa từng chưa cắt cừ bao giờ, nhưng 
trong đó, quả có thể không có khiếm khuyết nào chăng? Chẳng hạn 
như việc nắm giữ cai quản của các quan ở 5 đạo. Bệ hạ mỗi khi uỷ 
chức giao việc để xử lý, lại chọn người liêm khiết để giao cho. Vậy 
là người ấy vốn dĩ là hiền tài, nhưng trong việc cất nhắc đó, quả 
thực đã tận dụng hết người tài hay chưa? Những công tích của họ 
vẫn chưa được làm sáng tò vậy...”.

Phần trả lời trên cũng là tâm huyết và thể hiện trọng trách của bậc 
sĩ nhân quân tử trước vận mệnh đất nước.

Bài văn thi năm Nhâm Tuất (1442) đời vua Lê Thái Tông hòi về 
việc chọn nhân tài, Nguyễn Trực đã trả lời đoạn câu hòi này như sau:

Trị nước lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc, dùng người lấy việc 
sửa mình làm đầu... Thần xin bệ hạ hãy đích thân tiến cử hiền thần, cắt 
đặt họ ở bên tả bên hữu, như Thuấn tiến cử Cao Dao mà kẻ bất nhân 
phải lìa xa; như Thành Thang tiến cử Y Doãn mà trăm quan đều một 
đức; như Cao Tông được Phó Duyệt mà đầu óc mở mang; như Thành 
Vương có Chu Công mà cậy nhờ giúp rập. Được như thế thì, nơi thôn 
dã không để sót người tài, mà vạn bang đều yên ổn, Vương gia được
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mệnh trời, mà triệu dân sung túc. cùng vứi sớm chiều nghe lời khuyên 
can, đề giúp dân đạt đức, kinh dinh bon cõi. mà hồ trợ quốc gia. Như 
thế thì lo gì quân tư không được tiến cứ. tiêu nhân không bị đấy lùi.

Tuy Trí, Nhân. Dũng, ba cái đó là đức lớn dã đạt được của thiên 
hạ. Vì không có Trí không thê hiếu biết niiười, không có Nhân không 
thê kén chọn người, không có Dũng khônu thể biết dùng người. Dùng 
Trí đề hiểu người, thì có thề hiểu tài năng cua người, mà biết được sự 
sáng suốt của người ấy; dùng Nhân đê chọn người, thì không bò sót 
người khi đang cùng khốn, mà được người hết mực trung thành; đem 
Dũng để dùng người, thì được người tin tirơnũ không nghi ngại, mà để 
tâm nghe hết mọi điều. Nếu ba điều Nhân. Trí, Dũng này được dùng 
hết, thì ý nghĩa của việc dùng, bò được rõ ràng, lòng yêu ghét được 
đúng đấn. Cái gọi là "Chi có người có lòng Iìhân mới biết yêu người, 
biết ghét người một cách đúng mực" là như vậy.

Bài thi khoa Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4 (1463), có 
đoạn hói về Tam giáo. Trạng nguyên Lương Thế Vinh đã trả lời rằng:

Thần nghe nói: Khi một âm một dương xuất hiện, là khi Đạo ờ 
trong trời đất; lúc cái thiện tiếp nối xuất hiện, là lúc Đạo đã tản ra hoà 
vào người và vật. Nhưng chỉ có Thánh nhân là tận dụng được hết, cho 
nên tất phải quy về cho Thánh nhân chăng? Có lẽ nguồn gốc của Đạo 
là ở trời mà tận dụnc hết lại là ở Thánh nhân, nên gọi việc đó là nối 
trời vậy. Thánh nhân thế hiện cái Đạo cai trị thì ắt phải vận dụng, nên 
gọi đó là ra trị nước vậy. Cho nên. Phục Hy vẽ ra Bát quái là để 
“thông thần minh.” Thần Nông chế ra cày bừa là để “hậu dân sinh,” 
đều xuất phát từ cái Dạo ấy cà, Cùng vợi sự khéo léo sửa đồi cùa 
Hoàng Đế và Nghiêu, Thuấn, sao cho thích hợp với dân, như thế thì 
sao mà không đúng với sự thực “nối trời trị nước” đây! Do vậy mà 
truyền đến đời Hạ Vũ,...

Từ đời Hán đến nay, Đạo Thánh chỉ còn như làn khói nhò, nên 
học thuyết cùa Phật, Lão nổi lên. Đạo cùa nhà Phật bắt đầu xâm 
nhập vào Trung Quốc từ đời Hán Minh Đế, lấy “Tịch diệt” là chính. 
Đạo Lão cũng vào Trung Quốc từ thời Hán, nhưng mạnh lên vào 
thời Đường, Tống, lấy “Hư vô” làm nền. Từ đó về sau, trên cõi đời 
này mới có thuyết về Tam giáo vậy. Nhưng dẫu sao Đạo Thánh vẫn
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giữ được thẩng ngay, Phật, Lão vẫn là tà đạo, làm sao có thể so sánh 
được để phân chia thành Tam giáo đây? Người đời sau từng vi thế 
mà không khảo sát kỹ để đến nỗi mắc phải sai lầm. Từ đó khiến cho 
Đạo trị nhân tâm không được như thời cổ. Ôi! Giáo lý của Phật, Líìo, 
lý lẽ lúc xa lúc gần, cái chân thật đại rối loạn, thì việc mê hoặc đời 
lừa dổi dân, làm tấc nghẽn nhân nghĩa, tin rằng là việc có thật.

Đạo của Thánh nhân, hễ có một vật là có một lý lẽ, như “Tam 
cương Ngũ thường”, “Tiết văn độ số”, không thể không đầy đù. Cái 
hại của Phật. Lão như thế, khiến cho dân không tin, mà ngược lại 
phải tin; cái Đạo của Thánh nhân như thế, khiến cho dân tất trở 
thành tốt, mà cái tốt lại ít. Sở dĩ như thế, chẳng phải là do họ gày 
nên hay sao? Vì đời đã suy thì Đạo cũng nhỏ bé. cho biết tại sao 
Chu Công mất, trăm đời sau “vô thiện trị,” Mạnh Tử mất. nghìn năin 
sau “vô chân Nho.” Hơn nữa, đời Đường, đời Hán tuy “hiếu Nho,” 
nhưng chưa từng có Đạo sáng; Tống Nho tuy Đạo đã sáng, nhưng 
không được thi hành, thì lòng dân sao mà chẳng rơi vào thuyết lý cùa 
Phật, Lão! Huống chi thuyết lý cúa đạo Phật có ý “Kiến tính thành 
Phật” đủ để bậc cao nhân lầm lẫn, luận thuyết “Thiện ác quả báo,” lại 
đủ để doạ dẫm thế tục, cái đó rất dễ khiến cho lòng dân ngờ vực.

Giáo lý cùa đạo Lão đã huyền bí, ý nghĩa càng huyền bí, đù để có 
những lời bàn luận cao xa, những lời như “Thần tiên bất từ,” đủ để 
lừa dối người phàm, cái đó rất dễ mê hoặc lòng dân vậy. Hán Vũ Đế 
kia là bậc hùng tài, còn yêu chuộng phương sỹ, cầu thần tiên; Hán 
Minh Đế kia đã mến mộ đạo Nho, còn sai sứ đi Tây Vực, vậy nên dân 
ở hai thời ấy làm sao mà không [bỏ Nho theo] Phật, Lão cho được!

Đây cũng chính là tuyên ngôn cùa tầng lớp Nho giáo đối với đạo 
Phật, đạo Lão đương thời.

Bài thi của Lê Quý Đôn, khoa thi năm Nhâm Thân đời vua Lê 
Cảnh Hưng thứ 13 (1752) cho thấy quan niệm của ông và tri thức 
đương thời về quốc gia, bang bản. Lê Quý Đôn viết: Thần xin có lời đề 
xuất ràng, nguyên ngôi giữa được vững chắc thì bốn phía phải lìa xa, 
sơn hà giới hạn bởi phong vực khác biệt. Với Tống, Nguyên của Bắc 
triều, mỗi vua hùng cứ một phương, chi có các vua Đinh, Lý, Trần 
nước Việt ta mà thôi. Đinh Tiên Hoàng dựng nước ở Hoa Lư, lần đầu
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tièn lập niên hiệu. Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long, dựng cơ đồ cai 
trị. Trần Thái Tông thụ thiền từ tay triều Lý, định đô ở Phượng Thành. 
Ba dời ấy thuộc chính thống kế tiếp nhau trị nước.

Nhà Đinh thì định ra văn vỗ triều nghi, đặt ra quân hiệu mười đạo, 
tước phẩm có ban. sấc phục được định. Triều Lý thì đời Long Thụy hạ 
chiếu khuyến nông, đời Chương Thánh định ngạch cho chư quân, đời 
Thiên Thành định Hình thư, đời Hội Phong định khoá pháp, những 
việc tạo dựng đều quv mô, nhất nhất đã rõ ràng vậy. Triều nhà Trần thì 
đời Kiến Trung đặt ra lề nghĩa, đời Nguyên Phong khoá pháp có thứ 
bậc, lập Bình đoăn đườníi để xét đoán ngục tụng, đặt ty Bình bạc để coi 
giữ bốn thành, tu sưa điển chương sao mà đầy đù vậy. Làm những việc 
đó là để duv trì phòng bị, là chế độ của một nhà. Nhưng dưới Triều Lý 
thì “trung quốc" được thịnh cường, “tứ di” đều thuận phục. Triều Trần 
thì lòng dân vui mừng yêu mến, trăm họ đầy đủ an ninh, nước Nam 
cường thịnh chưa có thời nào hơn thế. Còn thời Đinh thì giặc Chiêm 
thường quấv nhiễu cướp bóc phương nam, quân Tống xâm phạm phía 
bắc, sao mà yếu thế đến vậy! Thời Lý thì truyền ngôi được tám đời, trải 
274 năm. Thời Trần truyền ngôi hai mươi đời, trải 180 năm. Đời trước 
giữ nước (hướng quốc) thời gian không dài hon thế. Vì thời Đinh 
truyền ngôi hai đời, mới được 12 năm, sao mà nhanh đến vậy! Điều đó 
há chẳng phải do khí vận không đồng đều hay sao? Như thế thì buổi 
đầu nhà Đinh lập nước, nền chính thống mới được mở ra, dư đồ vừa 
được thống nhất, mệnh trời soi tới mới chi bắt đầu, lòng người yêu 
mến vừa được tạo dựng.

Hai triều Lý, Trần, được kế thừa cái nghiệp đã thành, há có thể quy 
về vận khí chăng? Có ý rằng, việc thực thi có xứng đáng hay không, vì 
sao được như thế? Lễ nghĩa cùa họ chính đáng thì dân phong thuần 
hậu, danh phận nghiêm thì quốc pháp sáng ngời. Đóng trọng binh ở 
kinh sư, không‘đào lộn để mất Thái a; phong cho con cháu ở các lộ, 
không tự liệu tính lav chuyển cội nguồn; chọn kè sĩ bằng khoa cử, khơi 
dậy được nhân tài; đặt quan chức tất phân văn võ, mà thống nhất được 
quyền hành; lấy tứ di làm phên dậu, không coi nhẹ việc sửa đổi binh 
đoan; dùng pháp lệnh đề ràng buộc tướng thần, không cho chuyên 
quyền việc binh bị hay việc hành chính.

Thời Lý, Trần lập nước, quy mô sở dĩ được duy trì phòng phạm 
đến như thế lẽ nào lại không được hưởng cái công trí trị nhiều năm
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hay sao? Hẳn nhu họ Đinh thì Ngũ Hậu được lập, mà cái đạo "Kinh 
thường” bị bỏ thiếu, trường học chưa được dựng lên, con đường giáo 
dưỡng bị làm trái, giao binh quyền mười đạo cho đại thần, sấp đặt xử 
trí công việc không rõ ràng, ngợi khen bàng sự sùng ái, để Đỗ Tiệm 
nắm việc phòng bị. Đen như việc trong cửu trùng cũng bất cân, để 
cho lòng gian tà nẩy sinh, đoán hình quyết ngục lại quá nghiêm, khiến 
cho lòng người tản tác khó bề tập hợp. Như thế còn làm sao mà giừ 
được cái công trị nước đến vô cùng được? Việc trị nước tất có ưu có 
liệt, năm tháng cai trị có ngắn có dài khác nhau, bởi việc làm có đắc 
có thất không thống nhất vậy.

Lê Quý Đôn hết sức đề cao ba triều đại là Đinh, Lý, Trần, song đặc 
biệt nhấn mạnh hai triều đại Lý và Trần, xem đó như các triều đại huy 
hoàng nhất đáng tự hào và noi theo. Cũng chính từ đó mà thấy được sự 
khiếm khuyết trong xã hội đương thời, cần được chấn chinh. Những 
biện pháp cùa ông cũng như triều đại đương thời chù xướng là “Hưng 
quốc thể, chính quan liêu, sùng văn giáo, phấn vũ thuật và chấn kinh 
tế”. Đó là những biện pháp thiết thực nhàm đề cao quốc thể, chấn 
chinh thể chế điều hành đất nước, mở rộng giáo dục, tăng cường quân 
sự và phát triển kinh tế.

Nội dung bài vãn sách khá phong phú, được viết với văn phong sắc 
xào, xứng đáng là những kỳ bút trong lịch sử giáo dục và khoa cừ Nho 
học nước ta, đồng thời cho thấy ông còn là một trong chiến lược gia 
giúp triều đình chấn hưng đất nước.
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KẾT LUẬN

Giáo dục và khoa cư Nhơ học bắt nguồn từ Trung Quốc, được du 
nhập vào Việt Nam từ rất sớm. cùng với sự phát triển của Nho học. Tuy 
nhiên, nền giáo dục này đã phát triển một cách độc lập từ thòi kỳ độc lập 
tự chủ, nhất là từ thời Lý - Trần và ngàv càne được định hình thành điển 
lệ khá chặt chẽ. số người được học hành và đồ đạt khá lớn, tạo thành đội 
ngũ trí thức và quan lại đônu đao trorm các triều đại, góp phần xây dựng 
truyền thống khoa bàniỉ và phát triển văn học nghệ thuật ơ Việt Nam. 
Việc học và việc thi chủ yếu do nhà nước quản lý. Nhà nước đã bước đầu 
định ra được nhừng qui chế thể lệ về thi cư. Hệ thống trường công do nhà 
nước tổ chức và quán lý, gồm Quốc từ giám và các học hiệu ở phủ lộ 
(Nhà học). Việc học và quản lý học do Bộ Lễ đám nhiệm. Thời kỳ đầu 
nhà Lê sơ do Quốc tứ giám đàm nhiệm. Quổc từ giám là trường học lớn 
nhất trong nước. Trường tư thường là do các thầy Đồ đảm nhiệm, được 
gọi là Hương học (trường làng). Các Hương học cũng dạy đủ các chương 
trình để đàm báo đù trinh độ và điều kiện cho học trò đi thi.

Thời Lê, kể từ thời Lê sơ đã thường xuyên và liên tục tổ chức các 
kỳ thi tuyển nhân tài, cung cấp cho bộ máy quan chức nhà nước, đáp 
ứng được nhu cầu đòi hòi của triều đình và xã hội đương thời. Hầu hết 
số người đồ đại khoa ớ thời Lè đều tham gia vào bộ máy quan chức 
của nhà nước. Điều đó cho thấy sự thịnh trị cùa giáo dục khoa cử cũng 
như vai trò của nó trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước thời 
đó. Nhận xét về chế độ giáo dục và khoa cừ thời Lê, nhất là thời Lê sơ, 
Phan Huy Chú viết: “Khoa cử các đời, thịnh nhất là đời Hồng Đức. 
Cách lấy đồ rộng rãi, cách chọn người công bàng, đời sau càng không 
thể theo kịp. Vì bây giờ ra đề thi vụ hồn hàm đại thể, không trợ bằng 
những câu hiểm sách lọc, chọn người cốt lấy học rộng học thực tài, 
không hạn định ở khuôn khố mực thước. Cho nên kẻ sĩ bấy giờ học 
được rộng rãi mà không cần phải tìm tòi ti mỉ, tài đuợc đem ra ứng 
dụpg mà không bị bỏ rơi. Trong nước không để sót nhân tài, triều đình 
không dùng lầm người kém. Bởi thế điển chương được đầy đủ, chính 
trị ngày càng thịnh hưng”.
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Tuy nhiên vê mặt chât lượng nói chung, chê độ giáo dục và khoa 
cử thời Lê, kể cả ở thời kỳ hưng thịnh nhất, cũng bộc lộ nhiều mặt tiêu 
cực, hạn chế. Đó là lối học cử nghiệp, gò bó, phương pháp tầm chương 
trích cú phù phiếm, với nội dung vay mượn xa thực tế, khó có thể phát 
triển trí tuệ sáng tạo cần cho nền văn hóa dân tộc. Mặt khác, xét ờ một 
góc độ nào đó, ở thời Lê nói riêng, đã diễn ra theo một đơn tuyến, gộp 
nhiều chức năng và nhân cách vào một con người. Chức quan thcri 
phong kiến ở Việt Nam vừa là một trí thức độc lập. vừa là một nhà 
chính trị, bầy tôi bị lệ thuộc vào nhà vua và triều đình, vừa là người 
quản lý (cai trị dân chúng) vừa là người điều hành chuyên môn (các 
mặt kinh tế, văn hóa). Chính một con người đa nhân cách đa chức năng 
đó đã dẫn đến sự thiếu năng động, hoặc tự ly khai của người quan chức 
trong những giai đoạn lịch sử không còn thịnh trị về sau nàv. Cũng 
chính vì những lí do đó mà chế độ đào tạo và tuyền dụng quan chức 
của nhà nước thời Lê đã làm hạn chế năng lực điều hành công việc 
quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền.

Một số bài học rút ra từ thực trạng giáo dục và khoa cử thời Lê 
sau đây.

Một là, thời Lê, kế từ thời Lê sơ, ngay từ buổi đầu xây dựng cơ 
nghiệp đã sớm nhận thức rõ vai trò có tính quyết định của nhân tài đổi 
với sự tồn vong và thịnh trị của triều đại, cùa quốc gia. Tư tướng đó 
nhất mực coi trọng và được đúc kết như một chân lý hiển nhiên: “Hiền 
tài íà nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thi thế nước mạnh mà 
hưng vượng; nguyên khí suy thì thế nước yếu mà suy thoái. Chính vì lỗ 
đó mà các bậc đế sáng, vua minh chàng ai là không xem việc gây dựng 
nhân tài, tuyển chọn kẻ sĩ. hồi đắp nguyên khí là việc làm quan trọng 
hàng đầu. Kè sĩ đối với quốc gia quan trọng như vậy, cho nên cái ý tôn 
sùng thật là hết mức” (Văn bia Tiến sĩ khoa Đại Bảo 3: 1442).

Hai là, xây dựng và bồi đắp nhân tài bằng chính sách xây dựng và 
thiết lập hệ thống giáo dục với các trường công và trường tư từ kinh đô 
đến các phủ hiệu và làng xã. Lấy giáo dục là việc hệ trọng và cơ bàn 
nhất để có nhân tài cho đất nước. Thể chế giáo dục và khoa cử chặt 
chẽ, nghiêm minh.
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Ba là. áp dụniỉ nhiều biện pháp phát hiện và tuyền chọn nhân tài 
nhi: bào cừ, thi cư. trong đó quan trọ nu nhất và chủ yếu nhất vẫn là thi 
cừ. Chế độ đãi ntiộ nhân tài được khuyến khích cả hai mặt vật chất và 
tinh thần, về mặt vật chất là lương bốnu đủ để đảm bảo công việc và 
cuộc sống cao sanií hơn nhiều lần thường dân. về  mặt tinh thần là chế 
độ tôn vinh, người đỗ đạt cao được vinh quy bái tổ, được khấc tên lên 
bia đặt trước nhà Văn miếu lưu lại muôn đời.

Bổn là. sir phát triển khoa học thường bị lệch về lĩnh vực văn học 
và y dược, những lĩnh vực chu yếu phổ biến trước đây. 'cần cho triều 
đình phong kiến. Bới vậy. kiến thức khoa học bị lệch lạc, lạc hậu, 
không có để áp dụne vào đời sống xã hội.

Dù còn những hạn chế nhất định, sone nền giáo dục và khoa cử 
Nho học ở nước ta đã có vai trò hết sức lớn lao trong việc đào tào bồi 
dưỡnu nhân tài phục vụ đẳc lực công cuộc bào vệ và xây dựng đất 
nước cùa cha ông ta trong lịch sứ. Nhĩmu biện pháp cụ thể nhàm chấn 
hưrm quốc thể như đề xuất cua nhà bác học Lê Quý Đôn thế ký XVIII 
vừa dẫn ớ trên là “Hưnẹ quốc thè. chính quan liêu, sùng văn giáo, phấn 
vũ thuật và chấn kinh tế”, thiết nghĩ vẫn còn nguyên chân giá trị trong 
công cuộc xây dựng và báo vệ đất nước hiện nay.
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